
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018Số: 180001235/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 594/2018/DKLH-CV  Ngày: 29/06/2018

2. Địa chỉ: Phòng 3, nhà N, ngõ 6, đường Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ dụng cụ banh, móc, vén

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: GEISTER Medizintechnik GmbH

Địa chỉ chủ sở hữu: Foehrenstrasse 2, D-78532 Tuttlingen Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 0462620044 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Phòng 3 nhà N, ngõ 6 đường Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà
Nội, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Đức Tuấn
Chánh Văn phòng

*



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

1 Hook, Nerve, for Premie                  18cm 90° Chiếc 41-1053

2 Hook, Micro, Neuro, acc. Rhoton          19cm, 9cm, 90° Chiếc 41-6039

3 Hook, Micro, Neuro, acc. Rhoton          19cm, 9cm, 90° Chiếc 41-6040

4 Hook, Micro, Neuro, acc. Rhoton          19cm, 9cm, 45° Chiếc 41-6041

5 Hook, Galea, acc. Yasargil               31cm, 7mm Chiếc 41-7850

6 Hook, Galea, acc. Yasargil               41cm, 12mm Chiếc 41-7852

7 PBI Nerve Hook 45 degree angled 5mm 19cm Chiếc 41-1053.45

8 PBI Nerve Hook 125 degree angled 5mm 19c Chiếc 41-1053.125

9 Hook, Nerve-root, acc. Caspar            6mm Chiếc 41-6020

10 Hook, Nerve-root, acc. Caspar            8mm Chiếc 41-6022

11 Hook, Nerve-root, acc. Caspar            10mm Chiếc 41-6024

12 Dorsey Dural Separator with groove Chiếc 41-6000

13 Nerve Hook Chiếc 41-0355

14 Spinal Blade Retractor Handle 11.5cm     blade width 18mm Chiếc 41-6900

15 Hook, Vessel, serrated                   22.5cm, 90° Chiếc 41-1050

16 Hook, Vessel, serrated                   22.5cm, 45° Chiếc 41-1051

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
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số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.
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17 Hook, Vessel, serrated                   22.5cm, 125° Chiếc 41-1052

18 PBI Nerve Hook 90 degree angled 5mm 19cm Titanium Chiếc 41-1053.TI

19 Wound Clips, pack of 50 Chiếc 41-7800

20 Hook, Nerve, for Premie                  18cm 90°                           
       PANDOR™ Chiếc 41-1053.DF

21 Hook, Nerve-root, acc. Caspar            4mm Chiếc 41-6020.4

22 Retractor, Channel, acc. Obwegeser       16cm 8mm Chiếc 41-6026

23 Retractor, Channel, acc. Obwegeser       16cm 10mm Chiếc 41-6027

24 Hook, Galea, acc. Yasargil               with Papertuchklemme 
geknoepft 11.5cm Chiếc 41-7851

25 Hook, Galea, acc. Yasargil               spare part spring 7mm Chiếc 41-7850/F

26 Hook, Galea, acc. Yasargil               spare part Hook 7mm Chiếc 41-7850/H

27 Vessel Hook graduated 125°               24cm Chiếc 41-1054

28 Vessel Hook graduated 45°                24cm Chiếc 41-1055

29 Hook f.Yasargil Galea Hook 7mm 31cm      with eyelet Chiếc 41-7850/H.SO.1

30 Hook f.Yasargil Galea Hook 12mm 41cm     with eyelet Chiếc 41-7852/H.SO.1

31 Hook, Galea, acc. Yasargil               spare part spring 12mm Chiếc 41-7852/F

32 Hook, Galea, acc. Yasargil               spare part Hook 12mm Chiếc 41-7852/H

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
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Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

33 Hook, Nerve-root, acc. Caspar            6mm Chiếc 41-6021

34 Hook, Thoracoscopy, acc. Cesare          33cm blunt                    
             ThoraGate™ "no cannula" Chiếc 41-1040

35 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   24cm curved Chiếc 29-1500.HL

36 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   24cm curved Chiếc 29-1500.HM

37 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   24cm curved Chiếc 29-1500.HS

38 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm small Chiếc 29-1430

39 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35mm medium Chiếc 29-1431

40 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45mm large Chiếc 29-1432

41 Hook, Aortic-valve, acc. Ross            toothed Fig. 1 Chiếc 29-1471

42 Hook, Aortic-valve, acc. Ross            toothed Fig. 2 Chiếc 29-1472

43 Hook, Aortic-valve, acc. Ross            toothed Fig. 3 Chiếc 29-1473

44 Hook, Nerve                                                                       
ValveGate™ Chiếc 34-7485

45 Hook, Nerve, with Ball                                                            
ValveGate™ Chiếc 34-7486

46 Retractor, Manual, Tricuspid, acc. Coole 24cm Chiếc 29-1500.HT

47 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   curved Chiếc 29-1500.HS/D

48 Hook, Vessel                                                                      
ValveGate™ Chiếc 34-7484
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49 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm small Chiếc 29-1430V

50 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35mm medium Chiếc 29-1431V

51 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45mm large Chiếc 29-1432V

52 MICS Ross Aortic Retractor Fig.2         with ball connector 
for flexible arm Chiếc 29-1472V

53 ValveGate™ Ball Point Probe 40cm Chiếc 34-7486L

54 ValveGate™  Nerve Hook 40cm Chiếc 34-7485L

55 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm Chiếc 29-1501.HS

56 Cooley Atrial Retractor medium 35mm      straight basket Chiếc 29-1501.HM

57 Cooley Atrial Retractor large 45mm       straight basket Chiếc 29-1501.HL

58 MICS Cooley Atrial Retractor medium      straight basket 
35mm Chiếc 29-1431.GD

59 MICS Cooley Atrial Retractor large       straight basket 45mm Chiếc 29-1432.GD

60 MICS Cooley Atrial Retractor small       straight basket 20mm Chiếc 29-1430.GD

61 Hook, Nerv                                                                        
ValveGate™ Chiếc 34-7485S

62 Cooley Atrial Retractor small 20mm       straight basket Chiếc 29-1502.HS

63 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35cmm Chiếc 29-1502.HM

64 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45mm Chiếc 29-1502.HL
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65 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm small Chiếc 29-1430.CF

66 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35mm medium Chiếc 29-1431.CF

67 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45mm large Chiếc 29-1432.CF

68 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   curved Chiếc 29-1500.HM/D

69 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35mm medium Chiếc 29-1431/D

70 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm Chiếc 29-1501.HS/D

71 Retractor, Manual, Tricuspid, acc. Coole rigid Chiếc 29-1500.HT/D

72 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   curved Chiếc 29-1500.HL/D

73 Azaami Aortic Hook for Flexible Arm Chiếc 29-1470V

74 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm small Chiếc 29-1430.SO

75 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35mm medium Chiếc 29-1431.SO

76 Hook, Vessel                                                                      
ValveGate™ Chiếc 34-7484S

77 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   curved Chiếc 29-1500.HK

78 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   28cm curved Chiếc 29-1500.HS/D4

79 ValveGate™ Nerve Hook 22cm               extra short version Chiếc 34-7485XS

80 ValveGate™ Ball Point Probe 22cm         extra short version Chiếc 34-7486XS

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức
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81 Hook, Nerve, Knot-Opener                                                         
   ValveGate™ Chiếc 34-7485.SH

82 Hook, Nerve, with Ball                                                            
ValveGate™ Chiếc 34-7487

83 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   20mm small Chiếc 29-1430/D

84 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45mm large Chiếc 29-1432/D

85 ValveGate™  Blunt Vessel Hook 40cm Chiếc 34-7484L

86 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   28cm curved Chiếc 29-1500.HM/D4

87 Retractor, Manual, Tricuspid, acc. Coole 28cm Chiếc 29-1500.HT/D4

88 Miami Instrument Ball Point Probe 35cm   70° Chiếc MI-7086

89 Stabilizer, Tissue, Fork Chiếc 29-1435

90 Stabilizer, Tissue, Lectiang Chiếc 29-1436

91 Stabilizer, Tissue, Lectiang             small Chiếc 29-1438

92 Massetti Coronary Stabilizer curved      with 6mm rod Chiếc 29-1433

93 Massetti Coronary Stabilizer flat        with 6mm rod Chiếc 29-1434

94 Stabilizer, Tissue, acc. Massetti        Rod only 6mm 21cm Chiếc 29-1433.RD

95 Satoh II Coronary Stabilizer w/suction   with 6mm rod Chiếc 29-1443

96 Lectiang Coronary Stabilizer w/suction   with 6mm rod Chiếc 29-1444
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97 Stabilizer, Tissue, acc. Massetti        with with ball connector Chiếc 29-1434V

98 Stabilizer, Tissue, acc. Satoh II        with with ball connector Chiếc 29-1443V

99 Stabilizer, Tissue, acc. Massetti        curved Chiếc 29-1433V

100 Stabilizer, Tissue, C-shape              with with ball connector Chiếc 29-1444V

101 Holder, Manipulator, APEX Chiếc 29-1465

102 Satoh II Coronary Stabilizer cvd. Chiếc 29-1442V

103 Maxi Tulip Coronary Suction Stabilizer   with ball connector 
for flexible arm Chiếc 29-1463V

104 Tulip Suction Inserts (single use)       (single use, sterile) ## Chiếc 29-1464E

105 Replaced by 29-1463N Chiếc 29-1463M

106 MICS Coronary Stabilizer, Lectiang       with ball connector Chiếc 29-1436V

107 Maxi Tulip Coronary Suction Stabilizer   with bent up ball 
connector for flexible arm Chiếc 29-1462V

108 Mini Tulip Coronary Suction Stabilizer   with bent up ball 
connector for flexible arm Chiếc 29-1462M

109 Coronary Suction Stabilizer with ball    (single use) Chiếc 29-1448V

110 Stabilizer, Tissue, Tulip-Neo Chiếc 29-1463N

111 Stabilizer, Tissue, acc. Massetti        Rod only 6mm 35cm Chiếc 29-1433.RL

112 MICS Coronary Stabilizer, Lectiang       with 6mm rod Chiếc FR-29-1436
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113 MICS Coronary Stabilizer Small Lectiang  with 6mm rod Chiếc FR-29-1438

114 Apex Manipulator Lip (single use)        (pack of 50 unsterile) 
## Chiếc 29-1466

115 Suction Tube Set for Apex Manipulator,st a.Stab.,ster.(single 
use)## Chiếc 29-1467

116 Tulip Suction Inserts (single use)       (pack of 50 sterile)## Chiếc 29-1464

117 Manipulator, APEX                        Sauglippe Silicone 
unsterile Chiếc 29-1466E

118 Malleable Retractor Fig. A 10/12x220mm Chiếc 14-0580

119 Malleable Retractor Fig. B 15/17x220mm Chiếc 14-0582

120 Retractor, Baby, acc. Finochietto-Mini X 6x7mm 36mm 
25mm Chiếc 29-0090

121 Retractor, acc. Finochietto-Infant S     12x15mm 70mm 
55mm                        Aluminium Chiếc 29-0100

122 Retractor, acc. Finochietto-Infant S     12x15mm 70mm 55mm Chiếc 29-0100.RS

123 Retractor, Finochietto-Baby-Haight M     31x31mm                   
                Aluminium Chiếc 29-0105

124 Retractor, Rib, acc. Finochietto ML      30x45mm                      
             Aluminium Chiếc 29-0110

125 Retractor, Rib, acc. Finochietto L       42x62mm                        
           Aluminium Chiếc 29-0112

126 Retractor, Rib, acc. Finochietto XL      75x65mm                       
             Aluminium Chiếc 29-0114

127 Retractor, Rib, acc. Finochietto S       10x15mm Chiếc 29-0120

128 Retractor, Rib, acc. Cooley XS           11x17mm                        
           Aluminium Chiếc 29-0130
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129 Retractor, Rib, acc. Cooley M            15x30mm                         
           Aluminium Chiếc 29-0131

130 Retractor, Rib, acc. Cooley ML           20x45mm                        
            Aluminium Chiếc 29-0132

131 Retractor, Rib, acc. Cooley ML           20x45mm Chiếc 29-0132.RS

132 Retractor, Rib, acc. Cooley L            30x50mm                          
         Aluminium Chiếc 29-0134

133 Mini-Cooley Spreader Alu. concave        15x15mm, 100mm Chiếc 29-0140

134 Mini-Cooley Spreader Alu. convex         15x15mm, 100mm Chiếc 29-0142

135 Retractor, Rib, acc. Burford ML          41x42mm/30x42mm Chiếc 29-0150

136 Retractor, Rib, acc. Burford L           45x62mm/65x62mm Chiếc 29-0152

137 Retractor, Rib, acc. Burford L/XL        45x62mm/65x62mm      
                      Aluminium Chiếc 29-0154

138 Retractor, Rib, acc. Burford L/XL        45x62mm/65x62mm      
                      Aluminium Chiếc 29-0156

139 Retractor, Sternal, acc. Morse-Favaloro  12x20mm                    
               Aluminium Chiếc 29-0170

140 Retractor, Sternal, acc. Morse-Favaloro  40x20mm                    
               Aluminium Chiếc 29-0172

141 Retractor, Sternal, acc. Morse M         20x20mm                       
            Aluminium Chiếc 29-0180

142 Retractor, Sternal, acc. Morse L         20x28mm                         
           Aluminium Chiếc 29-0182

143 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA L     20x28mm                    
                Aluminium Chiếc 29-0183

144 Retractor, Sternal, acc. Morse XL        30x35mm                       
             Aluminium Chiếc 29-0186
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145 Retractor, Sternal, acc. Castaneda XS    16x30mm                     
              Aluminium Chiếc 29-0190

146 Retractor, Sternal, acc. Castaneda S     12x45mm                       
             Aluminium Chiếc 29-0192

147 Retractor, Sternal, acc. Castaneda M     15x60mm                     
              Aluminium Chiếc 29-0194

148 DeBakey Alu. Rib Spreader S              blades 70mm Chiếc 29-0200

149 DeBakey Alu. Rib Spreader M              120mm blades Chiếc 29-0202

150 DeBakey Alu. Rib Spreader L              200mm blades Chiếc 29-0204

151 Retractor, Rib, acc. DeBoer XL           30x100mm Chiếc 29-0210

152 Contractor, Rib, acc. Bailey             16.5cm short Arn Chiếc 29-0320

153 Contractor, Rib, acc. Bailey             20cm long Arm Chiếc 29-0325

154 Contractor, Rib, acc. Bailey-Baby        15cm Chiếc 29-0340

155 Retractor, Valve, French Model           upper rach Chiếc 29-1100

156 Semb Thoracic Retractor 25cm Chiếc 30-0385

157 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 2x3    11cm sharp Chiếc 30-0590

158 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 2x3    11cm blunt Chiếc 30-0592

159 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    13cm sharp Chiếc 30-0600

160 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    13cm semi-sharp Chiếc 30-0601
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161 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    13cm blunt Chiếc 30-0602

162 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    16cm sharp Chiếc 30-0605

163 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    16cm semi-sharp Chiếc 30-0606

164 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    16cm blunt Chiếc 30-0607

165 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    20cm sharp Chiếc 30-0610

166 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    20cm semi-sharp Chiếc 30-0611

167 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    20cm blunt Chiếc 30-0612

168 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    24cm sharp Chiếc 30-0615

169 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    24cm semi-sharp Chiếc 30-0616

170 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 3x4    24cm blunt Chiếc 30-0617

171 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         14cm sharp Chiếc 30-0640

172 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         14cm blunt Chiếc 30-0641

173 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         16cm sharp Chiếc 30-0642

174 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         16cm blunt Chiếc 30-0643

175 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         21cm sharp Chiếc 30-0644

176 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         21cm blunt Chiếc 30-0645
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177 Beckmann Retractor 31cm sharp Chiếc 30-0660

178 Retractor, Wound, acc. Henly             complete set with center-
bladen Chiếc 30-0700

179 Retractor, Wound, acc. Henly             complete set with center-
bladen Chiếc 30-0710

180 Retractor, Wound, acc. Henly             center-Blade 16x19mm Chiếc 30-0730

181 Retractor, Wound, acc. Henly             center-Blade 16x25mm Chiếc 30-0732

182 Retractor, Wound, acc. Henly             center-Blade 16x30mm Chiếc 30-0734

183 Retractor, Wound, acc. Henly             center-Blade 16x40mm Chiếc 30-0736

184 Retractor, Wound, acc. Alm               10cm Chiếc 30-0900

185 Retractor, Wound, acc. Alm               7cm Chiếc 30-0910

186 Retractor, Wound, acc. Alm               7cm Chiếc 30-0911

187 Jansen-Snitman Retractor sharp           10.5cm 3x3pr. Chiếc 30-0930

188 Jansen-Snitman Retractor blunt           10.5cm 3x3pr. Chiếc 30-0932

189 Kaye-Millard Thimble Hook 9mm 8cm        2th., Chiếc 30-1120

190 Millard Thimble Retractor, sharp, 5cm    1th. Chiếc 30-1121

191 Gosset Abdominal Retractor 35x20mm Chiếc 30-2310

192 Gosset Abdominal Retractor 60x30mm w/cbl 55x55mm Chiếc 30-2315
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193 Balfour-Baby Retractor 90mm 27mm blades Chiếc 30-2325

194 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       160mm Chiếc 30-2330

195 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       250mm 100x35mm Chiếc 30-2335

196 S-Retractor (pair), 1.3mm Chiếc 34-3490

197 Darling Retractor 18cm 76x40/64x25mm Chiếc 30-0781

198 Darling Retractor 18cm 64x25/76x40mm Chiếc 30-0782

199 Retractor, Rib, acc. Baby-Haight S       30x30mm Chiếc 29-0240

200 Retractor, Rib, acc. Baby-Haight M       30x30mm Chiếc 29-0242

201 Retractor, Rib, Rienhoff-Finochietto M   20x25mm Chiếc 29-0230

202 Retractor, Rib, acc. Tuffier ML          42x45mm Chiếc 29-0220

203 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA M     20x20mm                   
                 Aluminium Chiếc 29-0181

204 Retractor, Wound, acc. Alm               10cm Chiếc 30-0901

205 Arm, Holding, Neuro, acc. Yasargil       40cm Chiếc 41-7105

206 Arm, Holding, Fixation single-action     for fixation on skull Chiếc 41-7090

207 Arm, Holding, Fixation double-action     for fixation on skull Chiếc 41-7091

208 Arm, Holding, Fixation single-action     for fixation on tubes 
up to 16mm Chiếc 41-7092
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209 Arm, Holding, Adapter for Spatula, flat  for fixation on 
flexible arm Chiếc 41-7095

210 Arm, Holding, Adapter for Spatula, rund  for fixation on 
flexible arm Chiếc 41-7096

211 Arm, Holding, Ball-joint                 for fixation on OR rails Chiếc 41-7080

212 Ball- and Socket Joint 9x32mm            OP-Table-bar Chiếc 41-7081

213 Arm, Holding                             for fixation on ball-joint Chiếc 41-7083

214 Arm, Holding, Coupling, multi            for max. 1-5 arms Chiếc 41-7084

215 Coupling head, turnable Chiếc 41-7085

216 Arm, Holding, Coupling, side-open        rotatable for 1 
flexible arm Chiếc 41-7086

217 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 25mm sharp Chiếc 30-0665

218 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 25mm blunt Chiếc 30-0666

219 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 45mm sharp Chiếc 30-0670

220 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 45mm blunt Chiếc 30-0671

221 Baby-Collin Abdominal Retractor 20cm w/2 pairs of blades 
18x40/27x40mm Chiếc 30-2350

222 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 2x3    11cm semi-sharp Chiếc 30-0591

223 Cloward Retractor 25cm complete          //// Chiếc 30-0550

224 Cloward Retractor 25cm w/o blades        //// Chiếc 30-0551
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225 Cloward Retractor blade 40mm blunt       //// Chiếc 30-0552.40

226 Cloward Retractor blade 45mm blunt       //// Chiếc 30-0552.45

227 Cloward Retractor blade 50mm blunt       //// Chiếc 30-0552.50

228 Cloward Retractor blade 55mm blunt       //// Chiếc 30-0552.55

229 Cloward Retractor blade 60mm blunt       //// Chiếc 30-0552.60

230 Cloward Retractor blade 40mm serrated    //// Chiếc 30-0553.40

231 Cloward Retractor blade 45mm serrated    //// Chiếc 30-0553.45

232 Cloward Retractor blade 50mm serrated    //// Chiếc 30-0553.50

233 Cloward Retractor blade 55mm serrated    //// Chiếc 30-0553.55

234 Cloward Retractor blade 60mm serrated    //// Chiếc 30-0553.60

235 Favaloro IMA Retractor, table-mounted Chiếc 29-2030

236 Retractor, Wound, acc. Gelpi             14cm Chiếc 30-0790

237 Retractor, Wound, acc. DeBakey           5cm Chiếc 30-0792

238 DeBakey Femoral Retractor 14.5cm         /// - !/// Chiếc 30-0797

239 DeBakey Femoral Retractor 10.0cm         /// - /// Chiếc 30-0795

240 Angelini IMA & Sternal Retractor         Chiếc 29-1200

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

241 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     adult 35x35mm, 
with removable            suture-holders Chiếc 29-1300

242 Gosset Abdominal Retractor 60x30mm Chiếc 30-2320

243 Retractor, Sternal, acc. Ankeney M       infants 20x20mm, 
with fixed suture-holde Chiếc 29-1299

244 Meyerding Self-Retaining Retractor 18cm  55x25mm Chiếc 30-0780

245 Plester Retractor 11cm blunt left Chiếc 30-0800

246 Plester Retractor 11cm blunt right Chiếc 30-0802

247 Plester Retractor 13cm sharp 2x2p. Chiếc 30-0807

248 Plester Retractor 13cm blunt 2x2p. Chiếc 30-0805

249 Mollison Retractor 14cm sharp 2x2p.      /// - !/// Chiếc 30-0810

250 Retractor, Wound, acc. Mollison          16.5cm Chiếc 30-0812

251 Mollison Retractor 13.5cm sharp 2x2p.     - Chiếc 30-0808

252 Retractor, Wound, acc. Markhon-Meyerding 19cm 50x25mm 
right Chiếc 30-0630

253 Retractor, Wound, acc. Markhon-Meyerding 19cm 50x25mm 
left Chiếc 30-0631

254 Millin Bladder Retractor complete         - ! Chiếc 30-2410

255 Turner-Warwick Retractor Set             Chiếc 30-2500

256 Turner-Warwick Frame 180x150mm Chiếc 30-2500.01
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257 Turner-Warwick Valve 25x14mm Chiếc 30-2500.02

258 Turner-Warwick Valve 25x16mm Chiếc 30-2500.03

259 Turner-Warwick Valve 25x20mm Chiếc 30-2500.04

260 Turner-Warwick Valve 38x38mm Chiếc 30-2500.05

261 Turner-Warwick Valve 80x20mm Chiếc 30-2500.06

262 Retractor, Valve, acc. Cooley Chiếc 29-1500

263 Retractor, Valve, acc. Cooley            Attachment only Chiếc 29-1501

264 Single Mitral Valve Retractor attachment 18cm Chiếc 29-1505

265 Retractor, Rib, acc. Sellors L           
38x50mm/45x50mm/65x50mm complete         with key Chiếc 29-1600

266 Median Valve for 29-1100 Chiếc 29-1101

267 Modified Bowdler-Henry's Retractor Chiếc 14-0370

268 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Steel Chiếc 29-1495

269 Retractor, Thoracotomy, Mini S           38x12mm Chiếc 29-1400

270 Illuminator for Angelini IMA-Retractor Chiếc 29-1210

271 Retractor, Wound, acc. Miskimon          22cm sharp Chiếc 30-0820

272 Millin Bladder Neck Retractor 28.5cm Chiếc 30-2415
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273 Turner-Warwick Frame 255x180mm Chiếc 30-2500.11

274 Retractor, Sternal, acc. Dubost          with 3 pairs blades, 
complete Chiếc 29-1050

275 Turner-Warwick Adult Retractor Set Chiếc 30-2501

276 Retractor, Thoracic, acc. Mercedes L     complete Chiếc 29-1350

277 Mercedes Thor Retractor Blades 75x75mm Chiếc 29-1350.BG

278 Mercedes Thor Retractor Blades 42x65mm Chiếc 29-1350.BK

279 Retractor, Rib, acc. DeBakey L           complete 
40x100mm/50x80mm/60x60mm Chiếc 29-1360

280 DeBakey Rib Spreader Blades 60x60mm Chiếc 29-1360.BK

281 DeBakey Rib Spreader Blades 50x80mm Chiếc 29-1360.BM

282 DeBakey Rib Spreader Blades 40x100mm Chiếc 29-1360.BG

283 Retractor, Rib, acc. DeBakey L           blades 80x60mm Chiếc 29-1361

284 DeBakey Rib Spreader Blades 50x66mm Chiếc 29-1362

285 DeBakey Rib Spreader Blades 30x30mm Chiếc 29-1370.BK

286 DeBakey Rib Spreader Blades 40x40mm Chiếc 29-1370.BM

287 DeBakey Rib Spreader Blades 50x50mm Chiếc 29-1370.BG

288 Retractor, Rib, acc. DeBakey ML          complete Chiếc 29-1370
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289 DeBakey Rib Spreader Body only Chiếc 29-1370.KP

290 DeBakey Rib Spreader Body only Chiếc 29-1360.KP

291 Mercedes Thor Retractor Body only Chiếc 29-1350.KP

292 Retractor, Rib, acc. Sellors             20cm Chiếc 29-0310

293 Caspar Laminectomy Retractor 165mm       succeeding 
model: 29-3550 Chiếc 29-3350

294 Caspar Laminectomy Retractor Frame       succeeding model: 
29-3550.SP Chiếc 29-3350.SP

295 Caspar Laminectomy Hook 38mm only        succeeding 
model: 29-3552 Chiếc 29-3350.HK

296 Caspar Laminectomy 2-Blade 37x22mm Chiếc 29-3350.37

297 Caspar Laminectomy 2-Blade 43x22mm Chiếc 29-3350.43

298 Caspar Laminectomy 2-Blade 47x22mm Chiếc 29-3350.47

299 Caspar Laminectomy 2-Blade 52x22mm Chiếc 29-3350.52

300 Caspar Laminectomy 2-Blade 57x22mm Chiếc 29-3350.57

301 Caspar Laminectomy Hook 58mm only        succeeding 
model: 29-3551 Chiếc 29-3351

302 Caspar Laminectomy 2-Blade 32x22mm Chiếc 29-3352

303 Caspar Laminectomy 2-Blade 62x22mm Chiếc 29-3353

304 Caspar Laminectomy 2-Blade 67x22mm Chiếc 29-3354
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305 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x32mm Chiếc 29-3360

306 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x37mm Chiếc 29-3361

307 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x43mm Chiếc 29-3362

308 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x47mm Chiếc 29-3363

309 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x52mm Chiếc 29-3364

310 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x57mm Chiếc 29-3365

311 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x62mm Chiếc 29-3366

312 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 3 prongs 
37x67mm Chiếc 29-3367

313 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x32mm Chiếc 29-3370

314 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x43mm Chiếc 29-3372

315 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x47mm Chiếc 29-3373

316 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x52mm Chiếc 29-3374

317 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x57mm Chiếc 29-3375

318 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x62mm Chiếc 29-3376

319 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x67mm Chiếc 29-3377

320 Retractor, Sternal, IMA, acc. Bugge®     complete Chiếc 29-1010
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321 Denis-Browne Retractor Set Chiếc 30-2550

322 Denis Browne Retractor Set Chiếc 30-2560

323 Retractor, Abdominal, acc. Kirschner, ov set complete Chiếc 30-2600

324 Kirschner Retractor Square Set Chiếc 30-2610

325 Retractor, MIDCAB, System                complete Chiếc 29-1410

326 Retractor, Valve, MICS                   Set Chiếc 29-1420

327 Turner-Warwick Frame oval, 300x370mm Chiếc 30-2510

328 Turner-Warwick Frame, round D=300mm Chiếc 30-2511

329 Turner-Warwick Frame, round D=100mm Chiếc 30-2512

330 Turner-Warwick Frame, round D=250mm Chiếc 30-2513

331 Dennis Browne Frame, oval 254x191mm Chiếc 30-2550.01

332 Retractor, Wound, acc. Anderson-Adson, 4 19.5cm sharp Chiếc 30-0635

333 Rod, Extension, 6mm                      18cm Chiếc 29-1427

334 Clamp, Fixation, 6mm Chiếc 29-1428

335 Hook, Aortic-valve                       17mm Chiếc 29-1445

336 Hook, Aortic-valve                       20mm Chiếc 29-1446
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337 Hook, Aortic-valve                       23mm Chiếc 29-1447

338 MICS Transcutaneous Cooley Retractor S Chiếc 29-1450

339 MICS Transcutaneous Cooley Retractor M Chiếc 29-1451

340 MICS Transcutaneous Cooley Retractor L Chiếc 29-1452

341 Retractor, Thoracotomy, Finochietto ML   30x45mm with nut Chiếc 29-1405

342 Denis Browne Frame oval 178x140mm Chiếc 30-2560.01

343 Denis Browne Blade (4) Chiếc 30-2560.02

344 Hendren Pediatric Blade (2) Chiếc 30-2560.03

345 Hendren Abdominal Blade 63x19mm (4)      63x19mm Chiếc 30-2560.04

346 Hendren Blade, 4 sharp prongs Chiếc 30-2560.05

347 Hendren Blade for 30-2560.08 Chiếc 30-2560.06

348 Hendren Blade blunt (2) Chiếc 30-2560.07

349 Hendren Adjustable Arm Chiếc 30-2560.08

350 Hendren Malleable Wire Hand Chiếc 30-2560.09

351 Turner-Warwick Blade 30x30mm Chiếc 30-2520

352 Turner-Warwick Blade 40x47mm Chiếc 30-2521
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353 Turner-Warwick Blade 60x75mm Chiếc 30-2522

354 Turner-Warwick Angled Blade 70x90mm Chiếc 30-2523

355 Turner-Warwick Angled Blade 70x120mm Chiếc 30-2524

356 Turner-Warwick Angled Blade 55x105mm Chiếc 30-2525

357 Denis Browne Abdominal Blade 63x19mm (4) Chiếc 30-2550.02

358 Denis Browne Abdominal Blade Chiếc 30-2550.03

359 Denis Browne Abdominal Blade 38mm (4) Chiếc 30-2550.04

360 Denis Browne Abdominal Blade 13x13mm (4) Chiếc 30-2550.05

361 Denis Browne Abdominal Blade 13mm (4)    4 sharp teeth Chiếc 30-2550.06

362 Denis Browne Abdominal Blade blunt (2) Chiếc 30-2550.07

363 Denis Browne Blade for 30-2550.12 (2) Chiếc 30-2550.10

364 Denis Browne Malleable Blade 140/25mm    copper Chiếc 30-2550.11

365 Denis Browne Blade T-shaped adjust.      length, for 30-
2550.12 Chiếc 30-2550.13

366 Denis Browne Malleable Wire Hand         4 blunt teeth f. 30-
2550.12 Chiếc 30-2550.08

367 Denis Browne Blade for 30-2550.12 Chiếc 30-2550.09

368 Denis Browne Adjustable Arm Chiếc 30-2550.12
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369 Holder, Valve-hooks, Universal           T-Attachment for 
retractors Chiếc 29-1414

370 Weitlaner-Wullstein Retractor 13cm sharp Chiếc 30-0830

371 Weitlaner-Wullstein Retractor 13cm blunt /// - !/// Chiếc 30-0831

372 Retractor, Sternal, acc. Morse L         42x28mm                         
           Aluminium Chiếc 29-0185

373 Adson Retractor 26.5cm scharf/scharf Chiếc 30-0637

374 Golligher Sternum Lift w/ 2 chains Chiếc 29-2500

375 Kirschner Blade 60x85mm Chiếc 30-2615

376 Kirschner Blade 98x50mm Chiếc 30-2616

377 Kirschner Blade 80x65mm Chiếc 30-2617

378 Kirschner Blade 80x90mm Chiếc 30-2618

379 Kirschner Blade 50x65mm Chiếc 30-2619

380 Kirschner Blade 105x35mm Chiếc 30-2620

381 Kirschner Blade 40x55mm Chiếc 30-2621

382 Kirschner Blade 121x55mm                  - ! Chiếc 30-2622

383 Kirschner Retractor Square Frame Chiếc 30-2611

384 Balfour Retractor Set 175mm 50/75mm bl. Chiếc 30-2331
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385 Balfour Retractor Set 250mm 50/75mm bl. Chiếc 30-2336

386 O'Sullivan-O'Connor Abdominal Retractor Chiếc 29-2450

387 Rochard Double Fixation Frame Chiếc 29-2510

388 Rochard Singe Fixation Frame Chiếc 29-2511

389 Rochard Abdominal Retractor 48x90mm Chiếc 29-2520

390 Rochard Abdominal Retractor 48x105mm Chiếc 29-2521

391 Rochard Abdominal Retractor 48x120mm Chiếc 29-2522

392 Rochard Abdominal Retractor 48x135mm Chiếc 29-2523

393 Rochard Abdominal Retractor 48x155mm Chiếc 29-2524

394 Rochard Fixation Device Chiếc 29-2515

395 Balfour Retractor w/ratch 165mm 57x38mm Chiếc 30-2340

396 Balfour Retractor w/ratch 165mm 82x38mm Chiếc 30-2342

397 Angelini Light Reflector Valve Chiếc 29-1205

398 Sami IMA Retractor Blade Chiếc 29-1310

399 Retractor, Wound, acc. Henly             17.5cm  arms with side    
                 and center blades, complete set Chiếc 30-0717

400 Baykut IMA- &Sternum Retractor Chiếc 29-1320
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401 Retractor, Sternal, acc. Baykut Chiếc 29-1321

402 Retractor, Wound, acc. Adson, 4x5        33cm semi-sharp Chiếc 30-0638

403 Retractor, Spinal                        complete set with blades Chiếc 29-3400

404 Stabilizing Rod with thread Chiếc 29-3405

405 Clamp, Fixation Chiếc 29-1500.FC

406 Holder, Hook, 6mm                        Universal T-Attachment 
curved Chiếc 29-1500.TB

407 Extension                                18cm Chiếc 29-1500.VS

408 Retractor, Spinal, ring-handle           with double-hinge with 
catch             SpineControl™ Chiếc 29-3100

409 Retractor, Spinal, transversal           65mm with double-hinge    
                SpineControl™ Chiếc 29-3109

410 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x45mm rotating,  Chiếc 29-3110.45

411 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x50mm rotating,  Chiếc 29-3110.50

412 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x55mm rotating,  Chiếc 29-3110.55

413 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x60mm rotating,  Chiếc 29-3110.60

414 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x65mm rotating,  Chiếc 29-3110.65

415 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x40mm short prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3112.40

416 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x45mm short prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3112.45
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417 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x50mm short prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3112.50

418 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x55mm short prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3112.55

419 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x60mm short prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3112.60

420 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x45mm long prongs, 
rotating,   Chiếc 29-3114.45

421 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x50mm long prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3114.50

422 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x55mm long prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3114.55

423 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x60mm long prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3114.60

424 SpineControl™ Cervical Blade Alu.23x40mm long prongs, 
rotating,  Chiếc 29-3114.40

425 Bugge Mini Retractor w/2 IMA blades Chiếc 29-1020

426 Retractor, MICS, acc. Mohr               60x40mm                         
           ValveGate™ Chiếc 29-1395

427 Bugge Stabilizer with platform Chiếc 29-1021

428 Hey Discectomy Retractor complete Chiếc 29-3150

429 Hey Discectomy Retractor Frame only Chiếc 29-3151

430 Hey Retractor Blade 20x40mm sharp Chiếc 29-3152.40

431 Hey Retractor Blade 20x50mm sharp Chiếc 29-3152.50

432 Hey Retractor Blade 20x60mm sharp Chiếc 29-3152.60
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433 Hey Retractor Blade 20x70mm sharp Chiếc 29-3152.70

434 Hey Vertebra Pin 32mm Chiếc 29-3153.32

435 Hey Vertebra Pin 37mm Chiếc 29-3153.37

436 Hey Vertebra Pin 53mm Chiếc 29-3153.53

437 Hey Vertebra Pin 62mm Chiếc 29-3153.62

438 Hey Retractor Blade 20x40mm blunt Chiếc 29-3154.40

439 Hey Retractor Blade 20x50mm blunt Chiếc 29-3154.50

440 Hey Retractor Blade 20x60mm blunt Chiếc 29-3154.60

441 Hey Retractor Blade 20x70mm blunt Chiếc 29-3154.70

442 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 4 prongs 
52x37mm Chiếc 29-3371

443 Left Discectomy Retractor 50x10mm         - ! Chiếc 30-0560.50

444 Left Discectomy Retractor 70x10mm         - ! Chiếc 30-0560.70

445 Right Discectomy Retractor 50x10mm       //// Chiếc 30-0561.50

446 Right Discectomy Retractor 60x10mm       //// Chiếc 30-0561.60

447 Right Discectomy Retractor 70x10mm       //// Chiếc 30-0561.70

448 Left Discectomy Retractor 50x20mm        //// Chiếc 30-0562.50
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449 Left Discectomy Retractor 60x20mm        //// Chiếc 30-0562.60

450 Left Discectomy Retractor 70x20mm        //// Chiếc 30-0562.70

451 Right Discectomy Retractor 50x20mm       //// Chiếc 30-0563.50

452 Right Discectomy Retractor 60x20mm       //// Chiếc 30-0563.60

453 Right Discectomy Retractor 70x20mm       //// Chiếc 30-0563.70

454 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   complete set with 
blades Chiếc 29-3160

455 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   frame Chiếc 29-3161

456 Taylor Blade 44x38mm 3t. Chiếc 29-3167

457 Taylor Blade 63x51mm 4t. Chiếc 29-3168

458 Taylor Blade 79x57mm 4t. Chiếc 29-3169

459 Retractor, Spinal, transv, acc. Honolulu complete set with 
blades Chiếc 29-3120

460 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  body only with hinge Chiếc 29-3121

461 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  toothed 15x40mm Chiếc 29-3121.40

462 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  toothed 15x45mm Chiếc 29-3121.45

463 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  toothed 15x50mm Chiếc 29-3121.50

464 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  toothed 15x55mm Chiếc 29-3121.55
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465 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  toothed 15x60mm Chiếc 29-3121.60

466 Serrated Blade 15x70mm Chiếc 29-3121.70

467 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  blunt 15x40mm Chiếc 29-3122.40

468 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  blunt 15x45mm Chiếc 29-3122.45

469 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  blunt 15x50mm Chiếc 29-3122.50

470 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  blunt 15x55mm Chiếc 29-3122.55

471 Blunt Blade 15x65mm Chiếc 29-3122.65

472 Retractor, Spinal, blade, acc. Honolulu  blunt 15x60mm Chiếc 29-3122.60

473 Retractor, Wound, acc. Norfolk&Norwich   4x5 22cm Chiếc 30-0636

474 Adson-Baby Retractor 14cm blunt          ////// Chiếc 30-0589

475 Cooley Alu Sternum Retractor XXL         Chiếc 29-1495.AL

476 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    complete                       
           "One for All" Chiếc 29-1000

477 Kilner Catspaw Retractor 15cm Chiếc 30-1500

478 Gerbode-Burford Rib Spreader Chiếc 29-0148

479 Himmelstein Retractor Chiếc 29-1305

480 Retractor, Wound, acc. Mayo-Adams, 2x2   16.5cm Chiếc 30-0634
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481 Retractor, Vertebra                      13cm 18mm Chiếc 29-3200

482 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Swivel T-bar for Mid-
Sternotomy          "One for All" Chiếc 29-1005.TB

483 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Mini-Thoracotomy-
blades (pair)           "One for All" Chiếc 29-1005.MV

484 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Mini IMA Blade with 
plate                "One for All" Chiếc 29-1005.IM

485 Speroni MICS Kit complete Chiếc 29-1005

486 Retractor, Sternal, Baby, Speroni-Alexi  20x20mm/30x20mm 
2x4 Chiếc 29-0990

487 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    IMA Blade 
85x110mm with plate            "One for All" Chiếc 29-1000.IM

488 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Thoracic-blades (pair)   
                  "One for All" Chiếc 29-1000.TV

489 Speroni Sternum Blades (2x)              40mm deep (standard) Chiếc 29-1000.SV

490 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Spare part screw           
               "One for All" Chiếc 29-1000.SC

491 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Mini IMA Blade deep 
with plate           "One for All" Chiếc 29-1005.IL

492 Bugge™  IMA-Retractor OPCS Chiếc 29-1011

493 Balfour Abdominal Retractor 250mm        blade 90mm Chiếc 30-2334

494 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Aluminium Chiếc 29-1494

495 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Aluminium Chiếc 29-1496

496 Retractor, Sternal, acc. Cooley          with suture holders 
Aluminium Chiếc 29-1490

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

497 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Eaton    32cm sharp Chiếc 30-0662

498 Schistek Anatomic Sternum Retractor      with 5 pairs blades Chiếc 29-1110

499 Contractor, Rib, acc. Lemmon             18cm Chiếc 29-0330

500 Doyen Abdominal Retractor 22cm           Chiếc 30-2209

501 Doyen Abdominal Retractor 48x90mm Chiếc 30-2200

502 Doyen Abdominal Retractor 48x105mm Chiếc 30-2202

503 Doyen Abdominal Retractor 48x120mm Chiếc 30-2204

504 Doyen Abdominal Retractor 48x135mm Chiếc 30-2206

505 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Swivel T-bar for Mid-
Sternotomy Chiếc 29-1005.TS

506 Baykut Sternum-Retractor large only Chiếc 29-1322

507 Retractor, Rib, acc. Weinberg S          12x20mm 95mm 75mm  
                       Aluminium Chiếc 29-0102

508 Retractor, Rib, acc. Cooley SM           15x20mm                        
            Aluminium Chiếc 29-0128

509 Retractor, Rib, acc. Cooley S            14x16mm                          
         Aluminium Chiếc 29-0129

510 Retractor, Rib, acc. Cooley L            30x50mm                          
         Aluminium Chiếc 29-0133

511 Cherry Laminectomy Retractor complete     - ! Chiếc 29-3450

512 Retractor, Spinal, acc. Badgley Chiếc 29-3410
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513 French Laminectomy Retractor complete Chiếc 29-3460

514 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 3 prongs 
44x38mm Chiếc 29-3163.50

515 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 4 prongs 
41x38mm Chiếc 29-3163.60

516 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 4 prongs 
66x48mm Chiếc 29-3163.75

517 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 4 prongs 
48x51mm Chiếc 29-3164.50

518 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 4 prongs 
63x63mm Chiếc 29-3164.60

519 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade with 4 prongs 
82x58mm Chiếc 29-3164.75

520 Scoville-Haverfield Blade teeth 63x26mm Chiếc 29-3165.50

521 Scoville-Haverfield Blade teeth 66x30mm Chiếc 29-3165.60

522 Scoville-Haverfield Blade teeth 89x26mm Chiếc 29-3165.75

523 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade toothed  
51x51mm Chiếc 29-3166.50

524 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade toothed  
63x51mm Chiếc 29-3166.60

525 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Blade toothed  
76x51mm Chiếc 29-3166.75

526 Scoville-Haverfield Hook Blade 50x5mm Chiếc 29-3162.50

527 Scoville-Haverfield Blade hook 60x5mm Chiếc 29-3162.60

528 Scoville-Haverfield Blade hook 75x5mm Chiếc 29-3162.75
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529 Retractor, Wound, acc. Henly             17cm curved arms with 
side               and center blades, complete set Chiếc 30-0718

530 Köfer Rib Spreader with 3 pair of Blades Chiếc 29-1365

531 Allport Self-Retaining Retractor 95mm Chiếc 30-0915

532 Baykut IMA-Retractor Blade oversize      125mm                      
                - Chiếc 29-1323

533 Retractor, Sternal, for Stabilizers      with 4 blades Chiếc 29-0950

534 Retractor, Sternal, acc. Massetti-Babata with 2x2 blades 
40x30mm+40x40mm Chiếc 29-0960

535 Turner-Warwick Universal Blade 19x76mm Chiếc 30-2530

536 Turner-Warwick Universal Blade 38x102mm Chiếc 30-2531

537 Turner-Warwick Universal Blade 57x89mm Chiếc 30-2532

538 Turner-Warwick Universal Blade 57x114mm Chiếc 30-2533

539 Turner-Warwick Universal Blade 51x38mm Chiếc 30-2534

540 Turner-Warwick Universal Blade 76x60mm Chiếc 30-2535

541 Turner-Warwick Universal Blade 89x60mm Chiếc 30-2536

542 Turner-Warwick Universal Blade 114x60mm Chiếc 30-2537

543 Turner-Warwick Universal Blade Hook Chiếc 30-2538

544 Turner-Warwick Frame, round D=229mm Chiếc 30-2514
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545 Turner-Warwick Frame, round D=178mm Chiếc 30-2515

546 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 40mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3500

547 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 45mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3502

548 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 50mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3504

549 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 55mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3506

550 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 60mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3508

551 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 65mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3510

552 Retractor, Spinal, acc. Caspar           body Counter 45mm Chiếc 29-3520

553 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
35mm Chiếc 29-3522

554 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
40mm Chiếc 29-3524

555 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
45mm Chiếc 29-3526

556 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
50mm Chiếc 29-3528

557 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
55mm Chiếc 29-3530

558 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
60mm Chiếc 29-3532

559 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
65mm Chiếc 29-3534

560 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      15x20/20x20mm Chiếc 29-0085
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561 Holder, Valve-hooks, Universal           T-Attachment for 
retractors Chiếc 29-1424

562 Crutchfield Traction Tong                 - ! Chiếc 41-7500

563 Retractor, Wound, acc. Gelpi-Seletz      16cm Chiếc 30-0793

564 Ricard Abdominal Retractor complete Chiếc 30-2390

565 T-bar single-sided Chiếc 29-1505.TB

566 Kobinia IMA Retractor, table-mounted     -  - Chiếc 29-2000

567 Cushing-Landolt Speculum 70x15mm Chiếc 29-3600

568 Retractor, Valve, Attachment, acc. Cleve Chiếc 29-1510

569 Assembly bar 8mm                         for 29-1320 or 29-1495/94 Chiếc 29-1512

570 Nippon-Speroni Retractor Chiếc 29-1000.JP

571 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Body only                     
            "One for All" Chiếc 29-1000.BD

572 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Spare parte plate           
              "One for All" Chiếc 29-1000.SP

573 Retractor, Sternal, IMA, acc. Baykut     complete Chiếc 29-1325

574 Retractor, Rib, acc. Finochietto ML      30x45mm Chiếc 29-0110.RS

575 Retractor, Sternal, acc. Morse L         42x28mm Chiếc 29-0185.RS

576 Retractor, Rib, acc. Weinberg S          12x20mm 95mm 75mm Chiếc 29-0102.RS

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

577 Retractor, Rib, acc. Burford ML          41x42mm/30x42mm Chiếc 29-0150.RS

578 Retractor, Sternal, acc. Morse-Favaloro  12x20mm Chiếc 29-0170.RS

579 Retractor, Sternal, acc. Morse M         20x20mm Chiếc 29-0180.RS

580 Retractor, Sternal, acc. Morse L         20x28mm Chiếc 29-0182.RS

581 Bose Tracheal Hook 16.5cm Chiếc 30-1151

582 Retractor, Sternal, for Stabilizers      Blade 40x28mm (4x) for 
29-0950 Chiếc 29-0950.40

583 Retractor, Sternal, for Stabilizers      Blade 30x28mm (4x) for 
29-0950 Chiếc 29-0950.30

584 Blades 40x100mm for 29-0950 Chiếc 29-0951

585 Retractor, Sternal, for Stabilizers      body for 29-0950 Chiếc 29-0950.BD

586 Birnbaum Sternotomy Retractor 170mm Chiếc 29-1340

587 Retractor, Finochietto-Baby-Haight M     31x31mm Chiếc 29-0105.RS

588 Retractor, Rib, acc. Finochietto L       42x62mm Chiếc 29-0112.RS

589 Retractor, Rib, acc. Finochietto XL      75x65mm Chiếc 29-0114.RS

590 Massetti Muscle Sparing Lateral Kit Chiếc 29-0965

591 Millennium Plattform Bypass Upgrade Kit  with 60mm blades 
and L-bar Chiếc 29-0962

592 Weitlaner Retractor 16cm blunt 2x3p. Chiếc 30-0607.CT
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593 Retractor, Sternal, IMA, acc. Baykut     Upgrade-Kit for 29-
1321 Chiếc 29-1326

594 Retractor, Sternal, for Stabilizers      large blades for 29-0950 
40x100mm (2x) Chiếc 29-0951.40

595 Retractor, Sternal, for Stabilizers      large blades for 29-0950 
30x100mm (2x) Chiếc 29-0951.30

596 Retractor, Sternal, for Stabilizers      left IMA blade Chiếc 29-0952.LI

597 Retractor, Sternal, for Stabilizers      right IMA blade Chiếc 29-0952.RE

598 Retractor, Sternal, acc. Morse-Favaloro  40x20mm Chiếc 29-0172.RS

599 Mod. Morse Rib Spreader,3x2 blades       30x35mm blades, 
C=200mm, D=195mm         stainless steel Chiếc 29-0186.RS

600 Ricard Abdominal Retractor Spreader only Chiếc 30-2390.BD

601 Collin Abdominal Retractor 24cm          with 1 pair of lateral 
blades 38x60mm Chiếc 30-2290

602 Collin Abdominal Retractor 50x75mm       and 45x80mm Chiếc 30-2291

603 Collin Abdominal Retractor 38x55mm       and 38x60mm, 
22.5cm complete Chiếc 30-2292

604 Temple-Fay Spreader Chiếc 29-3470

605 Cooley Sternum Retractor XXL 1 rod       for Cleveland-type 
attachment Chiếc 29-1495.B1

606 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Steel Chiếc 29-1495.B2

607 Massetti Y-Graft Anastomosis Platform    with 6mm rod Chiếc 29-1439

608 Riess Stabilizer with snare holders      with 6mm rod Chiếc 29-1441
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609 Clamp, Fixation, 6mm Chiếc 29-1429

610 Millennium Plattform Bypass Kit          24cm rod Chiếc 29-0961

611 Retractor, Rib, acc. Cooley L            30x50mm Chiếc 29-0134.RS

612 Clamp, Fixation, 8mm Chiếc 29-1429.08

613 Clamp, Fixation, 8mm Chiếc 29-1428.08

614 Retractor, Rib, acc. Cooley M            15x30mm Chiếc 29-0131.RS

615 Retractor, Sternal, acc. Cooley          with suture holders Chiếc 29-1490.RS

616 Retractor, Rib, acc. Burford L           45x62mm/65x62mm Chiếc 29-0152.RS

617 Retractor, Sternal, acc. Cooley          XL Chiếc 29-1494.RS

618 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      305mm Chiếc 30-3103

619 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Coupling Chiếc 30-3104

620 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin oval large Chiếc 30-3106

621 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin oval medium Chiếc 30-3107

622 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin oval small Chiếc 30-3108

623 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin round medium Chiếc 30-3109

624 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin round large Chiếc 30-3110
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625 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla spatula 51mm 
malleable Chiếc 30-3111

626 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla spatula 38mm 
malleable Chiếc 30-3112

627 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x51mm Chiếc 30-3113

628 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x38mm Chiếc 30-3115

629 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Harrington 
63x143mm Chiếc 30-3116

630 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla spatula 76mm 
malleable Chiếc 30-3117

631 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x76mm Chiếc 30-3118

632 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x102mm Chiếc 30-3119

633 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x127mm Chiếc 30-3120

634 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x152mm Chiếc 30-3121

635 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 51x63mm Chiếc 30-3122

636 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 25x38mm Chiếc 30-3124

637 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Kelly 25x63mm Chiếc 30-3125

638 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Balfour 67x76mm Chiếc 30-3126

639 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Gelpi sharp Chiếc 30-3127

640 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Ratchet Chiếc 30-3129
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641 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Tilt ratchet Chiếc 30-3130

642 Retractor, Universal                     Table Post vertical 25mm 
46cm Chiếc 30-3131

643 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Horizontal Bar 
360° 25mm Chiếc 30-3132

644 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin segmented M 
267x495mm Chiếc 30-3133

645 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin round small 
21.5cm Chiếc 30-3134

646 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla rectal 76x178mm Chiếc 30-3135

647 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla rectal 101x152mm Chiếc 30-3136

648 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin segmented small 
21.5x35.5cm Chiếc 30-3137

649 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin segmented large 
31.5x49.5cm Chiếc 30-3138

650 Bauchmeister™  Vaginal Retractor Ring    I.D. 8" x 10 1/2" 
(203mm x 206 mm) Chiếc 30-3190

651 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Lateral 25x76mm Chiếc 30-3191

652 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Deaver small 
25x89mm Chiếc 30-3192

653 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Deaver large 
25x127mm Chiếc 30-3193

654 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Posterior 
25x114mm Chiếc 30-3194

655 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Richardson 
18x25mm Chiếc 30-3197

656 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Richardson 
18x51mm Chiếc 30-3198
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657 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, bla Richardson 
25x31mm Chiếc 30-3199

658 Bauchmeister™  IMA Cross Bar Chiếc 30-3201

659 Bauchmeister™ IMA Ratchet Mechanism Chiếc 30-3202

660 Bauchmeister™  IMA Retractor Blade Chiếc 30-3203

661 Bauchmeister™  IMA Storage Case Chiếc 30-3204

662 Bauchmeister™  Endoscopic Instrument Hol Chiếc 30-3210

663 Bauchmeister™ Medium Round Ring Segment  Inner 
diameter 10 1/2" (263 mm) Chiếc 30-3214

664 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™, Rin spinal segmented 
small 21.5cm Chiếc 30-3215

665 Bauchmeister™  Straight Ring Segment 4"  (pair) for 30-
3215, 30-3133,30-3137,     30-3138 Chiếc 30-3216

666 Bauchmeister™ Straight Ring Segment 6"   (pair) Chiếc 30-3217

667 Bauchmeister™ Straight Ring Segment 8"   (pair) Chiếc 30-3218

668 Bauchmeister™ Scoville Hooks, small,     2" (50mm) Chiếc 30-3219

669 Bauchmeister™ Scoville Hooks, large,     3 1/4" (83mm) Chiếc 30-3220

670 Bauchmeister™ Meyerding Retractor Blade, small, Length 2 
1/3" (6cm)               ////// Chiếc 30-3221

671 Bauchmeister™  Meyerding Retractor Blade medium, Length 
3 1/3" (8,5cm)            ////// Chiếc 30-3222

672 Bauchmeister™ Meyerding Retractor Blade  large, Length 3 
3/4" (9,5cm)             ////// Chiếc 30-3223
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673 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Bar Chiếc 30-3102

674 Screw for arms for 29-0950 Chiếc 29-0950.SC

675 Retractor, Flip-Over, Eufrate-Pasqué XS  10x30mm Chiếc 29-0195

676 Retractor, Flip-Over, Eufrate-Pasqué M   18x45mm Chiếc 29-0197

677 Big Malleable Light Arm f/abdom. retract Chiếc 29-1216

678 Baby-Haight Rib Spreader 150mm            30x30mm blades Chiếc 29-0242.15

679 Holzbach Abdominal Retractor Chiếc 30-2295

680 Lateral blades (pair) 59x80mm slotted Chiếc 30-2296

681 PANDOR™ Speroni One for All Retractor Chiếc 29-1000.DF

682 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Sternal-blade 30mm 
(pair)                "One for All" Chiếc 29-1000.SV/30

683 Morse Child Sternal Spreader Aluminium   10x15mm, 150mm Chiếc 29-0179

684 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA M     20x20mm Chiếc 29-0181.RS

685 Morse Child Sternal Spreader Chiếc 29-0179.RS

686 Clamp, Fixation, 8mm, acc. Massetti Chiếc 29-1426

687 2 Sternum Blades 40x40mm for 29-3100/01 Chiếc 29-3105

688 2 Sternum Blades 60x40mm for 29-3100/01 Chiếc 29-3106
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689 Nippon-Bugge™  IMA-Retractor             small version, Chiếc 29-1010.JP

690 Mellinger Lid Retractor 70mm small Chiếc 30-0990

691 Mellinger Lid Retractor 70mm medium Chiếc 30-0991

692 Mellinger Lid Retractor 70mm large Chiếc 30-0992

693 DeBoer Rib Spreader 27x100mm 19cm 2 rods Chiếc 29-0210.B2

694 Retractor, Valve, acc. Cooley            complete Chiếc 29-1500.US

695 Retractor, Valve, acc. Cooley            Attachment only Chiếc 29-1501.US

696 MP Blades 30mm (pair) for 29-0960 Chiếc 29-0960.30

697 MP Blades 40mm (pair) for 29-0960 Chiếc 29-0960.40

698 MP C-Bar middle 6mm, 16cm,  for 29-0960 Chiếc 29-0960.C1

699  C-Bar large 6mm , 21cm, for 29-0960 Chiếc 29-0960.C2

700 MP Retractor Body for 29-0960 Chiếc 29-0960.BD

701 MP C-Bar large 8mm (optional)            Titanium, for 29-0962 Chiếc 29-0962.C8

702 MP L-Bar large 8mm for 29-0962 Chiếc 29-0962.L8

703 MP Sternum Blade 60mm high Chiếc 29-0962.SH

704 MP Sternum Blade 60mm low Chiếc 29-0962.SL
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705 Soft Tissue Hooks for 29-0960            (pair) 35x20 und 
40x20mm (AxB) Chiếc 29-0960.HK

706 MP Blade 30mm right for 29-0960 Chiếc 29-0960.3R

707 MP Blade 40mm right for 29-0960 Chiếc 29-0960.4R

708 MP Blade 40mm left for 29-0960 Chiếc 29-0960.4L

709 MP Blade 30mm left for 29-0960 Chiếc 29-0960.3L

710 MP Sternum Blades 60mm (pair)            for 29-0962 Chiếc 29-0962.SV

711 Retractor, Rib, acc. Burford L/XL        45x62mm/65x62mm Chiếc 29-0154.RS

712 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 5x6    26cm blunt Chiếc 30-0622

713 Retractor, Abdominal, acc. Balfour Mod.  216mm Chiếc 30-2360

714 Retractor, Abdominal, acc. Balfour Mod.  265mm Chiếc 30-2363

715 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade lateral 89mm 
(pair) Chiếc 30-2368

716 Lateral Blades 63mm (pair) Chiếc 30-2365

717 Lateral Blades 88mm (pair) Chiếc 30-2366

718 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade lateral 64mm 
(pair) Chiếc 30-2367

719 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 
51x198mm Chiếc 30-2370

720 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 
51x171mm Chiếc 30-2371
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721 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 
57x267mm Chiếc 30-2372

722 Supra-Pubic blade 88x68mm                Chiếc 30-2373

723 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 
64X44mm Chiếc 30-2374

724 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 44x93mm Chiếc 30-2375

725 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 64x64mm Chiếc 30-2376

726 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       Blade center 85x70mm Chiếc 30-2377

727 Horgan Center BLade flexible 50x170mm Chiếc 30-2379

728 Horgan Center BLade flexible 63x170mm Chiếc 30-2380

729 Wertheim Retractor 95x38mm Chiếc 30-1998

730 MP Soft Tissue Hook right                for 29-0960 Chiếc 29-0960.HL

731 MP Soft Tissue Hook left                 for 29-0960 Chiếc 29-0960.HR

732 Retractor, Valve, French Model           lower rack Chiếc 29-1099

733 Balfour Abdominal Retractor 180mm        blade closed 
30x60mm Chiếc 30-2332

734 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA L     20x28mm Chiếc 29-0183.RS

735 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    spare part crank and 
Antrieb             "One for All" Chiếc 29-1000.HD

736 Hinged Mini-Thoracotomy Retractor w/2x2 Chiếc 29-3104
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737 Retractor, Sternal, acc. Morse L         30x28mm Chiếc 29-0184.RS

738 Retractor, Sternal, acc. Morse L         30x28mm,                        
           Aluminium Chiếc 29-0184

739 Cooley Rib Spreader SM stainless         15x20mm, 
C=100mm, D=80mm Chiếc 29-0128.RS

740 Cooley Aluminium Rib Spreader SM         without pins Chiếc 29-0128.NP

741 Retractor, Premie XXS                    15x10mm/15x20mm 
52mm 40mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-0095

742 Retractor, Infant, acc. Bailey-Finochiet 80mm 20x20mm           
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-0101.TI

743 SpineGate Retractor Titanium complete    with 3x4 blades and 
endoscope holder     ///  /// Chiếc 29-4000

744 Retractor, Rib, acc. Cooley XS           11x17mm Chiếc 29-0130.RS

745 Cooley Rib Spreader L                    30x50mm blades, 
C=135mm, D=145mm         stainless steel Chiếc 29-0133.RS

746 Retractor, MICS, acc. Mohr               60x40mm                         
           ValveGate™ Chiếc 29-1390

747 Finochietto-Infant Rib Spreader S        A=18mm B=21mm 
C=75mm Chiếc 29-0100.SO

748 01-1550 Buchmeister Retractor Kit II Chiếc 01-1550

749 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      with 30mm Cooley 
blades Chiếc 29-0955

750 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Morse-Blade 30mm 
(4x) Chiếc 29-0955.30

751 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Morse-Blade 40mm 
(4x) Chiếc 29-0955.40

752 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Cooley-Blade 
40x100mm (2x) Chiếc 29-0956.40
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753 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Cooley-Blade 
30x100mm (2x) Chiếc 29-0956.30

754 Millennium Platform Infant Kit           14cm rod Chiếc 29-0970

755 Watanabe IMA Retractor Chiếc 29-1030

756 Shanghai Flip-Over Retractor             (Munich Partial 
Sternotomy) Chiếc 29-0850

757 Munich Inferior Partial Sternotomy Chiếc 29-1330

758 Stabilizer, Tissue, acc. Riess           with with ball connector Chiếc 29-1441V

759 Retractor, Rib, acc. Tudor-Edwards       25x35mm Chiếc 29-0219

760 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Screw for T-bar             
               "One for All" Chiếc 29-1005.SW

761 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x50mm Chiếc 29-3251R

762 Morse Sternal Retractor 28mm 20cm Chiếc 29-0187.RS

763 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 51mm for 30-
0717/18 (pair) Chiếc 30-0717.51

764 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Swivel T-bar for Mid-
Sternotomy low Chiếc 29-1005.TL

765 Holder, Valve-hooks, Universal           T-Attachment for 
retractors, low Chiếc 29-1414L

766 Mod. Henly Retractors with straight arms Chiếc 30-0715

767 Retractor, Wound, acc. Gelpi             27cm Chiếc 30-0799

768 Shannon Valve Retractor                  *  * Chiếc 30-5000

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

769 Retractor, MICS, with Double-hinge       35x35mm/50x35mm   
                         ValveGate™ Chiếc 29-1396

770 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 76mm for 30-
0717/18 (pair) Chiếc 30-0717.76

771 Massetti Y-Graft Anastomosis Platform    with ball connector 
for flexible arm Chiếc 29-1439V

772 Speroni™-Alexi Infant Retractor mod. Chiếc 29-0990S

773 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor M     16x30mm blades, 
spread 90mm,             arm's length 100mm Chiếc 29-0197.30

774 Screw                                    IMA T-Bolt Chiếc 29-1010.SC

775 Holzbach Frame only Chiếc 30-2295.BD

776 Holzbach Lateral Blade 59x80mm Chiếc 30-2295.59

777 Holzbach Lateral Blade 74x82mm Chiếc 30-2295.74

778 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 25mm for 30-
0717/18 (pair) Chiếc 30-0717.25

779 Nippon-Speroni Retractor Chiếc 29-1000.JS

780 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor M     16x20mm blades, 
spread 90mm,             arm's length 100mm Chiếc 29-0197.KR

781 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Carriage Chiếc 29-0940

782 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks small       
                   18x52mm Chiếc 29-0941

783 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks medium  
                      18x80mm Chiếc 29-0942

784 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks large       
                  22x80mm Chiếc 29-0943
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785 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Frame only with 
locking inlay Chiếc 29-0955.BD

786 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Locking Inlay (pair) Chiếc 29-0955.IN

787 Speroni MICS T-bar turnable              for CardioBase Chiếc 29-1005.TC

788 Spring Chiếc 30-0592.FE

789 Spring Chiếc 30-0602.FE

790 Massetti Radialis Retractor 20cm Chiếc 30-0646

791 Gregeory Markham-Meyerding Retractor     /// - !/// Chiếc 30-0628

792 Henly Retractor standard pattern         without center blades Chiếc 30-0700.NB

793 Retractor, Distraction, acc. Caspar Chiếc 29-3131

794 Retractor, Distraction, acc. Caspar      extended Chiếc 29-3131L

795 /// see cat.no. 29-3134.16               Distraction Pin 70mm 
16mm Chiếc 29-3134

796 Retractor, Distraction, acc. Caspar Chiếc 29-3141

797 Retractor, Distraction, acc. Caspar      extended spreading bar Chiếc 29-3141L

798 Caspar Laminectomy 2-Blade 47x22mm Chiếc 29-3355

799 Caspar Laminectomy 2-Blade 52x22mm Chiếc 29-3356

800 Caspar Laminectomy 2-Blade 57x22mm Chiếc 29-3357
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801 Caspar Laminectomy 2-Blade 62x22mm Chiếc 29-3358

802 Caspar Laminectomy 2-Blade 67x22mm Chiếc 29-3359

803 Retractor, MICS, acc. Mohr               spare-vertical bar with 
Screw            ValveGate™ Chiếc 29-1395.TB

804 Collin Abdominal Retractor 26cm w/blades (60x80mm und 
60x75mm) Chiếc 30-2294

805 Retractor, Wound, acc. Miskimon          22cm blunt Chiếc 30-0822

806 Retractor, Wound, acc. Adson, 4x4        19cm sharp Chiếc 30-0651

807 Retractor, Wound, acc. Adson, 4x4        19cm blunt Chiếc 30-0652

808 Retractor, Wound, acc. Adson, 4x4        angled down 19cm 
sharp Chiếc 30-0653

809 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 5x6    26cm sharp Chiếc 30-0620

810 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 37mm sharp Chiếc 30-0667

811 Retractor, Wound, acc. Beckmann-Adson    31cm 37mm blunt Chiếc 30-0668

812 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         24cm sharp Chiếc 30-0648

813 Retractor, Wound, acc. Cone, 3x4         24cm blunt Chiếc 30-0649

814 Retractor, Wound, Contour                1x1 prongs 14cm blunt Chiếc 30-0770

815 Retractor, Wound, Contour                3x3 prongs 14cm blunt Chiếc 30-0772

816 Retractor, Wound, Contour                3x4 prongs 14cm sharp Chiếc 30-0774
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817 Retractor, Wound, Contour                3x4 prongs 14cm blunt Chiếc 30-0775

818 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
sharp Chiếc 30-0762

819 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
blunt Chiếc 30-0763

820 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
sharp Chiếc 30-0764

821 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
blunt Chiếc 30-0765

822 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
sharp Chiếc 30-0760

823 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        6x6 prongs 29cm 
blunt Chiếc 30-0761

824 Retractor, Spinal, HWS, acc. Caspar      complete set with 
blades                 Titanium (BLUE) Chiếc 29-3000.TI

825 Retractor, Spinal, HWS, acc. Caspar      complete set with 
blades Chiếc 29-3000

826 Retractor, Spinal, transversal           65mm short model              
             SpineControl™ Chiếc 29-3001

827 Retractor, Spinal, blade medial          23x40mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.40

828 Retractor, Spinal, blade medial          23x45mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.45

829 Retractor, Spinal, blade medial          23x50mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.50

830 Retractor, Spinal, blade medial          23x55mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.55

831 Retractor, Spinal, blade medial          23x60mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.60

832 Retractor, Spinal, blade lateral         23x40mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.40
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833 Retractor, Spinal, blade lateral         23x45mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.45

834 Retractor, Spinal, blade lateral         23x50mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.50

835 Retractor, Spinal, blade lateral         23x55mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.55

836 Retractor, Spinal, blade lateral         23x60mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.60

837 Retractor, Spinal, blade medial          40x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.40

838 Retractor, Spinal, blade medial          50x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.50

839 Retractor, Spinal, blade medial          55x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.55

840 Retractor, Spinal, blade medial          60x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.60

841 Retractor, Spinal, blade medial          65x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.65

842 Retractor, Spinal, blade medial          70x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.70

843 Retractor, Spinal, blade lateral         25x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.25

844 Retractor, Spinal, blade lateral         30x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.30

845 Retractor, Spinal, blade lateral         35x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.35

846 Retractor, Spinal, blade lateral         45x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.45

847 Retractor, Spinal, blade lateral         50x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.50

848 Retractor, Spinal, blade lateral         55x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.55
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849 Retractor, Spinal, blade lateral         60x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.60

850 Retractor, Spinal, blade lateral         65x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.65

851 Retractor, Spinal, blade lateral         70x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.70

852 Retractor, Spinal, Speculum              longitudinal                       
        SpineControl™ Chiếc 29-3011

853 Retractor, Spinal, blade blunt           23x45mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.45

854 Retractor, Spinal, blade blunt           23x50mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.50

855 Retractor, Spinal, blade blunt           23x55mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.55

856 Retractor, Spinal, blade blunt           23x60mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.60

857 Retractor, Spinal, blade blunt           23x65mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.65

858 Retractor, Spinal, blade blunt           25x50mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3014.50

859 Retractor, Spinal, blade blunt           25x60mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3014.60

860 Retractor, Spinal, blade blunt           30x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.30

861 Retractor, Spinal, blade blunt           35x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.35

862 Retractor, Spinal, blade blunt           45x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.45

863 Retractor, Spinal, blade blunt           55x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.55

864 Retractor, Spinal, blade blunt           60x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.60
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865 Retractor, Spinal, blade blunt           65x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.65

866 Retractor, Spinal, blade blunt           70x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.70

867 Retractor, Spinal, blade blunt           75x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.75

868 see 29-3013 Chiếc 29-3021

869 Retractor, Spinal, blade medial          45x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.45

870 Retractor, Wound, acc. Gelpi             5cm Chiếc 30-0791

871 Balfour Retractor 250mm 100mm blades     30mm Chiếc 30-2335S

872 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 76mm for 30-
0717/18 (pair)    extra-deep Chiếc 30-0719.76

873 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 51mm for 30-
0717/18 (pair)    extra-deep Chiếc 30-0719.51

874 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    small IMA Blade 
85x110mm without plate   "One for All" "Old Asian" Chiếc 29-1000.IA

875 Adson Retractor 16cm sharp 3x4prongs Chiếc 30-0639

876 Retractor, Rib, acc. Cooley S            14x16mm Chiếc 29-0129.RS

877 SpineGate Set with endoscope Chiếc 29-4010

878 Cervical Retractor complete 16cm         //// Chiếc 30-0560

879 Cervical Retractor only                  //// Chiếc 30-0561

880 Cloward Retractor blade 25mm blunt       //// Chiếc 30-0552.25
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881 Cloward Retractor blade 30mm blunt       //// Chiếc 30-0552.30

882 Cloward Retractor blade 35mm blunt       //// Chiếc 30-0552.35

883 Cloward Retractor blade 25mm serrated    //// Chiếc 30-0553.25

884 Cloward Retractor blade 30mm serrated    //// Chiếc 30-0553.30

885 Cloward Retractor blade 35mm serrated    //// Chiếc 30-0553.35

886 Retractor, Spinal, acc. Caspar           complete set with blades Chiếc 29-3550

887 Retractor, Spinal, acc. Caspar           body only 145mm 
16.5cm x 12.5cm          with BLUEem PROPYLUX handle Chiếc 29-3550.SP

888 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 1 prongs 
38mm Chiếc 29-3552

889 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 1 prongs 
58mm Chiếc 29-3551

890 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x32mm Chiếc 29-3380

891 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x37mm Chiếc 29-3381

892 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x43mm Chiếc 29-3382

893 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x47mm Chiếc 29-3383

894 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x52mm Chiếc 29-3384

895 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x57mm Chiếc 29-3385

896 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x62mm Chiếc 29-3386
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897 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade with 2 prongs 
22x67mm Chiếc 29-3387

898 Retractor, Spinal, blade blunt           40x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.40

899 Retractor, Spinal, blade blunt           50x20mm                           
         Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3015.50

900 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 75mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3512

901 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 85mm with 
connector for Counter Chiếc 29-3514

902 Retractor, Spinal, blade lateral         40x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.40

903 Retractor, Spinal, ring-handle, Längs    with hinge with catch    
                 SpineControl™ Chiếc 29-3013

904 Jackson Burrows Retractor 18.5cm         blunt                            
          ////// Chiếc 30-0680

905 Retractor, Spinal, transversal           65mm short model              
             Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3001.TI

906 Retractor, Wound, acc. Henly             17.5cm  arms body only Chiếc 30-0717.BD

907 Morse Adult Sternal Spreader Aluminium   54x28mm, 200mm Chiếc 29-0185.SO

908 Retractor, Lifting, IMA, French model Chiếc 29-1150

909 Retractor, Lifting, IMA, French model    Sternal-blade Chiếc 29-1150.CB

910 Retractor, Lifting, IMA, French model    IMA Blade short Chiếc 29-1150.CS

911 Retractor, Lifting, IMA, French model    IMA Blade long Chiếc 29-1150.CL

912 Retractor, Wound, acc. West (UK), 3x4    13cm Chiếc 30-0599
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913 Tuffier Rib Spreader 30X25mm             C=165mm Chiếc 29-0220.SO

914 Speroni IMA blade                        without plate and screw Chiếc 29-1000.IV

915 Retractor, Rib, acc. Burford L/XL        45x62mm/65x62mm Chiếc 29-0156.RS

916 Retractor, MICS, acc. Mohr               spare-screw for bar           
             ValveGate™ Chiếc 29-1390.SC

917 Weitlaner Retractor 13cm 20x10mm Chiếc 30-0603

918 Retractor, Wound, acc. Henly             17cm curved arms body 
only Chiếc 30-0718.BD

919 Cervical Retractor Blade Alu. 23x40mm    SpineControl™, 
rotatating, Chiếc 29-3110.40

920 Retractor, Sternal, acc. Amato XS        10x10mm 2x2 Chiếc 29-0903

921 Retractor, Sternal, acc. Amato S         14x13mm 2x2 Chiếc 29-0904

922 Retractor, Sternal, acc. Amato SM        14x13mm 2x3 Chiếc 29-0905

923 Retractor, Sternal, acc. Replogle S      15x12mm 2x2 Chiếc 29-0908

924 Retractor, Flip-Over, Eufrate-Pasqué S   18x45mm Chiếc 29-0196

925 Retractor, Sternal, acc. Cooley          XL Chiếc 29-1494.RS/B2

926 Retractor, Sternal, acc. Cooley          XL Chiếc 29-1494.RS/B1

927 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     Blade 42x35mm Chiếc 29-1300.42

928 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     Blade 52x35mm Chiếc 29-1300.52
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929 Tray for Leyla-Arm Chiếc 41-7097

930 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Sternal-blade 50mm 
(pair)                "One for All" Chiếc 29-1000.SV/50

931 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Sternal-blade 60mm 
(pair)                "One for All" Chiếc 29-1000.SV/60

932 Bugge-type IMA-Retractor                 deep version //////          
70x100mm, C=170mm, D=130mm Chiếc 29-1010.70

933 Valve Spreading Rings Set 24/30/36mm     with Applying 
Forceps Chiếc 29-1382

934 Cooley Rib Spreader L, stainless steel   with Cleveland-type 
attachment           30x50mm blades, C=135mm, D=145mm Chiếc 29-0133.RS/B2

935 Mollison Retractor 14cm blunt 2x2p.      /// - !/// Chiếc 30-0811

936 Retractor, Wound, acc. Mollison          16.5cm Chiếc 30-0813

937 Retractor, MICS, acc. Mohr               80x40mm                         
           ValveGate™ Chiếc 29-1390.80

938 Retractor, Lifting, MIDCAB, ThoraGate™   Frame left open     
                      NOT AVAILABLE IN USA Chiếc 29-1120

939 Sternum Blade extra wide for 29-1150     25mm                        
               - ! Chiếc 29-1152

940 Retractor, Lifting, IMA, French model    IMA Hook extra 
long 38mm Chiếc 29-1151

941 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks small       
                   18x52mm, long rod Chiếc 29-0941L

942 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks medium  
                      18x80mm, long rod Chiếc 29-0942L

943 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks large       
                  22x80mm, long rod Chiếc 29-0943L

944 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor M     18x45mm blades, 
spread 150mm             arm's lenght 150mm Chiếc 29-0197L
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945 Travers (UK) Retractor 21cm 4x5 pr Chiếc 30-0598

946 Protector, Access, MICS/VATS, sterile    standard latex-free 2-
er Pack 120x100mm  ValveGate™ Chiếc 29-1399

947 Retractor, Wound, acc. Mohr              deep 14.5cm                    
            ValveGate™ Chiếc 30-0740

948 Retractor, IMA, French model, Mini       complete with 3 
blades Chiếc 29-1155

949 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks small       
                   18x52mm, long rod curved Chiếc 29-0944L

950 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks medium  
                      18x80mm, long rod curved Chiếc 29-0945L

951 Retractor, Sternal, CardioFrame™         Blade-Hooks large       
                  22x80mm, long rod curved Chiếc 29-0946L

952 Spare Cable for 41-7105 Chiếc 41-7105.ZS

953 "Delayed Sternal Closure" Spreaders      Set of 3 with lever Chiếc 29-0050

954 Shanghai Flip-Over Retractor             C=80mm Chiếc 29-0800

955 Shanghai Flip-Over Retractor             C=120mm Chiếc 29-0802

956 Shanghai Flip-Over Retractor             C=150mm Chiếc 29-0804

957 Shanghai Flip-Over Retractor             C=280mm Chiếc 29-0806

958 Caspar Retractor complete                (7xblades) Chiếc 29-3260

959 Retractor, Wound, acc. Henly             center-bladen and 
Seitenvalen            austauschbar Chiếc 30-0720

960 Retractor, Rib, acc. Hertzler            20x25mm Chiếc 29-0222
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961 Nippon-Speroni Retractor                 "old Asian" Chiếc 29-1000.JPA

962 Retractor, MICS, acc. Mohr               45x40mm                         
           ValveGate™ Chiếc 29-1390.45

963 Cooley Rib Spreader L                    for lower partial 
sternotomy             35x60mm, 145mm, stainless steel Chiếc 29-0135.RS

964 Holder, Suture, Ring, 6mm                with 2 removable 
springs                 ValveGate™ Chiếc 29-1397.06

965 Holder, Suture, Ring, 8mm                with 2 removable 
springs                 ValveGate™ Chiếc 29-1397.08

966 Retractor, Flip-Over, Eufrate-Pasqué L   18x55mm Chiếc 29-0198

967 Retractor, Sternal, acc. Chaux           with Accessories Chiếc 29-1170

968 Swedish-type IMA-Retractor               regular version                
           55x100mm, C=170mm, D=130mm Chiếc 29-1010D

969 Morse Child Sternal Spreader Aluminium   A=14mm 
B=14mm C=100mm D=100mm Chiếc 29-0180.SO

970 ValveGate™ Hinged Retractor w/2x2        blades and bar 
w/changing fcps Chiếc 29-1397

971 CardioFrame™ L Sternum Retractor         with 30mm blades Chiếc 29-0954

972 Retractor, Sternal, CardioFrame™ L       Frame only Chiếc 29-0954.BD

973 Retractor, Sternal, CardioFrame™ L       Locking Inlay (pair) Chiếc 29-0954.IN

974 Retractor, Lifting, MIDCAB, ThoraGate™   Frame right open   
                        NOT AVAILABLE IN USA Chiếc 29-1121

975 Morse Adult Sternal Spreader             stainless steel 
40x20mm                  C=200mm, D=155mm Chiếc 29-0183.RS/D

976 ValveGate™ Mohr™  Retractor curved arms  60mm deep 
(standard) mit feiner Zahn-    stange Chiếc 29-1391
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977 Retractor, Rib, acc. Sellors L           spare part pinion with 
crank Chiếc 29-1600.H

978 Bauchmeister™   Deaver Blade, small      1" x 4 1/2" (25mm 
x 114mm) Chiếc 30-3192J

979 Bauchmeister™  Deaver Blade, large       2" x 4 1/2" (50mm x 
114mm) Chiếc 30-3193J

980 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        rigid arms spread 
68mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3701

981 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Bendable arms spread 
70mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3702

982 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x40mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.40

983 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x50mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.50

984 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x60mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.60

985 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x70mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.70

986 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x30mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.30

987 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x80mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.80

988 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x40mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.40

989 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x50mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.50

990 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x60mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.60

991 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x70mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.70

992 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x30mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.30
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993 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x80mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.80

994 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 30mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.30

995 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 40mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.40

996 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 50mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.50

997 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 60mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.60

998 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 20mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.20

999 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 70mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.70

1000 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
30mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.30

1001 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
40mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.40

1002 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
50mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.50

1003 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
60mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.60

1004 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
20mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.20

1005 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
70mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.70

1006 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x30mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.30

1007 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x40mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.40

1008 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x50mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.50
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1009 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x60mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.60

1010 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x70mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.70

1011 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x80mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.80

1012 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Cervical-Blade 
20x50mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3709.50

1013 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Cervical-Blade 
20x60mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3709.60

1014 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Cervical-Blade 
20x70mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3709.70

1015 ThoraGate™ Retractor                     handle and pinion Chiếc 29-1120.09

1016 Retractor, Spinal, blade lateral         40mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.40

1017 Retractor, Spinal, blade lateral         45mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.45

1018 Retractor, Spinal, blade lateral         50mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.50

1019 Retractor, Spinal, blade lateral         55mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.55

1020 Retractor, Spinal, blade lateral         60mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.60

1021 Retractor, Spinal, blade lateral         65mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.65

1022 Retractor, Spinal, blade lateral         75mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3030.75

1023 Retractor, Spinal, blade lateral         75mm narrow short teeth 
without pin      PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.75

1024 Retractor, Spinal, blade lateral         55mm narrow short teeth 
without pin      PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.55
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1025 Retractor, Spinal, blade lateral         65mm narrow short teeth 
without pin      PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.65

1026 Retractor, Spinal, blade lateral         60mm narrow short teeth 
without pin      PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.60

1027 Retractor, Spinal, blade lateral         50mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.50

1028 Retractor, Spinal, blade lateral         45mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.45

1029 Retractor, Spinal, blade lateral         40mm narrow short teeth 
without pin      PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3031.40

1030 Retractor, Spinal, blade medial          40mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.40

1031 Retractor, Spinal, blade medial          45mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.45

1032 Retractor, Spinal, blade medial          50mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.50

1033 Retractor, Spinal, blade medial          55mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.55

1034 Retractor, Spinal, blade medial          60mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.60

1035 Retractor, Spinal, blade medial          65mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.65

1036 Retractor, Spinal, blade medial          75mm narrow long teeth   
                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3032.75

1037 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 75mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.75

1038 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 65mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.65

1039 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 60mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.60

1040 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 55mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.55
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1041 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 50mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.50

1042 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 45mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.45

1043 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 40mm narrow               
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3033.40

1044 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 40mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.40

1045 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 45mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.45

1046 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 50mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.50

1047 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 55mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.55

1048 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 60mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.60

1049 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 65mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.65

1050 Retractor, Spinal, blade blunt, channeli 75mm narrow without 
pin                  PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3034.75

1051 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        rigid arms spread 
90mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3700

1052 Retractor, Spinal, ring-handle           with double-hinge with 
catch             PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3100.PK

1053 Retractor, Spinal, ring-handle, Längs    with hinge with catch    
                 Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3013.TI

1054 Retractor, Spinal, ring-handle, Längs    with hinge with catch    
                 PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3013.PK

1055 Retractor, Spinal, transversal           110mm long model             
              SpineControl™ Chiếc 29-3001L

1056 Retractor, Spinal, transversal           65mm short model              
             PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3001.PK
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1057 Retractor, Spinal, transversal           65mm with double-hinge    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3109.PK

1058 Retractor, Spinal, Speculum              longitudinal                       
        PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3011.PK

1059 Retractor, Spinal, Speculum              longitudinal                       
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3011.TI

1060 Retractor, Spinal, blade lateral         15x40mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3004.40

1061 Retractor, Spinal, blade lateral         15x45mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3004.45

1062 Retractor, Spinal, blade lateral         15x50mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3004.50

1063 Retractor, Spinal, blade lateral         15x55mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3004.55

1064 Retractor, Spinal, blade lateral         15x60mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3004.60

1065 Retractor, Spinal, blade lateral         75x20mm                           
        Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3006.75

1066 Retractor, Spinal, blade medial          60x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.60

1067 Retractor, Spinal, blade lateral         60x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.60

1068 Retractor, Spinal, blade blunt           60x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.60

1069 Transversal Basic Cervical Retractor     2-hinged quick-
connect,## Chiếc 29-3610

1070 Longitudinal Cervical Counter Retractor  with quick-connect, 
2-hinged # Chiếc 29-3612

1071 Longitudinal Cervical Counter Retractor  Speculum, with 
quick-connect,            ## Chiếc 29-3614

1072 SpineControl™Introducer Handle for blade with quick-
connect, 19,5 cm, black       ## Chiếc 29-3615
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1073 SpineControl™ Blade medial 20x60mm       long teeth, quick-
connect # Chiếc 29-3616.60

1074 SpineControl™ Blade lateral 20x60mm      short teeth, quick-
connect               ## Chiếc 29-3617.60

1075 SpineControl™ Blade 20x60mm blunt        quick-connect ## Chiếc 29-3618.60

1076 SpineControl™ Blade medial 20x60mm       long teeth, quick-
connect, Titan         ## Chiếc 29-3619.60

1077 SpineControl™ Blade lateral 20x60mm      short teeth, quick-
connect, Titan        ## Chiếc 29-3620.60

1078 SpineControl™ Blade 20x60mm blunt        quick-connect, 
Titan ## Chiếc 29-3621.60

1079 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x60mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.60

1080 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x60mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.60

1081 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x60mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.60

1082 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x60mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.60

1083 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x60mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.60

1084 Introducer Handle for SL blades          with quick-connect, 
blue                 ## Chiếc 29-3615.SL

1085 Retractor, Spinal, blade medial          23x35mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.35

1086 Retractor, Spinal, blade medial          23x65mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.65

1087 Retractor, Spinal, blade medial          23x70mm                         
          SpineControl™ Chiếc 29-3002.70

1088 Retractor, Spinal, blade lateral         23x65mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.65
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1089 Retractor, Spinal, blade lateral         23x70mm                           
        SpineControl™ Chiếc 29-3003.70

1090 Speroni™ One for All Retractor           (Set) with flexarm 
extensions Chiếc 29-1000F

1091 Caspar Laminectomy 1-Blade 90mm Chiếc 29-3553

1092 Caspar Laminectomy 2-Blade 22x85mm Chiếc 29-3388

1093 Caspar Laminectomy 3-Blade 75x37mm Chiếc 29-3368

1094 Caspar Laminectomy 3-Blade 85x37mm Chiếc 29-3369

1095 Caspar Laminectomy 4-Blade 75x52mm Chiếc 29-3378

1096 Retractor, Distraction, acc. Caspar      Distraction-pin 70mm 
16mm Chiếc 29-3134.16

1097 Retractor, Distraction, acc. Caspar      Distraction-pin 66mm 
12mm Chiếc 29-3134.12

1098 Retractor, Distraction, acc. Caspar      Distraction-pin 68mm 
14mm Chiếc 29-3134.14

1099 Retractor, Distraction, acc. Caspar      Distraction-pin 72mm 
18mm Chiếc 29-3134.18

1100 Retractor, Spinal, blade blunt           23x35mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.35

1101 Retractor, Spinal, blade blunt           23x40mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.40

1102 Retractor, Spinal, blade blunt           23x70mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.70

1103 Retractor, Spinal, blade blunt           23x75mm                           
         SpineControl™ Chiếc 29-3012.75

1104 Retractor, Spinal, blade medial          75x20mm                         
          Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3005.75
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1105 Retractor, Spinal, blade medial          35x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.35

1106 Retractor, Spinal, blade medial          40x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.40

1107 Retractor, Spinal, blade medial          45x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.45

1108 Retractor, Spinal, blade medial          50x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.50

1109 Retractor, Spinal, blade medial          55x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.55

1110 Retractor, Spinal, blade medial          65x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.65

1111 Retractor, Spinal, blade medial          70x20mm fenestrated       
                Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3016.70

1112 Retractor, Spinal, blade lateral         25x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.25

1113 Retractor, Spinal, blade lateral         30x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.30

1114 Retractor, Spinal, blade lateral         35x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.35

1115 Retractor, Spinal, blade lateral         40x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.40

1116 Retractor, Spinal, blade lateral         45x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.45

1117 Retractor, Spinal, blade lateral         50x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.50

1118 Retractor, Spinal, blade lateral         55x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.55

1119 Retractor, Spinal, blade lateral         65x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.65

1120 Retractor, Spinal, blade lateral         70x20mm fenestrated         
              Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3017.70
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1121 Retractor, Spinal, blade blunt           35x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.35

1122 Retractor, Spinal, blade blunt           40x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.40

1123 Retractor, Spinal, blade blunt           45x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.45

1124 Retractor, Spinal, blade blunt           50x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.50

1125 Retractor, Spinal, blade blunt           55x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.55

1126 Retractor, Spinal, blade blunt           65x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.65

1127 Retractor, Spinal, blade blunt           70x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.70

1128 Retractor, Spinal, blade blunt           75x20mm fenestrated         
               Titanium (BLUE) SpineControl™ Chiếc 29-3018.75

1129 Caspar Counter Retractor Blade lateral   70mm Chiếc 29-3536

1130 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
75mm Chiếc 29-3538

1131 Caspar Counter Retractor Blade lateral   80mm Chiếc 29-3540

1132 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter lateral 
85mm Chiếc 29-3542

1133 Caspar Counter Retractor Blade lateral   100mm Chiếc 29-3548

1134 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
40mm Chiếc 29-3521

1135 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
45mm Chiếc 29-3523

1136 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
50mm Chiếc 29-3525
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1137 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
55mm Chiếc 29-3527

1138 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
60mm Chiếc 29-3529

1139 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
65mm Chiếc 29-3531

1140 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter paraspinal 
70mm Chiếc 29-3533

1141 Caspar Counter Retractor Blade           paraspinal 75mm Chiếc 29-3535

1142 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
29x25mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.25

1143 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x30mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.30

1144 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x35mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.35

1145 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x40mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.40

1146 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x45mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.45

1147 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x50mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.50

1148 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x55mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.55

1149 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x25mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.25

1150 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x30mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.30

1151 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x35mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.35

1152 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x40mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.40
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1153 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x45mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.45

1154 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x50mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.50

1155 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x55mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.55

1156 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x30mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.30

1157 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x35mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.35

1158 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x40mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.40

1159 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x45mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.45

1160 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x50mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.50

1161 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x55mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.55

1162 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x65mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.65

1163 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x70mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.70

1164 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x30mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.30

1165 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x35mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.35

1166 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x40mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.40

1167 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x45mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.45

1168 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x50mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.50
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1169 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x55mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.55

1170 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x65mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.65

1171 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x70mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.70

1172 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x35mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.35

1173 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x40mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.40

1174 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x45mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.45

1175 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x50mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.50

1176 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x55mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.55

1177 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x65mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.65

1178 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x70mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.70

1179 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x75mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.75

1180 SpineControl™ Blade medial 20x40mm       long teeth, quick-
connect # Chiếc 29-3616.40

1181 SpineControl™ Blade medial 20x45mm       long teeth, quick-
connect # Chiếc 29-3616.45

1182 SpineControl™ Blade medial 20x50mm       long teeth, quick-
connect, # Chiếc 29-3616.50

1183 SpineControl™ Blade medial 20x55mm       long teeth, quick-
connect # Chiếc 29-3616.55

1184 SpineControl™ Blade lateral 20x40mm      short teeth, quick-
connect               ## Chiếc 29-3617.40
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1185 SpineControl™ Blade lateral 20x45mm      short teeth, quick-
connect               ## Chiếc 29-3617.45

1186 SpineControl™ Blade lateral 20x50mm      short teeth, quick-
connect               ## Chiếc 29-3617.50

1187 SpineControl™ Blade lateral 20x55mm      short teeth, quick-
connect               ## Chiếc 29-3617.55

1188 SpineControl™ Blade 20x45mm blunt        quick-connect ## Chiếc 29-3618.45

1189 SpineControl™ Blade 20x50mm blunt        quick-connect ## Chiếc 29-3618.50

1190 SpineControl™ Blade 20x55mm blunt        quick-connect ## Chiếc 29-3618.55

1191 SpineControl™ Blade 20x65mm blunt        quick-connect ## Chiếc 29-3618.65

1192 SpineControl™ Blade medial 20x40mm       long teeth, quick-
connect, Titan         ## Chiếc 29-3619.40

1193 SpineControl™ Blade medial 20x45mm       long teeth, quick-
connect, Titan         ## Chiếc 29-3619.45

1194 SpineControl™ Blade medial 20x50mm       long teeth, quick-
connect, Titan         ## Chiếc 29-3619.50

1195 SpineControl™ Blade medial 20x55mm       long teeth, quick-
connect, Titan         ## Chiếc 29-3619.55

1196 SpineControl™ Blade lateral 20x40mm      short teeth, quick-
connect, Titan        ## Chiếc 29-3620.40

1197 SpineControl™ Blade lateral 20x45mm      short teeth, quick-
connect, Titan        ## Chiếc 29-3620.45

1198 SpineControl™ Blade lateral 20x50mm      short teeth, quick-
connect, Titan        ## Chiếc 29-3620.50

1199 SpineControl™ Blade lateral 20x55mm      short teeth, quick-
connect, Titan        ## Chiếc 29-3620.55

1200 SpineControl™ Blade 20x45mm blunt        quick-connect, 
Titan                     ## Chiếc 29-3621.45

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

1201 SpineControl™ Blade 20x50mm blunt        quick-connect, 
Titan                     ## Chiếc 29-3621.50

1202 SpineControl™ Blade 20x55mm blunt        quick-connect, 
Titan ## Chiếc 29-3621.55

1203 SpineControl™ Blade 20x65mm blunt        quick-connect, 
Titan ## Chiếc 29-3621.65

1204 HSSR Hand-Stabilization-System and       Neuro Retractor, 
set complete Chiếc 41-7200

1205 Arm, Retractor, short                    24cm Chiếc 41-7204

1206 Balken, Primär                           15cm Chiếc 41-7205

1207 Arm, Retractor, short                    16.5cm Chiếc 41-7203

1208 Coupling, short Chiếc 41-7207

1209 Holder for Instruments                   small <3mm Chiếc 41-7208S

1210 Holder for Instruments                   medium <8mm Chiếc 41-7208M

1211 Holder for Instruments                   large <25mm Chiếc 41-7208L

1212 Holder for Instruments                   extra-large <51mm Chiếc 41-7208X

1213 Adapter, Vise Chiếc 41-7209

1214 Bar, Secondary, with hinge               30cm Chiếc 41-7211

1215 Bar, Secondary, without hinge            30cm Chiếc 41-7212

1216 Support, Hand                            25cm Chiếc 41-7202
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1217 Spatula, Tissue, conical                 23cm, conical 4x16mm, 
23cm Chiếc 41-7215

1218 Spatula, Tissue, conical                 23cm, conical 2.4-9.5mm, 
23cm Chiếc 41-7216

1219 Spatula, Tissue, conical                 23cm, conical 3.2-12.7mm, 
23cm Chiếc 41-7217

1220 Spatula, Tissue, conical                 23cm, conical 6x19mm, 
23cm Chiếc 41-7218

1221 Spatula, Tissue, conical                 23cm, conical 1.6-19mm, 
23cm Chiếc 41-7219

1222 Tray, small, Pattie Chiếc 41-7220

1223 Fisch adjustable Mastoid retractor       3x3 prongs 16cm            
                - ! Chiếc 30-0815

1224 Bauchmeister™ Deaver Blade, small        1" x 3 1/2" (25mm 
x 89mm)                malleable Chiếc 30-3192M

1225 Handle with bevel for 29-1050 Chiếc 29-1050.HR

1226 Bauchmeister™  Deaver Blade, large       1" x 5" (25mm x 
127mm)                   malleable Chiếc 30-3193M

1227 Retractor, Spinal, acc. Caspar           body Counter 45mm Chiếc 29-3520K

1228 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 80mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.80

1229 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
80mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.80

1230 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 17x90mm with 
2 prongs              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3710.90

1231 Neurosurgical Retractor and Hand         Stabilisation System 
Set Titanium        ///  /// Chiếc 41-7200.TI

1232 Caspar Lumber Vertebral Specula 70mm     /// - ! Chiếc 29-3511
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1233 Caspar Lumber Vertebral Specula 80mm      - ! Chiếc 29-3513

1234 Retractor, Spinal, acc. Caspar           screwsdreher fuer bar        
             with BLUEem PROPYLUX handle Chiếc 29-3550.DR

1235 Floating Secondary Bar 30cm              titanium///  /// Chiếc 41-7211.TI

1236 Long Retractor Arm 24cm                  titanium                           
       ///  /// Chiếc 41-7204.TI

1237 Primary Bar 15cm                         titanium///  /// Chiếc 41-7205.TI

1238 Greenberg Hand Rest 25cm                 titanium                          
        ///  /// Chiếc 41-7202.TI

1239 Tapered Blade Fig.1, 4-16mm              titanium///  /// Chiếc 41-7215.TI

1240 Tapered Blade Fig.2, 2.4-9.5mm           titanium///  /// Chiếc 41-7216.TI

1241 Tapered Blade Fig.3, 3.2-12.7mm          titanium///  /// Chiếc 41-7217.TI

1242 Tapered Blade Fig.4, 6.4-19mm            titanium///  /// Chiếc 41-7218.TI

1243 Tapered Blade Fig.5, 1.6-6.4mm           titanium///  /// Chiếc 41-7219.TI

1244
Morse Adult Sternal Spreader Aluminium   with big 
41x28mm deep blades in 60mm     distance, spread 210mm, 
arms=155mm

Chiếc 29-0185.CN

1245 Retractor, MICS, with Double-hinge       50x40mm/70x40mm   
                         ValveGate™ Chiếc 29-1396E2

1246 Retractor, MICS, with Double-hinge       
30x40mm/50x40mm/70x40mm                  ValveGate™ Chiếc 29-1396E3

1247 Retractor, Spinal, blade lateral         23mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3029.40

1248 Flexible Arm with blade 180mm Chiếc 29-1389
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1249 Flexible Arm with blade 240mm Chiếc 29-1389L

1250 Retractor, Valve, MICS, Tripod           for Atrial-Hooks Chiếc 29-1378

1251 Retractor, Spinal, blade lateral         45mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3029.45

1252 Retractor, Spinal, blade lateral         50mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3029.50

1253 Retractor, Spinal, blade lateral         55mm narrow short teeth    
                PEEK SpineControl™ Chiếc 29-3029.55

1254 SpineControl™ Peek Blade lateral 60mm    narrow (12mm), 
short teeth Chiếc 29-3029.60

1255 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     Blade 35x35mm Chiếc 29-1300.35

1256 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Frame only Chiếc 29-1050.BD

1257 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc,  
30x100mm (pair) Chiếc 29-1050.30

1258 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
40x100mm (pair) Chiếc 29-1050.40

1259 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
50x100mm (pair) Chiếc 29-1050.50

1260
Morse Adult Sternal Spreader             First Blade 
40mmx42mmOD 32mmID Thickn4.8 Second Blade 
28mmx42mmOD 35mmID

Chiếc 29-0183.RS/SO

1261 Retractor, Valve, Attachment, acc. Lemol Chiếc 29-1171

1262 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         55x50mm Chiếc 29-0930

1263 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Spatula-holder for 
29-1488 Chiếc 29-0936

1264 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Malleable spatula 
36cm                   70x20mm Chiếc 29-0938
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1265 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     spare-springs 4/ pack Chiếc 29-1300.FE

1266 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     adult, with fixed 
suture-holders         classic model Chiếc 29-1300.US

1267 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Extension plate Chiếc 29-0935

1268 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Hook-Blade 50x5mm 
blunt Chiếc 29-3162.51

1269 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Hook-Blade 60x5mm 
blunt Chiếc 29-3162.61

1270 Retractor, Spinal, Scoville-Haverfield   Hook-Blade 75x5mm 
blunt Chiếc 29-3162.76

1271 Spatula, Tissue                          200x10mm 6.0 / 2.0mm            
           Nitinol Chiếc 41-7310

1272 Spatula, Tissue                          200x15mm 8.0 / 2.0mm            
           Nitinol Chiếc 41-7311

1273 Spatula, Tissue                          200x15mm 10.0 / 5.0mm          
            Nitinol Chiếc 41-7312

1274 Spatula, Tissue                          200x20mm 10.0 / 5.0mm          
            Nitinol Chiếc 41-7313

1275 Protector, Access, MICS/VATS, sterile    small latex-free 2-er 
Pack 70x70mm       ValveGate™ Chiếc 29-1399S

1276 Spredy Side loading Transversal          Retractor, Titanium, 
12.5cm,             double hinged Chiếc 29-3802

1277 Retractor, Spinal, acc. Spredy           complete set with blades    
               Titanium (BLUE) Chiếc 29-3800

1278 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 45x46mm   
                    5 teeth Chiếc 29-3810.46

1279 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 45x56mm   
                    5 teeth Chiếc 29-3810.56

1280 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 45x66mm   
                    5 teeth Chiếc 29-3810.66
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1281 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 45x76mm   
                    5 teeth Chiếc 29-3810.76

1282 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 60x46mm   
                    6 teeth Chiếc 29-3811.46

1283 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 60x56mm   
                    6 teeth Chiếc 29-3811.56

1284 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 60x66mm   
                    6 teeth Chiếc 29-3811.66

1285 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 60x76mm   
                    6 teeth Chiếc 29-3811.76

1286 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Hooks 6x52mm Chiếc 29-3812.52

1287 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Hooks 6x62mm Chiếc 29-3812.62

1288 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Hooks 6x72mm Chiếc 29-3812.72

1289 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Sakral-Lumbar-Blade 
30x36mm              serrations left-side Chiếc 29-3813.01

1290 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Sakral-Lumbar-Blade 
60x41mm              serrations left-side Chiếc 29-3813.02

1291 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Sakral-Lumbar-Blade 
60x41mm              serrations right-side Chiếc 29-3814.02

1292 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Sakral-Lumbar-Blade 
30x36mm              serrations right-side Chiếc 29-3814.01

1293 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x30mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.30

1294 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x35mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.35

1295 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x40mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.40

1296 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x50mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.50
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1297 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x60mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.60

1298 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x70mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.70

1299 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x90mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.90

1300 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 
20x110mm                    3 teeth Chiếc 29-3815.99

1301 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 
20x100mm                    3 teeth Chiếc 29-3815.98

1302 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 20x80mm   
                    3 teeth Chiếc 29-3815.80

1303 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Hooks 6x42mm Chiếc 29-3812.42

1304 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 15x30mm   
                    blunt Chiếc 29-3816.30

1305 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 15x40mm   
                    blunt Chiếc 29-3816.40

1306 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 15x50mm   
                    blunt Chiếc 29-3816.50

1307 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 15x60mm   
                    blunt Chiếc 29-3816.60

1308 Retractor, Spinal, acc. Spredy           Lumbar-Blade 15x70mm   
                    blunt Chiếc 29-3816.70

1309 Retractor, Spinal, acc. Spredy           body only 24cm with 
hinge                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3801

1310 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Sternal-blade 40mm 
(pair)                "One for All" Chiếc 29-1000.SV/40

1311 Cooley Blades 30mm for CardioFrame™ (2)  30x80mm Chiếc 29-0956.30/80

1312 Arm, Holding, Neuro, acc. Yasargil       40cm                            
           Titanium (BLUE) Chiếc 41-7105.TI
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1313 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor XS    16x40mm blades, 
spread 75mm,             arm's length 85mm Chiếc 29-0195.40

1314 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      Blade 10x10mm (pair) Chiếc 29-0085.B1

1315 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      Blade 10x15mm (pair) Chiếc 29-0085.B2

1316 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      Blade 10x20mm (pair) Chiếc 29-0085.B3

1317 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      Blade 15x20mm (pair) Chiếc 29-0085.B4

1318 Retractor, Infant, acc. Augsburg XS      Blade 20x20mm (pair) Chiếc 29-0085.B5

1319 Clamp, Fixation, 6mm                     with connector for 
Flexarm Chiếc 29-1428V

1320 Retractor, Wound, Carotiden, 4x6         22.5cm blunt Chiếc 30-0693

1321 Sprocket Washer for Retractor Chiếc 29-1390.ZK

1322 Retractor, Spinal, quick-connect         Introducer Handle for 
PEEK blade         SpineControl™ PEEK Chiếc 29-3615.PK

1323 Retractor, MICS, with Double-hinge       Tubular blades 
D=30xW=40mm (pair)        ValveGate™ Chiếc 29-1396E.30

1324 Retractor, MICS, with Double-hinge       Tubular blades 
D=50xW=40mm (pair)        ValveGate™ Chiếc 29-1396E.50

1325 Retractor, MICS, with Double-hinge       Tubular blades 
D=70xW=40mm (pair)        ValveGate™ Chiếc 29-1396E.70

1326
Mathey Retractor w/4 pairs of blades     
58x22/38x30/62x35/65x50mm                C=200mm, 
D=195mm

Chiếc 29-1051

1327 Pinion f.ValveGate™ Hinged Retractor     w. blades 
35x35mm and 50x35mm and        removable crossbar Chiếc 29-1396.R

1328 Stevens Abdominal Retractor 60x45mm 190g Chiếc 30-2388
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1329
ValveGate™ MI Hinged Retract.,3x2tubular blades 
30x40+50x40+70x40mm (AxB)         spreading 
width(C)=165mm,arms(D)=100mm

Chiếc 29-1396M/R

1330 Retractor, IMA, acc. Berdat, IMAGate™    complete Chiếc 29-1156

1331 Castaneda Sternal Retractor XS 65mm      16x30mm blades; Chiếc 29-0190.RS

1332 Castaneda Sternal Retractor S 70mm       12x45mm blades Chiếc 29-0192.RS

1333 Castaneda Sternal Retractor M 120mm      15x60mm blades; Chiếc 29-0194.RS

1334 Retractor, MICS, with Double-hinge       Blade round 
D=55xW=36mm (pair)           ValveGate™ Chiếc 29-1396.50

1335 Retractor, MICS, with Double-hinge       Blade round 
D=40xW=36mm (pair)           ValveGate™ Chiếc 29-1396.40

1336 Retractor, Wound, acc. Wiltse            28cm Chiếc 30-0675

1337 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade S Chiếc 29-0937.28

1338 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade M Chiếc 29-0937.35

1339 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade L Chiếc 29-0937.45

1340 Flexarm, OPCAB                           Arm Chiếc 29-1488

1341 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Fig. A Chiếc 29-0933

1342 Retractor, Spinal                        blades stainless 75x12 (pair) Chiếc 29-3400.75V

1343 Retractor, Spinal                        blades stainless 80x12(pair) Chiếc 29-3400.80V

1344 Retractor, Valve, Attachment,acc. Fazel Chiếc 29-1700
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1345 Endoscope Holder fleixible               ////// Chiếc 29-1580

1346 Ronald Edwards Rib Spreader, curved arms infant, 100mm, 
25x30mm blades            ////// Chiếc 30-2384

1347 Ronald Edwards Rib Spreader, curved arms child, 150mm, 
30x50mm blades Chiếc 30-2385

1348 Ronald Edwards Rib Spreader, curved arms adult, 245mm, 
65x75mm blades Chiếc 30-2386

1349 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade XS Chiếc 29-0937.23

1350 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade XL Chiếc 29-0937.45X90

1351 Curved Blades 36x60mm                    (pair)/// - !/// Chiếc 29-1396.60

1352 Retractor, Wound, Hemilaminectomy        2x5 prongs 29cm 
sharp 90° Chiếc 30-0760.90

1353 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Bendable arms spread 
150mm               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3703

1354 Spatula, Tissue                          200x10mm 6.0 / 2.0mm            
           PANDOR™ Nitinol Chiếc 41-7310.DF

1355 Spatula, Tissue                          200x15mm 8.0 / 2.0mm            
           PANDOR™ Nitinol Chiếc 41-7311.DF

1356 Spatula, Tissue                          200x15mm 10.0 / 5.0mm          
            PANDOR™ Nitinol Chiếc 41-7312.DF

1357 Spatula, Tissue                          200x20mm 10.0 / 5.0mm          
            PANDOR™ Nitinol Chiếc 41-7313.DF

1358 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade XL Chiếc 29-0937.45L

1359 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Sternal-blade for 
Flexarm (pair)         "One for All" Chiếc 29-1000.BH

1360 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Fig. B Chiếc 29-0934
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1361 Baykut IMA-Retractor Blade only Chiếc 29-1321.TB

1362
ValveGate™ Hinged Retractor w baldes     from 29-1390 
36x60mm, 36x40mm tub.blades +removable 
crossb.+chang:fcps./

Chiếc 29-1396.SO

1363 Ronald Edwards Rib Spreader, curved arms child, 150mm, 
60x50mm blades             Chiếc 30-2385.60

1364 Retractor, MICS, with Double-hinge       50x40mm/70x40mm 
with Loch                ValveGate™ Chiếc 29-1396E2M

1365 Watanabe Thoracotomie Valve Chiếc 29-1031

1366 Retractor, Sternal, acc. Cooley          XL Chiếc 29-1494.RS/80

1367 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0360

1368 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0361

1369 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0362

1370 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0363

1371 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0364

1372 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0365

1373 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0366

1374 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0368

1375 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0369

1376 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-0370
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1377 Retractor, Sternal, Wire-lift            complete set with blades      
            Tractator™ Chiếc 29-3730

1378 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3731

1379 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3732

1380 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3733

1381 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3734

1382 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3735

1383 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3736

1384 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3737

1385 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3738

1386 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3739

1387 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 29-3740

1388 Retractor, Access, MICS/VATS, sterile    standard latex-free 2-
er Pack 120x100mm  ValveGate™ USA-model Chiếc 29-1399/U

1389 Retractor, Access, MICS/VATS, sterile    small latex-free 2-er 
Pack 70x70mm       ValveGate™ USA-model Chiếc 29-1399S/U

1390 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7230

1391 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7231

1392 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7232
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1393 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7233

1394 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7234

1395 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7235

1396 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7236

1397 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7237

1398 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7238

1399 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7239

1400 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 41-7240

1401 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Steel Chiếc 29-1495.B2/SV

1402 Retractor, MICS, acc. Mohr               45x40mm                         
           ValveGate™ Chiếc 29-1390.45/F

1403 Riess Stabilizer with snare holders      with ball connector for 
flexible arm Chiếc 29-1441.75V

1404 Riess Stabilizer with snare holders      with ball connector for 
flexible arm Chiếc 29-1441.15V

1405 Pattie Tray Aluminium                    ///  /// Chiếc 41-7220.TI

1406 Retractor, Spinal                        blades stainless 100x12 (pair) Chiếc 29-3400.100V

1407 Retractor, Spinal                        blades stainless 120x12 (pair) Chiếc 29-3400.120V

1408 Cooley Sternum Retractor XL              Aluminium, 35x80mm 
blades Chiếc 29-1494/80
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1409 Carotid Retractor 22.5cm blunt 4x6p.     right side 6 teeth, left 
side 4 teeth    Minimum quantity 5 pcs. Chiếc 30-0693.SO

1410 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x90mm            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.90

1411 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x100mm           Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.100

1412 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x90mm              Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.90

1413 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x100mm             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.100

1414 Retractor, Sternal, Baby, Speroni-Alexi  blades 40x20mm (2 
pairs) Chiếc 29-0990.SV/40

1415 Retractor, Sternal, Baby, Speroni-Alexi  blades 50x20mm (2 
pairs) Chiếc 29-0990.SV/50

1416 Speroni™-Alexi Infant Retractor w/4pair  blades (SET) 
40x20mm                     C=135mm, D=120mm Chiếc 29-0990A

1417 Side bars for 29-1510 (2) Chiếc 29-1510.IN

1418 Anterior Approach Hip Retractor          left side open Chiếc 29-1920

1419 Anterior Approach Hip Retractor          right side open Chiếc 29-1921

1420 Rienhoff-Finochietto Rib Spreader        21x26mm blades, 
100mm, 90mm arms Chiếc 29-0230.SO

1421 Retractor, MICS, with Double-hinge       spare part pinion         
                ValveGate™ Chiếc 29-1396.A

1422
Burford-Finochietto Spreader 250mm       
45x62/65x62/120x62mm, C=250mm, D=200mm   with 3 pair 
of blades, stainless steel

Chiếc 29-0154.RS/D

1423 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Blade P Chiếc 29-0937.18

1424 Burford blades large Chiếc 29-
0154.RS/SV120
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1425 Retractor, MICS, with Double-hinge       
30x40mm/50x40mm/70x40mm with Loch        ValveGate™ Chiếc 29-1396E3M

1426 Protector, Access, MICS/VATS, sterile    medium latex-free 2-
er Pack 100x100mm    ValveGate™ Chiếc 29-1399M

1427 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  100x100mm /60mm 
40mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0010

1428 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  oval ID 45x30mm 
20mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0020

1429 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  70x70mm /35mm 
20mm deep                  LapProtector™ Chiếc 37-0014

1430 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  50x40mm /25mm 
20mm deep                  LapProtector™ Chiếc 37-0016

1431 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  100mm for 37-0010      
                    LapProtector™ E-Z Access™ Chiếc 37-0011

1432 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  70mm for 37-0014 37-
0014.L               LapProtector™ E-Z Access™ Chiếc 37-0015

1433 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  50mm for 37-0016 37-
0016.15              LapProtector™ E-Z Access™ Chiếc 37-0017

1434 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  oval for 37-0020 37-
0020.L               LapProtector™ E-Z Access™ Chiếc 37-0021

1435 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Morse-Blade 50mm 
(4x) Chiếc 29-0955.50

1436 Finochietto Rib Spreader L               stainless steel 35x35mm 
Valven           Lenght 12cm, D=160mm Chiếc 29-0112.RSSO1

1437 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Cooley-Blade 
50x100mm (2x) Chiếc 29-0956.50

1438 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor M     16x15mm blades, 
spread 90mm,             arm's length 100mm Chiếc 29-0197.KR.15

1439 Eufrate-Pasqué Flip-Over Retractor L     18x100mm blades, 
spread 90mm             arm's length 85mm Chiếc 29-0198.KR

1440 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        only body Chiếc 29-1180
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1441 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        with hole 32mm Chiếc 29-1182

1442 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        ohen hole Chiếc 29-1183

1443 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        with depressor Chiếc 29-1184

1444 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Blade 45x50mm 
concave Chiếc 29-1185

1445 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Blade 45x50mm 
concave Chiếc 29-1186

1446 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Blade 45x50mm 
convex Chiếc 29-1187

1447 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        IMA Blade left Chiếc 29-1192

1448 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        IMA Blade right Chiếc 29-1191

1449 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Blade right with 
depressor malleable Chiếc 29-1193

1450 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Wire-liftsystem 
complete Chiếc 29-1175

1451 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Blade left with 
depressor malleable Chiếc 29-1194

1452 Retractor, Rib, acc. Kuyper-Murphy       28x76mm concave Chiếc 29-0211

1453 Retractor, Rib, acc. Kuyper-Murphy       28x90mm concave Chiếc 29-0211.M

1454 Cooley Sternum Retractor XL 1 rod        for Cleveland-type 
attachment            movable arm without bar Chiếc 29-1494.RS/B1.1

1455 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Fig. B Chiếc 29-0934M

1456 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Turnable arm Chiếc 29-1195
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1457 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        Stabilizer Chiếc 29-1196

1458 Morse-Favaloro Adult Rib Spreader        38x28mm blades, 
C=200mm, D=150mm         stainless steel Chiếc 29-0173.RS

1459 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         45x40mm Chiếc 29-0929

1460 Retractor, Sternal, acc. Morse L         30x28mm Chiếc 29-0182.30.RS

1461 Carotid Retractor 22.5cm blunt 4x6p.     right side 6 teeth 3 
short, left side 4  Minimum quantity 5 pcs. Chiếc 30-0693.SO.1

1462 Carotid Retractor 22.5cm blunt 4x6p.     left side 6 teeth 3 
short, rigth 4 teeth Minimum quantity 5 pcs. Chiếc 30-0693.SO.2

1463
ValveGate™ Hinged Retractor w baldes     from 29-1390  
2pairs 36x40mm tubular     blades+removable 
crossbar+changing fcps.

Chiếc 29-1396.SO.1

1464 self-retaining, arms 220mm, spread 205mm Chiếc 29-1070

1465 COLLINS Sternal Retractor Blades         (2x) 75x120x38mm, 
Stainless Steel Chiếc 29-1071

1466 Retractor, Sternal, Baby, Speroni-Alexi  body only Chiếc 29-0990.BD

1467 Retractor, MICS, with Double-hinge       Tubular blades 
D=40xW=40mm (pair)        ValveGate™ Chiếc 29-1396E.40

1468 Retractor, Sternal, TAVI, Speroni-Alexi  40x20mm/50x20mm 
2x4 Chiếc 29-0989

1469 Retractor, Lifting, IMA, IMAgate™        only crank-box with 
Wire-lift and Hook Chiếc 29-1175.01

1470 Retractor, Flip-Over, acc. Münster XS    10x17mm Chiếc 29-0195.17

1471 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
70x100mm (pair) Chiếc 29-1050.70

1472
ValveGate™ Hinged Retractor bar + 50mm   3x2 tubular 
blades 40x30, 40x50, 40x70mm removable crossbar w/blade 
changing fcps

Chiếc 29-1396.J1
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1473
ValveGate™ Hinged Retractor w/3x2        blades 60x30mm 
and 60x50mm and 60x70mm   and removable crossbar 
w/changing fcps

Chiếc 29-1396.J2

1474 Retractor, Wound, acc. Gelpi             17cm Chiếc 30-0790.17

1475 Morse China Adult Sternal Spreader Alum. 2x2 blades Chiếc 29-0367

1476 Short Retractor Arm 16.5cm               Titanium ///  /// Chiếc 41-7203.TI

1477 Instrument Holder small <3.2mm           Titanium///  /// Chiếc 41-7208S.TI

1478 Instrument Holder extra-large <50mm      Titanium///  /// Chiếc 41-7208X.TI

1479 Maxi-Vise Adapter Titanium               ///  /// Chiếc 41-7209.TI

1480 Fixed Secondary Bar 30cm Titanium        ///  /// Chiếc 41-7212.TI

1481 Retractor, Rib, acc. Sellors L           Schlüssel Chiếc 29-1600.K

1482 Hammersmith Valve Hook #2                ////// Chiếc 30-1497

1483 Sellors Rib Spreader, Harefield Blade    (2x) 75x30mm Chiếc 29-1601

1484 Sellors Rib Spreader, Harefield Blade    (2x) 100x30mm Chiếc 29-1602

1485
ValveGate™ MI Hinged Retractor           2x2 parallel blades 
35x35mm+50x35mm(AxB) spreading width(C)=165mm, 
arms(D)=100mm

Chiếc 29-1396/R

1486
ValveGate™ MI Hinged Retractor           2x2 tubular blades 
50x40mm+70x40mm(AxB)  spreading width(C)=165mm, 
arms(D)=100mm

Chiếc 29-1396E2M/R

1487 Retractor, MICS, with Double-hinge       
30x40mm/50x40mm/70x40mm with Loch        ValveGate™ Chiếc 29-1396M

1488 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
30x50mm (pair) Chiếc 29-1050.35
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1489 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
40x50mm (pair) Chiếc 29-1050.45

1490 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
50x50mm (pair) Chiếc 29-1050.55

1491 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
70x50mm (pair) Chiếc 29-1050.75

1492 Retractor, Sternal, acc. Dubost          Blade, monobloc, 
50x70mm (pair) Chiếc 29-1050.57

1493 Disposable Stabiliter Arm with suction Chiếc 29-1750

1494 Retractor, Baby, acc. Finochietto-Mini X 6x7mm 36mm 
25mm                          Titanium (BLUE) Chiếc 29-0090.TI

1495 Retractor, Baby, acc. Finochietto-Mini X 6x7mm 47mm 
25mm Chiếc 29-0091

1496 Cooley Rib Spreader L                    30x35mm blades, 
C=185mm, D=160mm         stainless steel Chiếc 29-0134.RS/S3

1497 Retractor, Abdominal, acc. Balfour       550mm 100x35mm Chiếc 30-2335.XL

1498 MINI IMA Sternal Blade 85mm Chiếc 29-1155.85

1499 Retractor, Baby, acc. Finochietto-Mini X 10x7mm 47mm 
50mm Chiếc 29-0090.SO

1500 Orig. Bugge™  IMA-Retractor              regular version              
              55x50mm (B=50mm), C=170mm, D=130mm Chiếc 29-1010.B5

1501 Clamp, Fixation, 6.7mm USA Chiếc 29-1428.US

1502 Clamp, Fixation, 6.7mm USA Chiếc 29-1428.KP

1503 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  50x40mm ID 15mm 
20mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0016.15

1504 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  70x70mm /35mm 
40mm deep                  LapProtector™ Chiếc 37-0014.L
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1505 ValveGate™ Hinged Retractor w/1x2        blades 36x40mm      
                       w/blade changing fcps Chiếc 29-1396.DHZ

1506 Speroni Cleveland Blades (1x)            40mm deep (standard) 
with rod Chiếc 29-1000.CV

1507 Retractor, Sternal, acc. Morse L         frame without blades Chiếc 29-0188

1508 Retractor, Spinal, acc. Spredy           connector with stop           
            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3803

1509 Retractor, Spinal, acc. Spredy           connector adjustable          
            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3804

1510 Retractor, Spinal, HWS, acc. Caspar      body only for 29-3000 Chiếc 29-3000.BD

1511 Retractor, Spinal, HWS, acc. Caspar      body only for 29-
3000.TI                 Titanium (BLUE) Chiếc 29-3000.TI.BD

1512 Retractor, Sternal, IMA, acc. Speroni    Valve set complete        
                 "One for All" Chiếc 29-1001

1513 Base retractor for disposableblades Chiếc 29-0890

1514 Midcab/ Mini Thoracotomy Retractor       40x12mm Valve        
                      Spreading=100mm, Chiếc 29-1400.FWH

1515 CardioFrame™ Carrier                     the lower part Chiếc 29-0940.UT

1516 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  150x150mm /80mm 
20mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0002

1517 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  120x100mm /60mm 
20mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0004

1518 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  120x100mm /60mm 
40mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0004.L

1519 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  120x120mm /60mm 
20mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0008

1520 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  120x120mm /60mm 
40mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0008.L
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1521 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  120x120mm /60mm 
70mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0008.LL

1522 LapProtector™ Access Device, sterile     latex-free, pack of 2 
pcs.,   Type S,OD 70x60mm, ID 35mm, 5mm depth Chiếc 37-0022

1523 LapProtector™Access Device, sterile      latex-free, pack of 2 
pcs.   Type S, OD 60x50mm, ID 25mm, 5mm depth Chiếc 37-0023

1524 LapProtector™Access Device, sterile      latex-free, pack of 2 
pcs.   Type S, OD 150x70mm, ID 60mm, 5mm depth Chiếc 37-0024

1525 Morse-Favaloro Adult Rib Spreader        40x40mm blades, 
C=155mm, D=175mm         stainless steel Chiếc 29-0172.RSSO1

1526 Clamp, Fixation, 6mm                     10mm longer Chiếc 29-1428.L

1527 Speroni Mini IMA Blade with teeth        with plate and screw 
without teeth Chiếc 29-1005.IM.SO1

1528 Orig. Bugge™  IMA-Retractor              55x80mm, 
C=170mm, D=130mm                but teeth of valve 10mm Chiếc 29-1010.GE1

1529 Cleveland-type Valve Retractor           Attachment Chiếc 29-1510.SO

1530 Retractor, Wound, acc. Gelpi             21cm 90° Chiếc 30-0789.60

1531 Retractor, Wound, acc. Gelpi             21cm 90° Chiếc 30-0789.100

1532 Retractor, Thoracic, acc. Mercedes L     complete Chiếc 29-1351

1533 Grid with screw and spring Chiếc 29-1396.GEI

1534 Morse body Chiếc 29-0188.01

1535 Retractor, Spinal                        blades stainless 50x12mm 
(pair) Chiếc 29-3400.50V

1536 Retractor, Spinal, quick-connect         Introducer Handle for 
blade              SpineControl™ PPSU BLACK Chiếc 29-3615.FL
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1537 Rod, Depth, Measurement                  160mm 100mm only for 
comparative measure PEEK Chiếc 29-3609

1538 Retractor, Spinal                        blades stainless 65x12mm 
(pair) Chiếc 29-3400.65V

1539 Retractor, Spinal                        blades stainless 40x12mm 
(pair) Chiếc 29-3400.40V

1540 Retractor, Sternal, acc. Morse L         Blade 20x28mm (1 each) Chiếc 29-0188.20

1541 Tractator™ IMA Crane Retractor, complete OR rail US style 
9.5x28.5mm without tray Chiếc 29-3730.US

1542 Cooley Rib Spreader L                    blades 30x50mm and 
E=10mm, C=185mm,      D=145mm, stainless steel Chiếc 29-0134.10RS

1543 Retractor, Spinal                        Adjusting screw M 40x14 Chiếc 29-3400.SC

1544 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x65mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.65

1545 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x70mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.70

1546 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial/lateral 
19x75mm prongs      SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3625.75

1547 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x65mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.65

1548 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x70mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.70

1549 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 19x75mm     
                  SpineControl™ Titanium (GREEN) Chiếc 29-3626.75

1550 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x25mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.25

1551 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade lateral 24x75mm 
teeth              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3627.75

1552 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x25mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.25
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1553 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade medial 24x75mm 
prongs              SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3628.75

1554 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x25mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.25

1555 Retractor, Spinal, quick-connect         Blade blunt 24x30mm     
                  SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3629.30

1556 Retractor, Wound, acc. Weitlaner, 5x6    20cm sharp Chiếc 30-0619

1557 Retractor, Valve, Attachment, acc. Cleve spare-screw Chiếc 29-1510.03

1558 Retractor, MICS, acc. Adams-Yozu         Malleable spatula 
28cm                   Double-ended Chiếc 29-0938.JP

1559 Rail Extension Bar for Tractator™        OR rail EU style 
10x25mm Chiếc 29-3730.05

1560 Rail Extension Bar for Tractator™        OR rail US style 
9.5x28.5mm Chiếc 29-3730.05US

1561 Retractor, Sternal, Wire-lift            Table Post                            
    Tractator™ Chiếc 29-3730.10

1562 Retractor, Sternal, Wire-lift            Upper bar                             
     Tractator™ Chiếc 29-3730.20

1563 Retractor, Sternal, Wire-lift            Crank housing                      
        Tractator™ Chiếc 29-3730.30

1564 Retractor, Sternal, Wire-lift            Holding plate                       
      Tractator™ Chiếc 29-3730.40

1565 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade sharp 
19x21mm                 Tractator™ Chiếc 29-3730.50

1566 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade blunt 
19x21mm                 Tractator™ Chiếc 29-3730.52

1567 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade sharp 90° 
19x24mm             Tractator™ Chiếc 29-3730.54

1568 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade blunt 90° 
19x24mm             Tractator™ Chiếc 29-3730.56
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1569 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade sharp 90° 
19x30mm             Tractator™ Chiếc 29-3730.58

1570 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade blunt 90° 
19x30mm             Tractator™ Chiếc 29-3730.60

1571 Retractor, Sternal, Wire-lift            Hook-Blade wide 
42x22mm                  Tractator™ Chiếc 29-3730.62

1572 Cooley Aluminium Rib Spreader XS         11x17mm blades, 
75mm,                    D = 60mm Chiếc 29-0130.JP

1573 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
20x35mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3650.35

1574 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
20x40mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3650.40

1575 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
20x45mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3650.45

1576 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
20x55mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3650.55

1577 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
20x65mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3650.65

1578 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x35mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.35

1579 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x40mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.40

1580 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x45mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.45

1581 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x55mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.55

1582 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x65mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.65

1583 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
40x75mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3651.75

1584 Retractor, Wound, acc. Zelpi             25cm curved 90° Chiếc 30-0786
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1585 Retractor, Wound, acc. Zelpi             25cm curved 90° Chiếc 30-0787

1586 Retractor, Wound, acc. Zelpi             25cm curved 90° Chiếc 30-0788

1587 Retractor, Spinal, quick-connect         body only Lumbar Quer   
                   SpineControl™ Chiếc 29-3605

1588 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x35mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.35

1589 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x40mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.40

1590 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x45mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.45

1591 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x55mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.55

1592 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x65mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.65

1593 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x75mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.75

1594 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar-Blade 
60x85mm                     SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3652.85

1595 Retractor, Spinal, quick-connect         Hemilaminectomy-
Hooks                    SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3655.01

1596 Retractor, Spinal, quick-connect         Hemilaminectomy-
Hooks                    SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3655.02

1597 Retractor, Spinal, quick-connect         Lumbar complete set in 
tray              SpineControl™ Chiếc 29-3604

1598 Retractor, Spinal, quick-connect         Cervical complete set in 
tray            SpineControl™ Chiếc 29-3608

1599 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Bendable arms spread 
110mm               Titanium (BLUE) Chiếc 29-3704.TI

1600 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 20mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.20TI
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1601 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 30mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.30TI

1602 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 40mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.40TI

1603 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 50mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.50TI

1604 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 60mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.60TI

1605 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 70mm        
                   Titanium (BLUE) Chiếc 29-3707.70TI

1606 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
20mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.20TI

1607 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
30mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.30TI

1608 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
40mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.40TI

1609 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
50mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.50TI

1610 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
60mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.60TI

1611 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
70mm                Titanium (BLUE) Chiếc 29-3708.70TI

1612 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x30mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.30TI

1613 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x40mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.40TI

1614 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x50mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.50TI

1615 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x60mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.60TI

1616 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x70mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.70TI
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1617 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x80mm              Titanium (BLUE) Chiếc 29-3706.80TI

1618 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x30mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.30TI

1619 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x40mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.40TI

1620 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x50mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.50TI

1621 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x60mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.60TI

1622 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x70mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.70TI

1623 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x80mm            Titanium (BLUE) Chiếc 29-3705.80TI

1624 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x110mm           Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.110

1625 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x120mm           Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.120

1626 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade 
narrow 20x180mm           Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3705.180

1627 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x110mm             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.110

1628 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x120mm             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.120

1629 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Muscular-Blade wide 
27x180mm             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3706.180

1630 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 90mm        
                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.90

1631 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 100mm       
                    Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.100

1632 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade 180mm       
                    Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3707.180
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1633 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
90mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.90

1634 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
100mm               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.100

1635 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Hook-Blade with Dorn 
180mm               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3708.180

1636 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Cervical-Blade 
20x40mm                   Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3709.40

1637 McCulloch Hinged Retractor Frame         black coated, max. 
spread 90mm Chiếc 29-3702.90

1638 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x30mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.30

1639 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x40mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.40

1640 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x50mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.50

1641 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x60mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.60

1642 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x70mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.70

1643 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        Blade 10x80mm with 
3 teeth               Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3711.80

1644 McCulloch Wide Muscle Blades             27x20mm,  black 
coated                   //// Chiếc 29-3706.20

1645 McCulloch Narrow Muscle Blades           20x20mm, black 
coated                    -- Chiếc 29-3705.20

1646 McCulloch Thin Muscle Blade 2-teeth      wide 1.7cm, lenght 
2cm, black couted     //// Chiếc 29-3710.20

1647 Retractor, Sternal, Baby, Speroni-Alexi  blades 20x20mm (2 
pairs) Chiếc 29-0990.20

1648 Speroni™-Alexi Infant 30x20mm blades     4 pcs. Chiếc 29-0990.30
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1649 ValveGate™ Cone Retractor deep           14,5 cm Chiếc 30-0740*

1650 Retractor, Valve, Attachment, acc. Cleve spare-side-straps Chiếc 29-1510.01

1651 Protector, Access, Laparoscopy, sterile  oval ID 45x30mm 
40mm deep                LapProtector™ Chiếc 37-0020.L

1652 GEISTER Neo Valve Retractor              Clamping Bar Set 40, 
80, 130mm Chiếc 29-1002

1653 Speroni GEISTER Neo Valve Retractor      Blade 40mm deep 
(standard) with 12-point rod Chiếc 29-1000.CX

1654 Screw for 29-1510 Chiếc 29-1510.02

1655 Retractor, Rib, acc. Cooley ML           Spare handle and 
pinion                  Aluminium Chiếc 29-0132.HD

1656 Screw plate for 29-1000.IM Chiếc 29-1000.SP.SO1

1657 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 25mm for 30-
0720 (pair) Chiếc 30-0720.25

1658 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 50mm for 30-
0720 (pair) Chiếc 30-0720.50

1659 Retractor, Wound, acc. Henly             side-Blade 75mm for 30-
0720 (pair) Chiếc 30-0720.75

1660 Retractor, Wound, acc. Henly             body only Chiếc 30-0720.BD

1661 Retractor, Spinal, acc. McCulloch        complete set with 
blades                 Titanium (BLUE) Chiếc 29-3719

1662 Speroni Sternum Blade (1x)               40mm deep (standard) Chiếc 29-1000.SV/01

1663 Retractor, Spinal, quick-connect         transversal with double-
hinge            SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3610.01

1664 Retractor, Spinal, quick-connect         Introducer Handle for 
blade              SpineControl™ PPSU BLACK Chiếc 29-3615.01
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1665 Retractor, Spinal, quick-connect         longitudinal with 
double-hinge           SpineControl™ Titanium (BLUE) Chiếc 29-3612.01

1666 Retractor, Spinal, quick-connect         longitudinal with 
double-hinge           SpineControl™ Chiếc 29-3614.01

1667 Luer-Lock seal cap, Silicone,            for 29-3615.FL Chiếc 29-3615.FL1

1668 Retractor, Sternal, acc. Cooley          Steel Chiếc 29-1495.KP

1669 McCulloch Rigid Retractor Frame          spread 145mm, black 
couted Chiếc 29-3700.SO

1670 Adson-Baby Retractor 14cm semi-sharp Chiếc 30-0589.1

1671 Screw for ValveGate™ Mohr™  turnable bar Chiếc 29-1396.SC

1672 Upper handle bar Chiếc 29-1175.10

1673 Retractor, MICS, with Double-hinge       spare-vertical bar 
with screw            ValveGate™ Chiếc 29-1396.TB

1674 Screw for ValveGate™ Mohr™  turnable bar Chiếc 29-1395.SC

1675 Harken Ribspreader compl.stainless,      Frame C=254mm 
with blade 45x65 Chiếc 29-0160.RS

1676 PEA Retractor 50x25/50x22mm 26cm Chiếc 30-0750

1677 Retractor, Valve, MICS, FlexCrown™       spring-retractor up 
to 100 cycles        Nitinol Chiếc 29-1375

1678 GEISTER Neo Valve Retractor              Clamping Bar 40mm Chiếc 29-1002.04

1679 GEISTER Neo Valve Retractor              Clamping Bar 80mm Chiếc 29-1002.08

1680 GEISTER Neo Valve Retractor              Clamping Bar 130mm Chiếc 29-1002.13
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1681 Retractor, Sternal, Carbon, Concept G™ M 90mm/100mm Chiếc 29-0981

1682 Retractor, Sternal, Carbon, Concept G™ M 135mm/160mm Chiếc 29-0983

1683 Retractor, Sternal, Carbon, Concept G™ L 190mm/220mm Chiếc 29-0985

1684 Retractor, Sternal, Carbon, Concept G™   Blade 55mm Chiếc 29-0980.55

1685 Retractor, Sternal, Carbon, Concept G™   Blade 40mm Chiếc 29-0980.40

1686 Retractor, IMA, acc. Couetil Chiếc 29-1160

1687 Bauchmeister™ Ring Retractor System      adaptable, Set with 
3 rings,             with ring connector and Chiếc 30-3140

1688 Bauchmeister™ Table Fixation and Rings   Set  consisting of 
each                  pieces: 30-3131, 30-3132, 30-3102, Chiếc 30-3150

1689 Bauchmeister™   Ring Retractor tray      for table fixation and 
rings, with       lid and fixations, 537x250x197mm Chiếc 30-3180

1690 Bauchmeister™ Ring Retractor tray        for table fixation and 
rings, without    lid and fixations, 537x250x197mm Chiếc 30-3180.01

1691 Bauchmeister™ Ring Retractor tray        for blades and 
accessories, with         lid and fixations, 537x250x100mm Chiếc 30-3181

1692 Bauchmeister™ Ring Retractor tray        for blades and 
accessories, without      lid and fixations, 537x250x100mm Chiếc 30-3181.01

1693 Bauchmeister™ Blades and accessories     consisting of each 
pieces: Chiếc 30-3151

1694 Retractor, Abdominal, Bauchmeister™      Tilt ratchet 
rotatable Chiếc 30-3128

1695 Retractor, Wound, acc. Heiss (Holzheimer 10cm Chiếc 30-0912

1696 Cooley Sternum Retractor XL              35x100mm 
blades,C=180mm, D=170mm         with grooves Chiếc 29-1494.RS/GR
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1697 Speroni Cleveland Blades (1x)            60mm deep (standard) 
with rod Chiếc 29-1000.CV/60

1698 Retractor, Valve, MICS, FlexCrown™       spring-retractor 
small up to 100 cycles  Nitinol Chiếc 29-1375.S

1699 Retractor, Valve, MICS, FlexCrown™       Set complete with 
Tray                   Nitinol Chiếc 29-1372

1700 Jansen-Wagner Retractor sharp            12.5cm 5x5pr. Chiếc 30-0940

1701 Retractor, Sternal, acc. Morse L         frame without blades Chiếc 29-0187

1702 Retractor, Sternal, acc. Morse L         Blade 30x28mm (1 each) Chiếc 29-0188.30

1703 Retractor, Sternal, acc. Morse L         Blade 40x28mm (1 each) Chiếc 29-0188.40

1704 Retractor, Sternal, acc. Morse L         Blade 50x28mm (1 each) Chiếc 29-0188.50

1705 Retractor, IMA, acc. Berdat, IMAGate™    Blade 60x11mm Chiếc 29-1156.02

1706 Retractor, Sternal, acc. Ankeney XXL     body only Chiếc 29-1300.BD

1707 Anderson-Adson Retractor 18cm 4x5t.      blunt Chiếc 30-0635.SO

1708 Burford-Finochietto Alu Spreader 300mm   45x62mm / 
75x62mm, C=290mm, D=200mm      with 2 pair of blades Chiếc 29-0156.SO

1709 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      Spare handle and 
pinion Chiếc 29-0955.KU

1710 Retractor, Sternal, acc. Morse L         frame without blades 
(Thoracic) Chiếc 29-0189

1711 Tubular Blades D=50xW=40mm (AxB)         Pair, perforated Chiếc 29-1396E2M.50

1712 Retractor, Sternal, acc. Morse L         Blade 60x28mm (1 each) Chiếc 29-0188.60
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1713 MP C-Bar small 6mm, 14cm,  for 29-0960 Chiếc 29-0960.C3

1714 Retractor, Rib, acc. Sellors L           Blade 95x50mm (pair) Chiếc 29-1600.95

1715 Retractor, Sternal, CardioFrame™ XL      with 40mm Cooley 
blades Chiếc 29-0955D

1716 Finochietto-Infant Alu Rib Spreader XS   10x15mm blades, 
75mm,D=50mm Chiếc 29-0100.SO1

1717 Dubost Thoracic Retractor 30x100mm       (1x) Chiếc HF29-1050.30

1718 Sizer, Valve, Holder only                without attachments            
           ValveGate™ Chiếc 03-5465

1719 Sizer, Valve, Attachment only                                                    
  ValveGate™ Chiếc 03-5465.33

1720 Sizer, Valve, Attachment only                                                    
  ValveGate™ Chiếc 03-5465.31

1721 Sizer, Valve, Attachment only                                                    
  ValveGate™ Chiếc 03-5465.25

1722 Sizer, Valve, Attachment only                                                    
  ValveGate™ Chiếc 03-5465.29

1723 Sizer, Valve, complete set               with attachments #25-33     
              ValveGate™ Chiếc 03-5465.00

1724 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA L     30x28mm Chiếc 29-0183.RS.30

1725 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA L     40x28mm Chiếc 29-0183.RS.40

1726 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA M     30x20mm Chiếc 29-0181.RS.30

1727 Retractor, Sternal, acc. Morse-USA M     40x20mm Chiếc 29-0181.RS.40

1728 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Counter with double-
hinge                depth adjustable arms Chiếc 29-3561

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

1729 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 35mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.35

1730 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 40mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.40

1731 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 45mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.45

1732 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 50mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.50

1733 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 55mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.55

1734 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 60mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.60

1735 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 65mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.65

1736 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 75mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.75

1737 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade lateral 85mm           
             Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3570.85

1738 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
40mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.40

1739 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
45mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.45

1740 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
50mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.50

1741 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
55mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.55

1742 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
60mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.60

1743 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
65mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.65

1744 Retractor, Spinal, acc. Caspar           Blade Counter medial 
70mm                Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3571.70
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1745 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 40mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.40

1746 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 45mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.45

1747 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 50mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.50

1748 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 55mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.55

1749 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 60mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.60

1750 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 65mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.65

1751 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 75mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.75

1752 Retractor, Spinal, Speculum, acc. Caspar 85mm extended 
depth spreading            Ceramic (BLACK) Chiếc 29-3565.85

1753 Retractor, Spinal, acc. Caspar           set extended depth 
spreading             in tray Chiếc 29-3560

1754
Morse Adult Sternal Spreader, blades     (Paar) distal 
20x28mm, proximal 30x28mm  C=210mm, D=155mm, 
stainless steel

Chiếc 29-0183.RS.SO1

1755
Morse Adult Sternal Spreader, blades     (Paar) distal 
20x28mm, proximal 40x28mm  C=210mm, D=155mm, 
stainless steel

Chiếc 29-0183.RS.SO2

1756 Retractor, Spinal                        right 65mm                              
  SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3661TI

1757 Retractor, Spinal                        left 65mm                                
 SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3662TI

1758 Retractor, Spinal                        offset 80mm                             
  SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3664TI

1759 Retractor, Spinal                                                                 
SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3670TI

1760 Retractor, Spinal                        handle PPSU BLACK              
           SpineControl™Expert Chiếc 29-3675
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1761 Retractor, Spinal, Introducer                                                     
SpineControl™Expert Chiếc 29-3676

1762 Retractor, Spinal, Ruler                 for depth measurement         
            SpineControl™Expert Titanium (colored) Chiếc 29-3680TI

1763 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 34mm         
              SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3682.34TI

1764 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 40mm         
              SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3682.40TI

1765 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 45mm         
              SpineControl™Expert Titanium (gold) Chiếc 29-3682.45TI

1766 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 50mm         
              SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3682.50TI

1767 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 55mm         
              SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3682.55TI

1768 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 60mm         
              SpineControl™Expert Titanium (violet) Chiếc 29-3682.60TI

1769 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 70mm         
              SpineControl™Expert Titanium (coppery) Chiếc 29-3682.70TI

1770 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm toothed 85mm         
              SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3682.85TI

1771 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 34mm             
             SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3683.34TI

1772 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 40mm             
             SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3683.40TI

1773 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 45mm             
             SpineControl™Expert Titanium (gold) Chiếc 29-3683.45TI

1774 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 50mm             
             SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3683.50TI

1775 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 55mm             
             SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3683.55TI

1776 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 60mm             
             SpineControl™Expert Titanium (violet) Chiếc 29-3683.60TI
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1777 Retractor, Spinal, blade                 22.5mm blunt 70mm             
             SpineControl™Expert Titanium (coppery) Chiếc 29-3683.70TI

1778 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep toothed 
40mm                 SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3684.40TI

1779 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep toothed 
47mm                 SpineControl™Expert Titanium (gold) Chiếc 29-3684.47TI

1780 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep toothed 
55mm                 SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3684.55TI

1781 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep blunt 40mm    
                SpineControl™Expert Titanium (dark-blue) Chiếc 29-3685.40TI

1782 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep blunt 47mm    
                SpineControl™Expert Titanium (gold) Chiếc 29-3685.47TI

1783 Retractor, Spinal, blade                 26.5mm deep blunt 55mm    
                SpineControl™Expert Titanium (ice-blue) Chiếc 29-3685.55TI

1784 Retractor, Spinal, blade                 with Spikes                           
    SpineControl™Expert Titanium (BLUE) Chiếc 29-3690.01TI

1785 Retractor, Spinal, blade                 "T"                                      
SpineControl™Expert Titanium (BLUE) Chiếc 29-3690.02TI

1786 Retractor, Spinal, blade                 Band                                     
 SpineControl™Expert Titanium (BLUE) Chiếc 29-3690.03TI

1787 Retractor, Spinal                        Instrument-Coupling                
       SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3691TI

1788 Retractor, Spinal                        complete set                             
 SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3660TI

1789 Dubost Thoracic Retractor w/3x2 blades   (Set) 30x100mm / 
40x100mm / 50x100mm     ceramic coated Chiếc 29-1050K

1790 Retractor, Spinal, quick-connect         transversal with double-
hinge adjustable SpineControl™ Chiếc 29-3610.02

1791 Blades only, for Burford-Finochietto Alu retractor, blade 
45x62mm, pair Chiếc 29-0152.45

1792 Blades only, for Burford-Finochietto Alu retractor, blade 
65x62mm, pair Chiếc 29-0152.65
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1793 Orig. Bugge™  IMA-Retractor              regular version              
              65x80mm, C=170mm, D=130mm Chiếc 29-1010X

1794 Retractor, Wound, acc. Gelpi             curved Chiếc 30-0791.17

1795 Retractor, Spinal                        offset 80mm                             
  SpineControl™Expert Titanium Chiếc 29-3665TI

1796 Speroni MICS Mini-Thoracotomy blades     (pair) 60x42mm Chiếc 29-1005.MV/60

1797 Retractor, MICS, with Double-hinge       50x40mm/70x40mm   
                         ValveGate™ Chiếc 29-1396E2/R

1798 Retractor, Sternal, Wire-lift            complete set with blades      
            Tractator™ Chiếc 29-3730/U

1799 Retractor, Sternal, Wire-lift            Table Post                            
    Tractator™ USA model Chiếc 29-3730.10/U

1800 Retractor, Sternal, Wire-lift            Upper bar                             
     Tractator™ USA model Chiếc 29-3730.20/U

1801 Weitlaner Retractor 16cm blunt 3x4p.     prongs between 35-
40mm deep              SPECIAL MAKE Chiếc 30-0607.40

1802 Weitlaner Retractor 20cm blunt 3x4p.     prongs between 35-
40mm deep              SPECIAL MAKE Chiếc 30-0612.40

1803 Weitlaner Retractor 18cm blunt 3x4p.     prongs between 35-
40mm deep              SPECIAL MAKE Chiếc 30-0609.40

1804 Arm, Holding, acc. Yasargil, single-acti set of 41-
7105/7090/7095 Chiếc 41-7077

1805 Arm, Holding, acc. Yasargil, double-acti set of 2x41-7105, 41-
7091/7095 Chiếc 41-7076

1806 Arm, Holding, acc. Yasargil              set of 41-7083/7084/7080 Chiếc 41-7075

1807 Retractor, Wound, acc. Cairns, 3x3       14.5cm Chiếc 30-0632

1808 Burford blades                           40x65mm Chiếc 29-0154.RS/SV40
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1809 Burford blades                           72x65mm Chiếc 29-0154.RS/SV72

1810 ValveGate™ Mohr™  turnable bar (spare)   extra long Chiếc 29-1395.TB.SO

1811 Cardiothoracic surgery Retractor Chiếc 29-1626

1812 Tubular Blades D=30xW=30mm (AxB)         Pair, perforated Chiếc 29-1396E2M.30

1813 Tubular Blades 36x40mm (AxB)             Pair, perforated Chiếc 29-1396E2M.40

1814 Burford-Finochietto Child Rib Spreader   16cm, stainless 
steel, 2x4 blades Chiếc 29-0149

1815 Blades only, for Burford-Finochietto Alu retractor, blade 
30x42mm, pair Chiếc 29-0150.30

1816 Blades only, for Burford-Finochietto Alu retractor, blade 
41x42mm, pair Chiếc 29-0150.41

1817 Retractor, Spinal, with crank            body max. spread 140mm  
                  SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.01

1818 Retractor, Spinal, with crank            spare part crank only          
            SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.06

1819 Retractor, Spinal, with crank            Blade left 38x31mm          
              SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.13

1820 Retractor, Spinal, with crank            Blade right 38x31mm        
               SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.16

1821 Retractor, Spinal, with crank            Blade left 44x57mm          
              SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.19

1822 Retractor, Spinal, with crank            Blade right 44x57mm        
               SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.22

1823 Retractor, Spinal, with crank            Blade right/left 64x76mm  
                SpineControl™Expert Chiếc 29-3695.25

1824 Retractor, Spinal, with crank            complete set with blades    
              SpineControl™Expert Chiếc 29-3695
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1825 Hooks, Abdominal, #1, 55x50mm            for Wire-lift - 
Tractator™ Retractor,    Bridge and IMAGate™ Chiếc 29-3729.01

1826 Hooks, Abdominal, #2, 55x70mm            for Wire-lift - 
Tractator™ Retractor,    Bridge and IMAGate™ Chiếc 29-3729.02

1827 Hooks, Abdominal, #3, 55x90mm            for Wire-lift - 
Tractator™ Retractor,    Bridge and IMAGate™ Chiếc 29-3729.03

1828 Hooks, Abdominal, #4, 75x90mm            for Wire-lift - 
Tractator™ Retractor,    Bridge and IMAGate™ Chiếc 29-3729.04

1829 Hooks, Abdominal, #1-4, Set              for Wire-lift - 
Tractator™ Retractor,    Bridge and IMAGate™ Chiếc 29-3729.00

1830 Finochietto Rib Spreader ML              42x62mm blades, 
C=140mm, D=110mm Chiếc 29-0110.RSS1

1831 Retractor, Infant, acc. Bailey-Finochiet 80mm 20x20mm Chiếc 29-0101.RS

1832
Massetti-Babatasi Mini-Sternotomy        catchr with 2x2 
blades 40x30mm + 40x40mm  je left u. right,+ 2 C-Bar 
f.P.Weyand

Chiếc 29-0960.SO

1833 Retractor, Sternal, Wire-lift            Special crank housing kit 
movable 360°   Tractator™ Chiếc 29-3730.70

1834
ValveGate™ MI Hinged Retractor           3x2 tubular blades 
30x40+50x40+70x40mm   (AxB)spreading 
width(C)=165mm, arms(D)=1

Chiếc 29-1396E3M/R

1835 Retractor, Universal                     Table Post vertical 25mm 
60cm Chiếc 30-3131L

1836 Retractor, Universal                     Table Post vertical 25mm 
75cm Chiếc 30-3131X

1837 Retractor, Thoracic, acc. Mercedes L     body only Chiếc 29-1351.KP

1838 Tubular Blades D=70xW=40mm (AxB)         Pair, perforated Chiếc 29-1396E2M.70

1839 Retractor, Rib, acc. Ronald-Edwards      65x75mm 20.5cm Chiếc 29-1610

1840 Flexible Arm Chiếc 41-0030
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1841 Flexarm, OPCAB Chiếc 29-1485

1842 Flexarm, OPCAB                           with carrier                          
    CardioFrame™ Chiếc 29-1486

1843 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        complete set Chiếc 30-4000

1844 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Frame Chiếc 30-4010

1845 Multitrakt™  OR Rail Clamp                - ! Chiếc 30-4015

1846 Multitrakt™  Field Post                   - ! Chiếc 30-4020

1847 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Coupling Chiếc 30-4025

1848 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Fixation Clamp(slide-
on) Chiếc 30-4030

1849 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Fixation Clamp(snap-
on) Chiếc 30-4031

1850 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 65x75mm 
movable Chiếc 30-4050

1851 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Harrington 
standard movable Chiếc 30-4052

1852 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Spatula 200x75mm 
malleable Chiếc 30-4055

1853 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Spatula 150x50mm 
malleable Chiếc 30-4056

1854 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Kelly 50x65mm Chiếc 30-4060

1855 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Kelly 50x100mm Chiếc 30-4061

1856 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Harrington 
90x200mm Chiếc 30-4053
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1857 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Kelly 65x250mm Chiếc 30-4062

1858 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Joe's Hoe 
90x175mm Chiếc 30-4070

1859 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Spatula 75x250mm 
malleable Chiếc 30-4057

1860 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Spatula 
100x300mm malleable Chiếc 30-4058

1861 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Vent 100x180mm Chiếc 30-4075

1862 Holder, Instruments, quick-connect       360° movable                
               Iron Assistant™ Chiếc 29-1800

1863 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 6.5mm 
small              Iron Assistant™ Chiếc 29-1801

1864 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 6.5mm 
medium             Iron Assistant™ Chiếc 29-1802

1865 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 6.5mm 
large              Iron Assistant™ Chiếc 29-1803

1866 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Extension Bridge Chiếc 30-4027

1867 Flexible Arm (single material)           all hinges gold Chiếc 29-1485.US

1868 Flexarm, OPCAB                           spare wire Chiếc 29-1485.ZS

1869 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Urology 38-
81x175mm Chiếc 30-4076

1870 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Urology 
50x153mm Chiếc 30-4077

1871 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 78x88mm 
movable Chiếc 30-4051

1872 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 13x100mm with 
protective end Chiếc 30-4080
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1873 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 19x100mm with 
protective end Chiếc 30-4081

1874 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 25x125mm with 
protective end Chiếc 30-4082

1875 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 38x150mm with 
protective end Chiếc 30-4083

1876 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 50x200mm with 
protective end Chiếc 30-4084

1877 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 50x250mm with 
protective end Chiếc 30-4085

1878 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 50x250mm with 
protective end Chiếc 30-4086

1879 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 75x150mm with 
protective end Chiếc 30-4087

1880 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 75x200mm with 
protective end Chiếc 30-4088

1881 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 75x250mm with 
protective end Chiếc 30-4089

1882 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 75x300mm with 
protective end Chiếc 30-4090

1883 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 100x200mm with 
protective end Chiếc 30-4091

1884 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 100x250mm with 
protective end Chiếc 30-4092

1885 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 100x300mm with 
protective end Chiếc 30-4093

1886 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 150x225mm with 
protective end Chiếc 30-4094

1887 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 150x300mm with 
protective end Chiếc 30-4095

1888 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Kelly 50x150mm Chiếc 30-4063
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1889 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Spatula 50x200mm 
malleable Chiếc 30-4059

1890 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Harrington 
63x200x88mm Chiếc 30-4054

1891 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 88x99mm 
movable Chiếc 30-4049

1892 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 88x59mm 
movable Chiếc 30-4048

1893 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 81x59mm 
movable Chiếc 30-4047

1894 Multitrakt™  Deaver Blade, 6.3x15cm      Chiếc 30-4074

1895 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Balfour 69x50mm 
movable Chiếc 30-4046

1896 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Splanchnic 
60x100mm Chiếc 30-4098.02

1897 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Splanchnic 
100x150mm Chiếc 30-4098.09

1898 Flexarm, OPCAB, Adapter                  for disposable 
stabilizers Chiếc 29-1485.AE

1899 Holder, Instruments, quick-connect       Starter set complete       
                Iron Assistant™ Chiếc 29-1810

1900 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Wylie 25x175mm Chiếc 30-4110

1901 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Splanchnic rigid 
100x125mm Chiếc 30-4111

1902 Multitrakt™  Malleable Blade, 2x15cm     Chiếc 30-4064

1903 Multitrakt™  Universal Retractor System  complete set for 
vascular procedures     ////// Chiếc 30-4000V

1904 Universal FLEXARM System with            ohne flexible arm 
and one quick          Disconnect hexagonalconnection Chiếc 30-4130
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1905 Quick Grip Scope Holder 5mm for          Holder and 
Positioner equipped with a    Quick Disconnect Fitting Chiếc 30-4140

1906 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade Splanchnic rigid 
56x138mm Chiếc 30-4112

1907 Table Post, 18" (46cm)                   Chiếc 30-4017

1908 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Coupling, quick-
connect Chiếc 30-4025C

1909 Multitrakt™ Malleable Blade, 20x7.5cm    fensestrated Chiếc 30-4055.SL

1910 Multitrakt™  Malleable Blade, 15x5cm     fenestrated Chiếc 30-4056.SL

1911 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Table Post 25mm Chiếc 30-4016

1912 Malleable Blade, Handle 7cm Ø 6mm,       blade 20x7.5cm Chiếc 30-4055.SO

1913 Malleable Blade, Handle 7cm Ø 6mm,       blade 15x5cm Chiếc 30-4056.SO

1914 Holder, Instruments, quick-connect       ratchet for 
Bauchmeister™                Iron Assistant™ Chiếc 29-1805

1915 Holder, Instruments, quick-connect       screw clamp bis 
16mm Ø                   Iron Assistant™ Chiếc 29-1806

1916 Holder, Instruments, quick-connect       frame clamp für 
Bauchmeister™            Iron Assistant™ Chiếc 29-1807

1917 Holder, Instruments, quick-connect       instrument clamp 
untill 16mm Ø           Iron Assistant™ Chiếc 29-1808

1918 Holder, Instruments, quick-connect       endoscope clamp 
insulated until 10mm Ø   Iron Assistant™ Chiếc 29-1809

1919 Holder, Instruments, quick-connect       rail clamp heavy duty    
                 Iron Assistant™ Chiếc 29-1804

1920 Tray, Sterilization, for Holder mit      quick-connect 
540x253x197mm              Iron Assistant™ Chiếc 29-1811
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1921 Flexarm, OPCAB                           Universal adapter Chiếc 29-1487

1922 Flexarm, OPCAB                           Universal adapter Chiếc 29-1487R

1923 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 3mm 
small                Iron Assistant™ Chiếc 29-1801.SM

1924 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 3mm 
medium               Iron Assistant™ Chiếc 29-1802.SM

1925 Holder, Instruments, quick-connect       Liver-retractor 3mm 
large                Iron Assistant™ Chiếc 29-1803.SM

1926 Holder, Instruments, quick-connect       2 arms, 360° movable   
                   Iron Assistant™ Chiếc 29-1800.2

1927 Fixation element f/cable winch retractor                                     
      G BLUE LABEL™ Chiếc U290-S

1928 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade left 50 
x 10mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-50-10L

1929 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade right 
50 x 10mm              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-50-10R

1930 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade left 50 
x 20mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-50-20L

1931 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade right 
50 x 20mm              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-50-20R

1932 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade left 60 
x 10mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-60-10L

1933 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade right 
60 x 10mm              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-60-10R

1934 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade left 70 
x 20mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-70-20L

1935 Laminectomy retractor acc. Williams      175mm blade right 
70 x 20mm              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7115-70-20R

1936 Self-retaining retractor acc. Zielke     blunt 4x5 prongs 
330mm without joint     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7118-33
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1937 Self-retaining retractor acc. Zielke     sharp 3x4 prongs 
330mm without joint     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7119-33

1938 Self-retaining retractor acc. Zielke     sharp 4x5 prongs 
210mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7120-20

1939 Self-retaining retractor acc. Zielke     sharp 4x5 prongs 
330mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7120-33

1940 Self-retaining retractor acc. Zielke     blunt 4x5 prongs 
210mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7121-20

1941 Self-retaining retractor acc. Zielke     blunt 4x5 prongs 
330mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7121-33

1942 Self-retaining retractor acc. Ulm        blades not included 
170mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7130-17

1943 Self-retaining retractor acc. Ulm        blades not included 
230mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7130-23

1944 Self-retaining retractor acc. Ulm        blades not included 
320mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7130-32

1945 Blade acc. Ulm                           4 x 40mm serrated                   
       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7141-04

1946 Blade acc. Ulm                           4 x 50mm serrated                   
       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7141-05

1947 Blade acc. Ulm                           20 x 40mm serrated                 
       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7142-04

1948 Blade acc. Ulm                           20 x 50mm serrated                 
       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7142-05

1949 Blade acc. Ulm                           20 x 60mm serrated                 
       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7142-06

1950 Blade acc. Ulm                           20 x 40mm serrated 
radiolucent           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7143-04

1951 Blade acc. Ulm                           20 x 50mm serrated 
radiolucent           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7143-05

1952 Blade acc. Ulm                           20 x 60mm serrated 
radiolucent           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7143-06
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1953 Blade acc. Ulm                           20 x 60mm radiolucent            
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7144-06

1954 Blade acc. Ulm                           45 x 30mm semi-sharp 5 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7146-03

1955 Blade acc. Ulm                           45 x 40mm semi-sharp 5 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7146-04

1956 Blade acc. Ulm                           45 x 50mm semi-sharp 5 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7146-05

1957 Blade acc. Ulm                           35 x 30mm semi-sharp 4 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7147-03

1958 Blade acc. Ulm                           35 x 40mm semi-sharp 4 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7147-04

1959 Blade acc. Ulm                           35 x 50mm semi-sharp 4 
prongs            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7147-05

1960 Vertebral body retractor acc. Cloward    135mm                        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7158-135

1961 Vertebral body retractor acc. Cloward    lock on left side 
170mm depth 85mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7158-170L

1962 Vertebral body retractor acc. Cloward    lock on right side  
170mm depth 85mm     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7158-170R

1963 Vertebral body retractor acc. Cloward    155mm                        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7158-250

1964 Retractor acc. Caspar                    double hinged ball tip 
blades with rack  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7160

1965 Vertebral body distractor acc. Caspar    left with rack                 
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7161

1966 Vertebral body distractor acc. Caspar    right with rack              
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7162

1967 Vertebral body distractor acc. Caspar    left with long rack         
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7163

1968 Vertebral body distractor acc. Caspar    right with long rack       
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7164
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1969 Retractor acc. Caspar                    double hinged ball tip 
blades with rack  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7165

1970 Retractor acc. Caspar                    V-shaped for ball tip blades   
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7168

1971 Retractor acc. Caspar                    V-shaped for ball tip blades 
with PEEK a G BLUE LABEL™ Chiếc UL7169

1972 Distraction screw                        working 12mm 66mm             
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7179

1973 Distraction screw                        working 14mm 68mm             
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7180

1974 Distraction screw                        working 16mm 70mm             
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7180-16

1975 Blade acc. Caspar                        lateral PEEK width 12mm 
depth 40mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-12-40P

1976 Blade acc. Caspar                        lateral PEEK width 12mm 
depth 45mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-12-45P

1977 Blade acc. Caspar                        lateral PEEK width 12mm 
depth 50mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-12-50P

1978 Blade acc. Caspar                        lateral PEEK width 12mm 
depth 55mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-12-55P

1979 Blade acc. Caspar                        lateral PEEK width 12mm 
depth 60mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-12-60P

1980 Blade acc. Caspar                        lateral 40mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-40T

1981 Blade acc. Caspar                        lateral 45mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-45T

1982 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-50T

1983 Blade acc. Caspar                        lateral 55mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-55T

1984 Blade acc. Caspar                        lateral 60mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-60T
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1985 Blade acc. Caspar                        lateral 65mm width 20mm 
titanium         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-20-65T

1986 Blade acc. Caspar                        lateral 40mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-40

1987 Blade acc. Caspar                        lateral 40mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-40P

1988 Blade acc. Caspar                        lateral 45mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-45

1989 Blade acc. Caspar                        lateral 45mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-45P

1990 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-50

1991 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-50P

1992 Blade acc. Caspar                        lateral 55mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-55

1993 Blade acc. Caspar                        lateral 55mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-55P

1994 Blade acc. Caspar                        lateral 60mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-60

1995 Blade acc. Caspar                        lateral 60mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-60P

1996 Blade acc. Caspar                        lateral 65mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-65P

1997 Blade acc. Caspar                        lateral 75mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7181-23-75P

1998 Blade acc. Caspar                        medial 40mm width 23mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-40

1999 Blade acc. Caspar                        medial 40mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-40P

2000 Blade acc. Caspar                        medial 45mm width 23mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-45
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2001 Blade acc. Caspar                        medial 45mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-45P

2002 Blade acc. Caspar                        medial 50mm width 23mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-50

2003 Blade acc. Caspar                        medial 50mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-50P

2004 Bladeacc. Caspar                         medial 55mm width 23mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-55

2005 Blade acc. Caspar                        medial 55mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-55P

2006 Blade acc. Caspar                        medial 60mm width 23mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-60

2007 Blade acc. Caspar                        medial 60mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-60P

2008 Blade acc. Caspar                        medial 65mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-65P

2009 Blade acc. Caspar                        medial 75mm width 23mm 
PEEK              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7182-23-75P

2010 Blade acc. Caspar                        medial 40mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-40T

2011 Blade acc. Caspar                        medial 45mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-45T

2012 Blade acc. Caspar                        medial 50mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-50T

2013 Blade acc. Caspar                        medial 55mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-55T

2014 Blade acc. Caspar                        medial 60mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-60T

2015 Blade acc. Caspar                        medial 65mm width 20mm 
titanium          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7183-20-65T

2016 Blade acc. Caspar                        blunt 40mm width 20mm 
titanium           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-40T
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2017 Blade                                    blunt titanium width 20mm 
depth 45mm     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-45T

2018 Blade acc. Caspar                        blunt 50mm width 20mm 
titanium           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-50T

2019 Blade acc. Caspar                        blunt 55mm width 20mm 
titanium           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-55T

2020 Blade acc. Caspar                        blunt 60mm width 20mm 
titanium           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-60T

2021 Blade acc. Caspar                        blunt 65mm width 20mm 
titanium           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-20-65T

2022 Blade acc. Caspar                        blunt 40mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-40P

2023 Blade acc. Caspar                        blunt 45mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-45P

2024 Blade acc. Caspar                        blunt 50mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-50P

2025 Blade acc. Caspar                        blunt 55mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-55P

2026 Blade acc. Caspar                        blunt 60mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-60P

2027 Blade acc. Caspar                        blunt 65mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-65P

2028 Blade acc. Caspar                        blunt 75mm width 23mm 
PEEK               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7184-23-75P

2029 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 100mm black      
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-100

2030 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 40mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-40

2031 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 45mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-45

2032 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 50mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-50
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2033 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 55mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-55

2034 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 60mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-60

2035 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 65mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-65

2036 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 70mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-70

2037 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 75mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-75

2038 Muscle retractor specula acc. Caspar     depth 85mm black        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7185-85

2039 Blade acc. Caspar                        lateral 40mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-40P

2040 Blade acc. Caspar                        lateral 45mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-45P

2041 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 23mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-50

2042 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-50P

2043 Blade acc. Caspar                        lateral 55mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-55P

2044 Blade acc. Caspar                        lateral 60mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-60P

2045 Blade acc. Caspar                        lateral 65mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-65P

2046 Blade acc. Caspar                        lateral 75mm width 23mm 
PEEK             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7186-23-75P

2047 PEEK-handle for blades with ball tip clo UL7182 und 
UL7184 200mm                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7187-220

2048 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 25mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-25T
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2049 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 30mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-30T

2050 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 35mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-35T

2051 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 40mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-40T

2052 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 45mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-45T

2053 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 50mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-50T

2054 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 55mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-55T

2055 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 60mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-60T

2056 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 65mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-65T

2057 Blade acc. Caspar                        medial fenestrated 70mm 
width 20mm titan G BLUE LABEL™ Chiếc UL7188-20-70T

2058 Retractor acc. Caspar                    double hinged side load 
with rack        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-01A

2059 Retractor acc. Caspar                    double hinged ring handle     
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-02

2060 Retractor acc. Caspar                    double hinged side load 
with ring handle G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-02A

2061 Retractor acc. Caspar                    V-shaped side load                
        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-03A

2062 Handle for blades with side load attachm                                   
        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-04A

2063 Retractor acc. Caspar                    double hinged ring handle 
for ball tip b G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-00-06

2064 Tray for Lumbar Specula Spreader Set acc plastic                      
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-00
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2065 Blade acc. Caspar                        lateral 30mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-30

2066 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 30mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-30TA

2067 Blade acc. Caspar                        lateral 35mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-35

2068 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 35mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-35TA

2069 Blade acc. Caspar                        lateral 40mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-40

2070 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 40mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-40TA

2071 Blade acc. Caspar                        lateral 45mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-45

2072 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 45mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-45TA

2073 Blade acc. Caspar                        lateral 50mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-50

2074 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 50mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-50TA

2075 Blade acc. Caspar                        lateral 55mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-55

2076 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 55mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-55TA

2077 Blade acc. Caspar                        lateral 60mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-60

2078 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 60mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-60TA

2079 Blade acc. Caspar                        lateral 65mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-65

2080 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 65mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-65TA
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2081 Blade acc. Caspar                        lateral 70mm width 24mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-70

2082 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 70mm 
width 24mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-01-70TA

2083 Blade acc. Caspar                        medial 30mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-30

2084 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 30mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-30TA

2085 Blade acc. Caspar                        medial 35mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-35

2086 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 35mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-35TA

2087 Blade acc. Caspar                        medial 40mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-40

2088 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 40mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-40TA

2089 Blade acc. Caspar                        medial 45mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-45

2090 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 45mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-45TA

2091 Blade acc. Caspar                        medial 50mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-50

2092 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 50mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-50TA

2093 Blade acc. Caspar                        medial 55mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-55

2094 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 55mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-55TA

2095 Blade acc. Caspar                        medial 60mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-60

2096 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 60mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-60TA
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2097 Blade acc. Caspar                        medial 65mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-65

2098 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 65mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-65TA

2099 Blade acc. Caspar                        medial 70mm width 24mm     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-70

2100 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 70mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-70TA

2101 Blade acc. Caspar, Titanium              medial side load 75mm 
width 24mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-02-75TA

2102 Blade acc. Caspar                        blunt 35mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-35

2103 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 35mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-35TA

2104 Blade acc. Caspar                        blunt 40mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-40

2105 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 40mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-40TA

2106 Blade acc. Caspar                        blunt 45mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-45

2107 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 45mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-45TA

2108 Blade acc. Caspar                        blunt 50mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-50

2109 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 50mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-50TA

2110 Blade acc. Caspar                        blunt 55mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-55

2111 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side-load 55mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-55TA

2112 Blade acc. Caspar                        blunt 60mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-60
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2113 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 60mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-60TA

2114 Blade acc. Caspar                        blunt 65mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-65

2115 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 65mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-65TA

2116 Blade acc. Caspar                        blunt 70mm width 24mm       
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-70

2117 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 70mm 
width 24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-70TA

2118 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt 75mm width 
24mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-75

2119 Blade acc. Caspar                        blunt side load 75mm width 
24mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-03-75TA

2120 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 35mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

35TA

2121 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 40mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

40TA

2122 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 45mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

45TA

2123 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 50mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

50TA

2124 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 55mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

55TA

2125 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 60mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

60TA

2126 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 65mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

65TA

2127 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 70mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

70TA

2128 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load 75mm 
width 12mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-01-

75TA
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HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2129 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 35mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

35TA

2130 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 40mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

40TA

2131 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 45mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

45TA

2132 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 50mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

50TA

2133 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 55mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

55TA

2134 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 60mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

60TA

2135 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 65mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

65TA

2136 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 70mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

70TA

2137 Blade acc. Caspar, Titanium              blunt side load 75mm 
width 12mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-12-03-

75TA

2138 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 25mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-25TA

2139 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 30mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-30TA

2140 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 35mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-35TA

2141 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 40mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-40TA

2142 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 45mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-45TA

2143 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 50mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-50TA

2144 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 55mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-55TA

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.
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2145 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 60mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-60TA

2146 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 65mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-65TA

2147 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 70mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-70TA

2148 Blade acc. Caspar, Titanium              lateral side load width 
15mm 75mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-15-75TA

2149 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 25mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-25T

2150 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 30mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-30T

2151 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 35mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-35T

2152 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 40mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-40T

2153 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 45mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-45T

2154 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 50mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-50T

2155 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 55mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-55T

2156 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 60mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-60T

2157 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 65mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-65T

2158 Blade, Titanium                          lateral fenestrated width 
20mm 70mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7189-20-70T

2159 Counter retractor acc. Caspar black                                            
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7190

2160 Blade                                    lateral depth 100mm black            
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-100

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 
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6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 
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số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.
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HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2161 Blade                                    lateral depth 35mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-35

2162 Blade                                    lateral depth 40mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-40

2163 Blade                                    lateral depth 45mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-45

2164 Blade                                    lateral depth 50mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-50

2165 Blade                                    lateral depth 55mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-55

2166 Blade                                    lateral depth 60mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-60

2167 Blade                                    lateral depth 65mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-65

2168 Blade                                    lateral depth 75mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-75

2169 Blade                                    lateral depth 85mm black              
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7191-85

2170 Retractor acc. Cloward-Link              hinged arms                      
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-00

2171 Blade acc. Cloward                       depth 40mm                          
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-01-40

2172 Blade acc. Cloward                       depth 45mm                          
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-01-45

2173 Blade acc. Cloward                       depth 50mm                          
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-01-50

2174 Blade acc. Cloward                       depth 55mm                          
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-01-55

2175 Blade acc. Cloward                       serrated width 27.5mm 
depth 50mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-02-50

2176 Blade acc. Cloward                       serrated width 27.5mm 
depth 80mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-02-80

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng
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6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 
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số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 
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HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2177 Blade                                    40mm blunt                               
G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-03-40

2178 Blade                                    45mm blunt                               
G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-03-45

2179 Blade                                    50mm blunt                               
G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-03-50

2180 Blade                                    60mm blunt                               
G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-03-60

2181 Blade acc. Cloward                       blunt width 27.5mm depth 
80mm            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7192-03-80

2182 Laminectomy retractor acc. Schul         left 50x10mm 170mm   
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-50-10L

2183 Laminectomy retractor acc. Schul         right 50 x 10mm 
170mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-50-10R

2184 Laminectomy retractor acc. Schul         left 70 x 10mm 
170mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-70-10L

2185 Laminectomy retractor acc. Schul         right 70 x 10mm 
170mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-70-10R

2186 Laminectomy retractor acc. Schul         left 90 x 10mm 
170mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-90-10L

2187 Laminectomy retractor acc. Schul         right 90 x 10mm 
170mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7194-90-10R

2188 Retractor acc. Caspar                                                             G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7195

2189 Hook                                     lateral depth 38mm                       
 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-01-38

2190 Hook                                     lateral depth 58mm                       
 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-01-58

2191 Hook                                     lateral depth 90mm                       
 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-01-90

2192 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
32mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-32

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
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2193 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
37mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-37

2194 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
42mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-42

2195 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
47mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-47

2196 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
52mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-52

2197 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
57mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-57

2198 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
62mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-62

2199 Blade                                    2 prongs width 22mm depth 
67mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-02-67

2200 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
32mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-32

2201 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
37mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-37

2202 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
42mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-42

2203 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
47mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-47

2204 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
52mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-52

2205 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
57mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-57

2206 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
62mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-62

2207 Blade                                    3 prongs width 37mm depth 
67mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-03-67

2208 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
32mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-32

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 
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số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM
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HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2209 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
37mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-37

2210 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
42mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-42

2211 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
47mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-47

2212 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
52mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-52

2213 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
57mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-57

2214 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
62mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-62

2215 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
67mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-67

2216 Blade                                    4 prongs width 52mm depth 
75mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7196-04-75

2217 Retractor acc. McCulloch                 rigid black                          
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7197

2218 Retractor acc. McCulloch                 adjustable black                 
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7198

2219 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 20mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-20

2220 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 30mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-30

2221 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 40mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-40

2222 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 50mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-50

2223 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 60mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-60

2224 Hook 1 acc. McCulloch, black             depth 70mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-01-70

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng
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6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 
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số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.
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HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2225 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 20mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-20

2226 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 30mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-30

2227 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 40mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-40

2228 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 50mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-50

2229 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 60mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-60

2230 Hook 2 acc. McCulloch, black             depth 70mm                   
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-02-70

2231 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
30mm 3 prongs           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-30

2232 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
40mm 3 prongs           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-40

2233 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
50mm 3 prongs           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-50

2234 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
60mm 3  prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-60

2235 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
70mm 3 prongs           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-70

2236 Blade acc. McCulloch, black              width 10mm depth 
80mm 3 prongs           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-10-80

2237 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
30mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-30

2238 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
40mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-40

2239 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
50mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-50

2240 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
60mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-60

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng
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6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
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2241 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
70mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-70

2242 Blade acc. McCulloch, black              width 17mm depth 
80mm  2 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-17-80

2243 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
30mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-30

2244 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
40mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-40

2245 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
50mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-50

2246 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
60mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-60

2247 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
70mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-70

2248 Blade acc. McCulloch, black              width 20mm depth 
80mm  4 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-20-80

2249 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
100mm  6 prongs         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-100

2250 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
120mm  6 prongs         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-120

2251 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
30mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-30

2252 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
40mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-40

2253 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
50mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-50

2254 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
60mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-60

2255 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
70mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-70

2256 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
80mm  6 prongs          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-27-80
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2257 Blade acc. McCulloch, black              width 27mm depth 
40mm blade slender      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7199-28-40

2258 Vessel retractor acc. Zehle              long blade on left 170mm    
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7200-17

2259 Vessel retractor acc. Zehle              long blade on right 
170mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7201-17

2260 Vessel retractor acc. Sachweh            set with blades  UL7223-
03/UL7224-04     200mm, G BLUE LABEL™ Chiếc UL7210-20

2261 Vessel retractor acc. Carstensen         set with blades  UL7223-
03/UL7224-04     80mm, G BLUE LABEL™ Chiếc UL7220-08

2262 Vessel retractor acc. Carstensen         without blades 80mm       
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7221

2263 Blade acc. Carstensen                    25 x 30mm sharp 3 prongs   
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7223-03

2264 Blade acc. Carstensen                    35 x 50mm sharp 4 prongs   
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7224-04

2265 Blade acc. Carstensen                    25 x 30mm blunt 3 prongs    
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7225-03

2266 Blade acc. Carstensen                    35 x 50mm blunt 4 prongs    
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7226-04

2267 Infragenual retractor acc. van Dongen    set consisting of  
UL7240-10 to UL7245   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7240-08

2268 Infragenual retractor acc. van Dongen    80mm without 
accessories                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7240-10

2269 Blade acc. van Dongen                    24 x 23mm sharp 3 
prongs                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7241-03

2270 Blade acc. van Dongen                    35 x 42mm blunt 4 
prongs                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7241-04

2271 Fixation element for plastic spatula acc                                      
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7242-00

2272 Plastic spatula acc. van Dongen          20 x 50mm 120mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7242-12
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2273 Holder for medial spatula acc. van Donge                                  
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7245-00

2274 Medial spatula acc. van Dongen           20 x 50mm small           
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7245-05

2275 Medial spatula acc. van Dongen           20 x 70mm medium       
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7245-07

2276 Medial spatula acc. van Dongen           20 x 90mm large            
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7245-09

2277 Struma retractor                         6 prongs 200mm                      
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7310-20

2278 Abdominal retractor acc. Ulm-Holzbach    lateral and  medial 
blades included 300m G BLUE LABEL™ Chiếc UL7330-30

2279 Abdominal retractor acc. Ulm-Holzbach    with blades 
300mm without medial blade   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7331-30

2280 Blade acc. Ulm-Holzbach                  80 x 60mm                       
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7332-08

2281 Medial blade acc. Ulm-Holzbach           82 x 75mm 220mm      
                      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7333-22

2282 Abdominal retractor acc. Ulm             spreading width 
200mm blades not include G BLUE LABEL™ Chiếc UL7360-20

2283 Abdominal retractor acc. Ulm             spreading width 
300mm blades not include G BLUE LABEL™ Chiếc UL7360-30

2284 Blade acc. Ulm                           60 x 75mm concave right        
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7361-08

2285 Blade acc. Ulm                           60 x 75mm concave left           
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7362-08

2286 Blade acc. Ulm                           50 x 50mm right                      
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7363-05

2287 Blade acc. Ulm                           50 x 80mm right                      
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7363-08

2288 Blade acc. Ulm                           50 x 140mm right                    
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7363-14
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2289 Blade acc. Ulm                           50 x 180mm right                    
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7363-18

2290 Blade acc. Ulm                           50 x 50mm left                        
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7364-05

2291 Blade acc. Ulm                           50 x 80mm left                        
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7364-08

2292 Blade acc. Ulm                           50 x 140mm left                      
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7364-14

2293 Blade acc. Ulm                           50 x 180mm left                      
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7364-18

2294 Fixation element for nedial spatula acc.                                      
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7367-00

2295 Medial spatula acc. Ulm                  45 x 120mm 140mm          
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7367-12

2296 Laminectomy retractor                    valves not included 
130mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7400-13

2297 Blade                                    12 x 30mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-03

2298 Blade                                    12 x 40mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-04

2299 Blade                                    12 x 50mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-05

2300 Blade                                    12 x 60mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-06

2301 Blade                                    12 x 65mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-07

2302 Blade                                    12 x 75mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7411-08

2303 Blade                                    20 x 50mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7412-05

2304 Blade                                    20 x 65mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7412-07
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2305 Blade                                    20 x 75mm blunt 2 pieces 
required        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7412-08

2306 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 310mm foldable 
with 4 riders stainless G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-31

2307 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 310mm foldable 
without riders stainles G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-31OR

2308 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 360mm foldable 
with 4 riders stainless G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-36

2309 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 360mm foldable 
without riders stainles G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-36OR

2310 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 390mm foldable 
with 4 riders stainless G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-39

2311 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 390mm foldable 
without riders stainles G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-39OR

2312 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 440mm foldable 
with 4 riders stainless G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-44

2313 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 440mm foldable 
without riders stainles G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-44OR

2314 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 500mm foldable 
with 4 riders stainless G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-50

2315 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 500mm foldable 
without riders stainles G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-01-50OR

2316 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 250mm with 4 riders 
stainless          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-25

2317 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 250mm without 
riders stainless         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-25OR

2318 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 310mm with 4 riders 
stainless          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-31

2319 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 310mm without 
riders stainless         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-31OR

2320 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 360mm with 4 riders 
stainless          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-36
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2321 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 360mm without 
riders stainless         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-36OR

2322 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 390mm with 4 riders 
stainless          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-39

2323 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 390mm without 
riders stainless         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-39OR

2324 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 440mm with 4 riders 
stainless          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-44

2325 Abdominal frame acc. Zenker              Ø 440mm without 
riders stainless         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7622-44OR

2326 Rider                                    40mm                                     G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7642-04

2327 Abdominal frame acc. Kirschner           270 x 270mm 
rectangular                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7650-27

2328 Abdominal frame acc. Kirschner           380 x 380mm 
rectangular                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7650-38

2329 Abdominal retractor acc. Scott           round aluminium 
116mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7651-12

2330 Abdominal retractor acc. Scott           round aluminium 
350mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7651-35

2331 Abdominal retractor acc. Scott           quadratic Aluminum 
145 x 145mm           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7654-15

2332 Abdominal retractor acc. Scott           with joint round 
stainless steel NR 164  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7654-16

2333 Abdominal retractor acc. Scott           with joint oval 
Aluminum 143 x 243mm     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7654-24

2334 Abdominal retractor acc. Scott           with joint aluminum 322 
x 184mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7654-32

2335 Blade Muenster                           100 x 40mm fig. 1 200mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7661-20

2336 Blade Muenster                           65 x 90mm fig. 2 185mm        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7662-19
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2337 Blade Muenster                           65 x 120mm fig. 3 210mm      
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7663-21

2338 Blade Muenster                           65 x 45mm fig. 4 190mm        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7664-19

2339 Blade Muenster                           65 x 60mm fig. 5 210mm        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7665-22

2340 Blade Muenster                           70 x 80mm fig. 6 210mm        
             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7666-21

2341 Blade                                    90 x 80mm with hooks 220mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7667-22

2342 Blade Muenster                           100 x 40mm fig. 1 200mm 
with hooks       G BLUE LABEL™ Chiếc UL7668-20

2343 Blade                                    55 x 55mm with hooks 200mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7669-20

2344 Blade                                    55 x 55mm with eyes 200mm        
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7670-20

2345 Blade                                    65 x 80mm with eyes 200mm        
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7671-20

2346 Blade                                    65 x 80mm with eyes 260mm        
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7671-26

2347 Blade                                    65 x 150mm with eyes 210mm      
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7672-21

2348 Blade Muenster                           65 x 90mm with hooks fig. 2 
185mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7673-19

2349 Blade                                    65 x 120mm with hooks 210mm   
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL7674-21

2350 Blade                                    55 x 55mm with hooks 175mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7675-18

2351 Blade                                    65 x 80mm with hooks 175mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7676-18

2352 Blade                                    90 x 80mm with hooks 185mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7677-19
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2353 Blade                                    62 x 120mm spatula-shaped 
260mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7685-26

2354 Blade                                    40 x 55mm with hooks 200mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7690-20

2355 Blade                                    50 x 65mm with hooks 205mm     
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7691-21

2356 Blade University of Ulm                  70 x 60mm 170mm            
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7695-17

2357 Blade University of Ulm                  60 x 40mm 160mm            
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7696-16

2358 Cable winch retractor acc. Ulrich        complete set with 
blades                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7800-00

2359 Cable winch retractor acc. Ulrich extra  set consisting of:           
              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7800-01

2360 Cable winch system                       adjustable for cable winch 
retractor     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7801-09

2361 Spare cable for cable winch retractor ac                                      
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7801-62

2362 Sliding part for frame UL 7804-63 and UL                                 
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7804-02

2363 Frame Standard for cable winch retractor foldable 630mm         
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7804-63

2364 Frame Standard for cable winch retractor foldable 800mm         
                    G BLUE LABEL™  Chiếc UL7804-63S

2365 Frame extra wide for cable winch         retractor 800mm            
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL7804-80

2366 Mounting support for ulrich cable winch                                    
        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7805-61

2367 Mounting support                         take-apart 2 pcs. necessarily 
for cable  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7805-62

2368 Mounting support                         basic                                    
G BLUE LABEL™ Chiếc UL7805-62-01
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2369 Cuppling spare part for mounting device                                    
        G BLUE LABEL™ Chiếc UL7805-62-02

2370 Additional mounting support for cable wi                                   
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7806-55

2371 Fixation element for cable winch retract                                     
      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7807-11

2372 Blade                                    50 x 39mm fig. 1 65mm for 
cable winch re G BLUE LABEL™ Chiếc UL7810-39

2373 Blade                                    60 x 42mm fig. 2 75mm for 
cable winch    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7811-42

2374 Blade                                    80 x 55mm fig. 3 100mm for 
cable winch r G BLUE LABEL™ Chiếc UL7812-55

2375 Blade                                    50 x 80mm fig. 4 160mm for 
cable winch r G BLUE LABEL™ Chiếc UL7813-80

2376 Blade                                    90 x 80mm fig. 5 120mm for 
cable winch r G BLUE LABEL™ Chiếc UL7814-80

2377 Blade                                    60 x 80mm fig. 6 120mm for 
cable winch r G BLUE LABEL™ Chiếc UL7815-80

2378 Support with L-shaped stand              470mm                             
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7880-17

2379 Support with L-shaped stand              800mm                             
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7880-20

2380 Support with L-shaped stand              800mm Geo-Lock            
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7880-20-01

2381 Support with L-shaped stand              600mm                             
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7880-22

2382 Support with U-shaped stand                                                      
  G BLUE LABEL™ Chiếc UL7880-40

2383 Retractor holder                                                                  G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7881-01

2384 Retractor holder                         Geo-Lock                                 
 G BLUE LABEL™ Chiếc UL7881-01-01
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2385 Endoscop holder 2.7 - 10mm                                                      
    G BLUE LABEL™ Chiếc UL7881-02

2386 Endoscop holder                          2.7 - 10mm Geo-Lock            
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL7881-02-01

2387 Fixator                                  insulated                                G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7885-10

2388 Self-retaining retractor acc. to Alm     4x4 prongs blunt 
L=70mm Chiếc UL7010-07

2389 Self-retaining retractor acc. to Alm.4x4 blunt L=100mm Chiếc UL7010-10

2390 Self-retaining retractor with spring rat width 8mm L=100mm Chiếc UL7020-10

2391 Vessel retractor                         blunt 4x4 prongs L=100mm Chiếc UL7030-10

2392 Self-retaining retractor acc. to Anderso sharp L=190mm Chiếc UL7045-19

2393 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 2x3 prongs sharp 
L=110mm Chiếc UL7050-11

2394 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 3x4 prongs sharp 
L=130mm Chiếc UL7050-13

2395 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 3x4 prongs sharp 
L=160mm Chiếc UL7050-16

2396 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 2x3 prongs blunt 
L=110mm Chiếc UL7051-11

2397 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 3x4 prongs blunt 
L=130mm Chiếc UL7051-13

2398 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 3x4 prongs blunt 
L=160mm Chiếc UL7051-16

2399 Self-retaining retractor acc. to Weitlan 3x4 prongs blunt 
L=200mm Chiếc UL7051-20

2400 Self-retaining retractor acc. to Adson-B blunt with movable 
blades L=145mm Chiếc UL7053-15
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2401 Self-retaining retractor acc. to Adson-B sharp 3x4 teeth 
L=160mm Chiếc UL7053-16

2402 Self-retaining retractor acc. to Adson-B blunt 3x4 teeth 
L=160mm Chiếc UL7054-16

2403 Self-retaining retractor acc. to Molliso sharp L=155mm Chiếc UL7056

2404 Self-retaining retractor acc. to Henley  sharp 3x4 prongs 
center blade not includ L=170mm Chiếc UL7060-17

2405 Self-retaining retractor acc. to Henley  3x4 prongs blunt center 
blade not includ L=170mm Chiếc UL7061-17

2406 Center blade acc. to Henley              depth 25mm serrated 
L=110mm Chiếc UL7062-25

2407 Center blade only acc. to Henley         depth 32mm serrated 
L=110mm Chiếc UL7062-32

2408 Self retaining retractor acc. to Schumpe including center blade 
without lateral b Chiếc UL7131-17

2409 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=30mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-30A

2410 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=35mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-35A

2411 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=40mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-40A

2412 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=45mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-45A

2413 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=50mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-50A

2414 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=55mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-55A

2415 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=60mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-60A

2416 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=65mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-65A
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2417 Blade acc. to Caspar                     lateral side load L=70mm      
            width 24mm Chiếc UL7189-01-70A

2418 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=30mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-30A

2419 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=35mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-35A

2420 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=40mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-40A

2421 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=45mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-45A

2422 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=50mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-50A

2423 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=55mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-55A

2424 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=60mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-60A

2425 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=65mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-65A

2426 Blade acc. to Caspar                     medial side load L=70mm     
              width 24mm Chiếc UL7189-02-70A

2427 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=35mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-35A

2428 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=40mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-40A

2429 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=45mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-45A

2430 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=50mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-50A

2431 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=55mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-55A

2432 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=60mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-60A
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2433 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=65mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-65A

2434 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=70mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-70A

2435 Blade acc. to Caspar                     blunt side load L=75mm        
             width 24mm Chiếc UL7189-03-75A

2436 Blade                                    paraspinal depth 35mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-35

2437 Blade                                    paraspinal depth 40mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-40

2438 Blade                                    paraspinal depth 45mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-45

2439 Blade                                    paraspinal depth 50mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-50

2440 Blade                                    paraspinal depth 55mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-55

2441 Blade                                    paraspinal depth 60mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-60

2442 Blade                                    paraspinal depth 65mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-65

2443 Blade                                    paraspinal depth 70mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-70

2444 Blade                                    paraspinal depth 75mm 5 teeth 
straight   black Chiếc UL7191-01-75

2445 Fixation nut for medial blade Chiếc UL7331-01

2446 Suture holder acc. to Stunkat            Ø200mm Chiếc UL7368-20

2447 Abdominal retractor acc. to Scott        with joint stainless steel 
NR            275x184mm Chiếc UL7654-28

2448 Suspension support acc. to Rochard       L=670mm Chiếc UL7821-67
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2449 Horizontal bar acc. to Rochard           detachable aluminium Chiếc UL7822-63

2450 Sliding hook acc. to Rochard Chiếc UL7823-12

2451 Traction bar acc. to Rochard             insulated Chiếc UL7824-18

2452 Counterpiece acc. to Rochard Chiếc UL7825-68

2453 Fixation element acc. to Rochard         for suspension support  
and counterpiec Chiếc UL7826-09

2454 Hook acc. to Rochard                     95x60mm L=280mm Chiếc UL7828-10

2455 Hook acc. to Rochard                     105x60mm L=280mm Chiếc UL7828-11

2456 Hook acc. to Rochard                     120x60mm L=290mm Chiếc UL7828-12

2457 Hook acc. to Rochard                     135x60mm L=295mm Chiếc UL7828-14

2458 Hook acc. to Rochard                     155x60mm L=320mm Chiếc UL7828-16

2459 Holding bracket acc. to Behrends         insulated consisting of 
3 parts detachab Chiếc UL7841-69

2460 Fixation screw for UL 7842-11 Chiếc UL7842-01

2461 Fixation element for holding bracket acc Chiếc UL7842-11

2462 Rib retractor acc. to Behrends           45x38mm right 
L=630mm Chiếc UL7845-40

2463 Rib retractor acc. to Behrends           52x50mm right 
L=640mm Chiếc UL7845-50

2464 Rib retractor acc. to Behrends           45x38mm left L=630mm Chiếc UL7846-40
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2465 Rib retractor acc. to Behrends           52x50mm left L=640mm Chiếc UL7846-50

2466 Rib retractor acc. to Stuhler            90x55mm L=510mm Chiếc UL7860-09

2467 Rib retractor acc. to Stuhler            120x60mm L=510mm Chiếc UL7860-12

2468 Arthrotract without indicator            set consisting of UT 1702-
08 UT1705-97 U UT1709-00 UL7807-11 Chiếc UT1702-00

2469 Support for frame for arthrotract Chiếc UT1702-08

2470 Two component holder and transverse fram Chiếc UT1705-97

2471 Frame with chain for arthrotract Chiếc UT1706-13

2472 Tray for arthrotract                     inclusive lid Chiếc UT1709-00

2473 Finger extensor                          wire size C Ø15mm Chiếc UT1710-10

2474 Finger extensor                          wire size B Ø20mm Chiếc UT1710-13

2475 Finger extensor                          wire size A Ø25mm Chiếc UT1710-17

2476 Finger extensor                          bast set with 6 sizes Chiếc UT1711-00

2477 Finger extensor                          bast size 1 Chiếc UT1711-21

2478 Finger extensor                          bast size 2 Chiếc UT1712-20

2479 Finger extensor                          bast size 3 Chiếc UT1713-17

2480 Finger extensor                          bast size 4 Chiếc UT1714-16
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2481 Finger extensor                          bast size 5 Chiếc UT1715-15

2482 Finger extensor                          bast size 6 Chiếc UT1716-14

2483 Blade acc. Kleemann                      30 x 120mm right                
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL7365-03

2484 Blade acc. Kleemann                      30 x 120mm left                  
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7366-03

2485 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Frame Chiếc 30-4011

2486 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Arm angled Chiếc 30-4012

2487 Retractor, Abdominal, Multitrakt™        Fixation Clamp(snap-
on)                  for Sternal Blades Chiếc 30-4032

2488 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 76x76mm Sternal Chiếc 30-4150

2489 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 13x64mm with 
protective end Chiếc 30-4160

2490 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 13x152mm with 
protective end Chiếc 30-4161

2491 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 13x203mm with 
protective end Chiếc 30-4162

2492 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 25x102mm with 
protective end Chiếc 30-4163

2493 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade 51x102mm with 
protective end Chiếc 30-4164

2494 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Balfour 
(Mayo) 89x51mm Chiếc 30-4170

2495 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Balfour 
(Mayo) 25x25mm Chiếc 30-4175

2496 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Balfour 
(Mayo) 51x51mm Chiếc 30-4176
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2497 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Kelly 
38x51mm Chiếc 30-4180

2498 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Kelly 
51x64mm Chiếc 30-4181

2499 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Richardson 
19x25mm Chiếc 30-4185

2500 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Richardson 
19x51mm Chiếc 30-4186

2501 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Richardson 
25x38mm Chiếc 30-4187

2502 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Kelly 
51x102mm Chiếc 30-4182

2503 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Harrington 
25x127x89mm Chiếc 30-4190

2504 Retractor, Abdominal, Multitrakt™, blade acc. Deaver 
25x127mm Chiếc 30-4183

2505 Blade acc. Ulm                           20 x 40mm smooth 
radiolucent             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7144-04

2506 Blade acc. Ulm                           20 x 50mm smooth 
radiolucent             G BLUE LABEL™ Chiếc UL7144-05

2507 Pusher, Suture, acc. Jacobson            18.5cm Chiếc 41-6260

2508 Pusher, Suture, acc. Caspar              23cm Chiếc 41-6265

2509 Fork, Tumor, acc. Obonek-Yasargil        23cm 3mm Chiếc 41-6250

2510 Fork, Tumor, acc. Obonek-Yasargil        23cm 4mm Chiếc 41-6251

2511 Fork, Tumor, acc. Obonek-Yasargil        23cm 5mm Chiếc 41-6252

2512 Fork, Tumor, acc. Obonek-Yasargil        23cm 8mm Chiếc 41-6253
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2513 Aufnehmer, "Tissue Pick"                 18.5cm 1.8mm Chiếc 41-6269

2514 Aufnehmer, "Tissue Pick"                 18.5cm 1mm Chiếc 41-6268

2515 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 30x11mm Chiếc 30-0010

2516 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 30x14mm Chiếc 30-0011

2517 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 30x16mm Chiếc 30-0012

2518 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 33x14mm Chiếc 30-0013

2519 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 40x11mm Chiếc 30-0014

2520 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 42x13cm Chiếc 30-0015

2521 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 50x11mm Chiếc 30-0016

2522 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 25x8mm Chiếc 30-0020

2523 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 35x8mm Chiếc 30-0021

2524 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 35x11mm Chiếc 30-0022

2525 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 35x15mm Chiếc 30-0023

2526 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 40x11mm Chiếc 30-0024

2527 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 55x11mm Chiếc 30-0025

2528 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 70x14mm Chiếc 30-0026
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2529 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 80x12mm Chiếc 30-0027

2530 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 80x16mm Chiếc 30-0028

2531 Retractor, Manual, acc. Israel           25cm Chiếc 30-0030

2532 Retractor, Manual, acc. Israel           25cm Chiếc 30-0031

2533 Retractor, Manual, acc. Israel           25cm Chiếc 30-0032

2534 Retractor, Manual, acc. Israel           25cm Chiếc 30-0033

2535 Martin Retractor 26cm 105x27mm Chiếc 30-0040

2536 Retractor, Manual, acc. Simon            28cm Chiếc 30-0042

2537 Retractor, Manual, acc. Simon            28cm Chiếc 30-0043

2538 Cushing Retractor 25cm 14x11mm Chiếc 30-0050

2539 Cushing Retractor 25cm 18x13mm Chiếc 30-0051

2540 Cushing Retractor 25cm 22x15mm Chiếc 30-0052

2541 Retractor, Manual, acc. Desmarres        8mm Chiếc 30-0080

2542 Retractor, Manual, acc. Desmarres        10mm Chiếc 30-0081

2543 Retractor, Manual, acc. Desmarres        12mm Chiếc 30-0082

2544 Retractor, Manual, acc. Desmarres        14mm Chiếc 30-0083
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2545 Retractor, Manual, acc. Desmarres        16mm Chiếc 30-0084

2546 Retractor, Manual, acc. Desmarres        18mm Chiếc 30-0085

2547 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 4mm Chiếc 30-0099

2548 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 6mm Chiếc 30-0100

2549 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 8mm Chiếc 30-0101

2550 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 12mm Chiếc 30-0102

2551 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 15mm Chiếc 30-0103

2552 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 17mm Chiếc 30-0104

2553 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 20mm Chiếc 30-0105

2554 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 23mm Chiếc 30-0106

2555 Cushing Retractor 20cm 4mm                - ! Chiếc 30-0109

2556 Cushing Retractor 20cm 6mm                - ! Chiếc 30-0110

2557 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0111

2558 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0112

2559 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0113

2560 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0114
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2561 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0115

2562 Retractor, Manual, acc. Cushing          20cm Chiếc 30-0116

2563 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 8mm Chiếc 30-0121

2564 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 10mm Chiếc 30-0122

2565 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 12mm Chiếc 30-0123

2566 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 14mm Chiếc 30-0124

2567 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 16mm Chiếc 30-0125

2568 Retractor, Manual, acc. Cushing          24cm 18mm Chiếc 30-0126

2569 Moberg Retractor 12x14mm 17.5cm Chiếc 30-0131

2570 Moberg Retractor 13x16mm 17.5cm Chiếc 30-0132

2571 Retractor, Manual, acc. Moberg, Premie   12x5mm 17.5cm Chiếc 30-0133

2572 Moberg Retractor 17x5mm 17.5cm Chiếc 30-0134

2573 Moberg Retractor 25x6mm 17.5cm Chiếc 30-0135

2574 Retractor, Manual, acc. Moberg           25x3mm 17.5cm Chiếc 30-0136

2575 Moberg Retractor 9x19mm 17.5cm Chiếc 30-0137

2576 Retractor, Manual, acc. Moberg           8x12mm 17.5cm Chiếc 30-0138
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2577 Retractor, Manual, acc. Zenker           3x11mm 18.5cm Chiếc 30-0153

2578 Hook, Trachea                            16cm, semi-sharp, 1 tooth Chiếc 30-0160

2579 Hook, Trachea                            16cm, semi-sharp, 2 teeth Chiếc 30-0161

2580 Hook, Trachea                            16cm, semi-sharp, 3 teeth Chiếc 30-0162

2581 Hook, Trachea                            16cm, semi-sharp, 4 teeth Chiếc 30-0163

2582 Hook, Trachea                            16cm, blunt, 1 tooth Chiếc 30-0165

2583 Hook, Trachea                            16cm, blunt, 2 teeth Chiếc 30-0166

2584 Hook, Trachea                            16cm, blunt, 3 teeth Chiếc 30-0167

2585 Hook, Trachea                            16cm, blunt, 4 teeth Chiếc 30-0168

2586 Retractor, Manual, acc. Ragnell-Davis    14cm Chiếc 30-0170

2587 Retractor, Manual, acc. Senn-Mueller     16cm sharp Chiếc 30-0175

2588 Retractor, Manual, acc. Senn-Mueller     16cm blunt Chiếc 30-0176

2589 Myers Vein Stripper D=6mm Chiếc 30-0220

2590 Myers Vein Stripper D=9mm Chiếc 30-0221

2591 Myers Vein Stripper D=12mm Chiếc 30-0222

2592 Myers Vein Stripper D=16mm Chiếc 30-0223

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2593 Hook, Nerve, acc. Crile                  20cm 90° 7mm Chiếc 30-0300

2594 Hook, Vessel, acc. Cushing               19cm, 5mm, Fig. 1 Chiếc 30-0304

2595 Hook, Vessel, acc. Cushing               19cm, 7mm, Fig. 2 Chiếc 30-0305

2596 Hook, Nerve, acc. Smithwick              17cm Chiếc 30-0310

2597 Hook, Nerve, acc. Smithwick              21cm Chiếc 30-0311

2598 Spatula, Abdominal, acc. Kader           27cm 20mm Chiếc 30-0340

2599 Spatula, Abdominal, acc. Kader           27cm 30mm Chiếc 30-0341

2600 Spatula, Abdominal, acc. Kader           27cm 40mm Chiếc 30-0342

2601 Spatula, Abdominal, acc. Haberer         28cm 25/30mm 
malleable Chiếc 30-0345

2602 Spatula, Abdominal, acc. Haberer         30cm 37/45mm 
malleable Chiếc 30-0346

2603 Spatula, Abdominal, acc. Haberer         30cm 40/50mm 
malleable Chiếc 30-0347

2604 Hook, Scapula, acc. Davidson             16cm 75x50mm Chiếc 30-0350

2605 Hook, Scapula, acc. Davidson             16cm 75x90mm Chiếc 30-0352

2606 Retractor, Manual, acc. Crawford         19cm 15x15mm Chiếc 30-0355

2607 Retractor, Manual, acc. Crawford         19cm 20x22mm Chiếc 30-0356

2608 Retractor, Manual, acc. Harrington       32cm 40mm Chiếc 30-0365
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2609 Retractor, Manual, acc. Harrington       32cm 62mm Chiếc 30-0366

2610 Retractor, Manual, acc. Mikulicz         26cm 155x50mm Chiếc 30-0380

2611 Retractor, Manual, acc. Mikulicz         26cm 120x50mm Chiếc 30-0381

2612 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #1 24cm 16x15mm Chiếc 30-0390

2613 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #2 24cm 23x13mm Chiếc 30-0391

2614 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #3 24cm 24x16mm Chiếc 30-0392

2615 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #4 24cm 27x13mm Chiếc 30-0393

2616 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #5 24cm 27x27mm Chiếc 30-0394

2617 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #6 24cm 25x39mm Chiếc 30-0395

2618 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45x45mm right Chiếc 30-0400

2619 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   45x45mm right with 
grooves Chiếc 30-0402

2620 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   15x45mm left Chiếc 30-0404

2621 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  45x50x19mm Chiếc 30-0410

2622 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  18x30x8mm Chiếc 30-0411

2623 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  35x38x15mm Chiếc 30-0413

2624 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  45x48x22mm Chiếc 30-0414
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2625 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  45x20x20mm Chiếc 30-0415

2626 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  38x19x14mm Chiếc 30-0416

2627 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley,  17x19x9mm Chiếc 30-0417

2628 Morse Retractor 23cm 10mm Chiếc 30-0420

2629 Morse Retractor 23cm 20mm Chiếc 30-0422

2630 Morse Retractor 23cm 30mm Chiếc 30-0424

2631 Morse Retractor 23cm 40mm Chiếc 30-0426

2632 Morse Retractor 23cm 50mm Chiếc 30-0428

2633 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 1 prongs blunt Chiếc 30-1530

2634 Articulating Retractor 10mm 38cm 30mm    O'Reilly, flat tip, 
with irrigation Chiếc 34-2884

2635 Retractor, Manual, acc. Langenbeck-Mini  16cm 10x6mm Chiếc 30-0001

2636 Retractor, Manual, acc. Langenbeck-Mini  16cm 20x6mm Chiếc 30-0002

2637 Retractor, Manual, acc. Langenbeck-Mini  16cm 17x5mm Chiếc 30-0003

2638 Retractor, Manual, acc. Langenbeck-Mini  16cm 22x8mm Chiếc 30-0004

2639 Articulating Retractor 5mm 38cm          O'Reilly, flat tip Chiếc 34-2883

2640 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 60x20mm Chiếc 30-0061
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2641 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 85x15mm Chiếc 30-0063

2642 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 55x20mm Chiếc 30-0060

2643 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 63x20mm Chiếc 30-0062

2644 Mod. Desmarres Retractor 16cm 12mm Chiếc 30-0086

2645 Mod. Desmarres Retractor 16cm 14mm Chiếc 30-0087

2646 Mod. Desmarres Retractor 16cm 16mm Chiếc 30-0088

2647 Mod. Desmarres Retractor 16cm 18mm Chiếc 30-0089

2648 Retractor, Fan, with 5 fingers           10mm 95mm Chiếc 34-2885

2649 10mm Articulating Finger Retractor Chiếc 34-2880

2650 Jannetta Hook, small 90° Chiếc 41-6057

2651 Jannetta Hook, small 45° Chiếc 41-6058

2652 Jannetta Hook, medium 90° Chiếc 41-6059

2653 Jannetta Hook, medium 45° Chiếc 41-6060

2654 Jannetta Hook, large 90° Chiếc 41-6061

2655 Hook, Exploration, acc. Caspar           small 24.5cm Chiếc 41-6070

2656 Hook, Exploration, acc. Caspar           small 24.5cm                  
            insulated Chiếc 41-6071
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2657 Hook, Exploration, acc. Caspar           medium 24.5cm Chiếc 41-6072

2658 Hook, Exploration, acc. Caspar           medium 24.5cm              
                insulated Chiếc 41-6073

2659 Hook, Exploration, acc. Caspar           large 24.5cm Chiếc 41-6074

2660 Hook, Exploration, acc. Caspar           large 24.5cm                   
            insulated Chiếc 41-6075

2661 Hook, Exploration, acc. Caspar           large 24.5cm Chiếc 41-6076

2662 Hook, Exploration, acc. Caspar           large 24.5cm                   
            insulated Chiếc 41-6077

2663 Hook, Nerve, acc. Krayenbuehl            18.5cm small Chiếc 41-6092

2664 Hook, Nerve, acc. Krayenbuehl            18.5cm large Chiếc 41-6093

2665 Hook, Micro, acc. Fisch                  23cm sharp Chiếc 41-6140

2666 Hook, Micro, acc. Fisch                  23cm blunt Chiếc 41-6141

2667 Hook, Micro, acc. Fisch                  18.5cm curved Chiếc 41-6142

2668 Hook, Micro, acc. Fisch                  18.5cm angled Chiếc 41-6143

2669 Retractor, Gefaess, acc. Biemer          16cm Chiếc 41-6270

2670 Fork, Implantation, acc. Hardy Chiếc 41-8038

2671 Hook, Nerve, acc. Landolt                26cm Chiếc 41-8056

2672 Articulating Retractor 10mm 38cm 46mm    O'Reilly, with 
irrigation connection Chiếc 34-2882

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng
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6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 
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2673 Articulating Retractor 5mm 38cm 40mm     O'Reilly, round tip Chiếc 34-2881

2674 Articulating Retractor 5mm 32cm 30mm     O'Reilly, round tip Chiếc 34-2881.32

2675 Hook, Vessel, acc. Cushing               28cm, 7mm, Fig. 2 Chiếc 30-0307

2676 Retractor, Manual, acc. Zenker           25cm 35x8mm S 
serrated Chiếc 30-0200

2677 Retractor, Manual, acc. Zenker           26cm 60x12mm M 
serrated Chiếc 30-0201

2678 Retractor, Manual, acc. Zenker           27cm 75x12mm ML 
serrated Chiếc 30-0202

2679 Retractor, Manual, acc. Zenker           27cm 85x20mm L 
serrated Chiếc 30-0203

2680 Retractor, Manual, acc. Zenker           27cm 100x25mm XL 
serrated Chiếc 30-0204

2681 Retractor, Manual, acc. Fritsch, #1      45x40mm Chiếc 30-0431

2682 Retractor, Manual, acc. Fritsch, #2      45x50mm Chiếc 30-0432

2683 Retractor, Manual, acc. Fritsch, #3      45x60mm Chiếc 30-0433

2684 Retractor, Manual, acc. Fritsch, #4      45x75mm Chiếc 30-0434

2685 Retractor, Manual, acc. Fritsch, #5      65x80mm Chiếc 30-0435

2686 Retractor, Manual, acc. Leriche          31cm 45mm Chiếc 30-0440

2687 Retractor, Manual, acc. Leriche          27.5cm 60mm Chiếc 30-0441

2688 Retractor, Manual, acc. Roux, set Chiếc 30-0480

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức
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2689 Retractor, Manual, acc. Roux, #1 Chiếc 30-0480.01

2690 Retractor, Manual, acc. Roux, #2 Chiếc 30-0480.02

2691 Retractor, Manual, acc. Roux, #3 Chiếc 30-0480.03

2692 Hook, Skin, acc. Gillies                 18cm small Chiếc 30-0317

2693 Hook, Skin, acc. Gillies                 18cm large Chiếc 30-0318

2694 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 70x25mm Chiếc 30-0455

2695 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 1 prongs sharp Chiếc 30-1510

2696 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 1 prongs half-
sch. Chiếc 30-1520

2697 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 3 prongs half-
sch Chiếc 30-1522

2698 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 2 prongs half-
sch Chiếc 30-1521

2699 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 4 prongs half-
sch Chiếc 30-1523

2700 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 6 prongs half-
sch Chiếc 30-1524

2701 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 8 prongs half-
sch Chiếc 30-1525

2702 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 2 prongs blunt Chiếc 30-1531

2703 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 3 prongs blunt Chiếc 30-1532

2704 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 4 prongs blunt Chiếc 30-1533

GEISTER Medizintechnik 
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2705 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 6 prongs blunt Chiếc 30-1534

2706 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 8 prongs blunt Chiếc 30-1535

2707 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 2 prongs sharp Chiếc 30-1511

2708 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 3 prongs sharp Chiếc 30-1512

2709 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 4 prongs sharp Chiếc 30-1513

2710 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 6 prongs sharp Chiếc 30-1514

2711 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 8 prongs sharp Chiếc 30-1515

2712 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 1 prongs sharp Chiếc 30-1540

2713 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 2 prongs sharp Chiếc 30-1541

2714 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 8 prongs sharp Chiếc 30-1545

2715 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 3 prongs sharp Chiếc 30-1542

2716 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 4 prongs sharp Chiếc 30-1543

2717 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 6 prongs sharp Chiếc 30-1544

2718 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 1 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1550

2719 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 2 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1551

2720 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 3 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1552
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2721 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 4 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1553

2722 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 6 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1554

2723 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 8 prongs semi-
sharp Chiếc 30-1555

2724 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 1 prongs blunt Chiếc 30-1560

2725 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 2 prongs blunt Chiếc 30-1561

2726 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 3 prongs blunt Chiếc 30-1562

2727 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 4 prongs blunt Chiếc 30-1563

2728 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 6 prongs blunt Chiếc 30-1564

2729 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 8 prongs blunt Chiếc 30-1565

2730 Retractor, Manual, acc. Kocher           25cm 80x42mm Chiếc 30-0456

2731 Retractor, Manual, acc. Kocher           25cm 80x50mm Chiếc 30-0457

2732 Retractor, Manual, acc. Kocher           25cm 80x60mm Chiếc 30-0458

2733 Retractor, Manual, acc. Kocher           28cm 22x15mm Chiếc 30-0450

2734 Retractor, Manual, acc. Kocher           28cm 38x20mm Chiếc 30-0451

2735 Retractor, Manual, acc. Kocher           28cm 67x25mm Chiếc 30-0452

2736 Retractor, Manual, acc. Kocher           28cm 100x35mm Chiếc 30-0453
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2737 Hook, Vessel, acc. Cushing               28cm, 5mm, Fig.1 Chiếc 30-0306

2738 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 40x18mm Chiếc 30-0054

2739 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 60x20mm Chiếc 30-0055

2740 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 60x25mm Chiếc 30-0056

2741 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 75x30mm Chiếc 30-0057

2742 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 75x40mm Chiếc 30-0058

2743 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 25x6mm Chiếc 30-0019

2744 Kelly Abdominal Retractor 27cm 160x38mm Chiếc 30-0382

2745 Kelly Abdominal Retractor 27cm 160x57mm Chiếc 30-0383

2746 Retractor, Manual, acc. Roux             20x43/43x23mm Chiếc 30-0481

2747 Retractor, Manual, acc. Roux             31x27/48x27mm Chiếc 30-0482

2748 Wassmund Retractor 33x20mm 20cm Chiếc 30-0035

2749 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       21cm 20x7mm Chiếc 30-0009

2750 Wagener Nerve&Vessel Hook 14cm Fig.1 Chiếc 30-0181

2751 Wagener Nerve&Vessel Hook 14cm Fig.2 Chiếc 30-0182

2752 Wagener Nerve&Vessel Hook 14cm Fig.3 Chiếc 30-0183
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2753 Wagener Nerve&Vessel Hook 14cm Fig.4 Chiếc 30-0184

2754 Retractor, Manual, acc. Wagener          14cm Chiếc 30-0185

2755 Retractor, Manual, acc. Wagener          14cm Chiếc 30-0186

2756 Wagener Nerve&Vessel Hook 14cm Fig.7 Chiếc 30-0187

2757 Hook, Nerve-root, acc. Crile             14.5cm 90° Chiếc 30-0299

2758 Hook, Thymus, acc. Lukens                17cm Chiếc 30-0190

2759 Hook, Trachea, acc. Jackson              17cm Chiếc 30-0191

2760 Hook, Trachea, acc. Cope                 16cm Chiếc 30-0192

2761 Schoenborn Retractor 21cm Chiếc 30-0193

2762 Hook, Dura, acc. Adson                   20cm sharp Chiếc 30-0315

2763 Hook, Dissection, acc. Adson             20cm Chiếc 30-0316

2764 Hook, Nerve, acc. Sachs                  21cm Chiếc 30-0312

2765 Hook, Dura, acc. Frazier                 13cm sharp Chiếc 30-0320

2766 Hook, Dura, acc. Frazier                 13cm blunt Chiếc 30-0321

2767 Hook, Skin, acc. Toennis                 15cm Chiếc 30-0325

2768 Hook, Skin, acc. Kleinert-Kutz           16cm Chiếc 30-0326
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2769 Hook, Skin, acc. Kleinert-Kutz           16cm Chiếc 30-0327

2770 Hook, Skin, acc. Kleinert-Kutz           16cm Chiếc 30-0328

2771 Hook, Skin, acc. Kilner                  15cm Chiếc 30-0313

2772 Hook, Ohr, acc. Hartmann                 16cm Chiếc 30-0314

2773 Hook, Sympathectomy                      29cm Chiếc 30-0270

2774 Frazier Chordotomy Hook 19cm Chiếc 30-0272

2775 Frazier Chordotomy Hook 19cm Chiếc 30-0273

2776 Hook, Nerve, acc. Hoen                   22cm Chiếc 30-0275

2777 Hook, Nerve, acc. Dandy                  22cm Chiếc 30-0280

2778 Hook, Nerve, acc. Dandy                  22cm Chiếc 30-0281

2779 Hook, Nerve, acc. Dandy                  22cm Chiếc 30-0282

2780 Hook, Dura, acc. Graham                  16.5cm Chiếc 30-0284

2781 Hook, Dura, acc. Sachs                   8.5cm Chiếc 30-0285

2782 Hook, Dura, acc. Honolulu                16.5cm Chiếc 30-0286

2783 Hook, Skin, acc. Gillies                 18cm Chiếc 30-0319

2784 Retractor, Manual, Baby, acc. Roux       
15x15mm/18x21mmm Chiếc 30-0483
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2785 Retractor, Manual, Baby, acc. Roux-Mini Chiếc 30-0484

2786 Spatula, Abdominal, acc. Koerte          28cm Chiếc 30-0344

2787 Retractor, Manual, acc. Mikulicz         26cm 85x35mm Chiếc 30-0386

2788 Hook, Dura, acc. Cushing                 14.5cm blunt Chiếc 30-0322

2789 Retractor, Manual, acc. Zenker           25cm 35x8mm S 
smooth Chiếc 30-0200.OR

2790 Retractor, Manual, acc. Zenker           26cm 60x12mm M 
smooth Chiếc 30-0201.OR

2791 Retractor, Manual, acc. Zenker           27cm 75x12mm ML 
smooth Chiếc 30-0202.OR

2792 Retractor, Manual, acc. Parker-Langenbec 
Fig.1=27x15+40x15mm, Fig.2=31x15+45x15 Chiếc 30-0490

2793 Kelly Retractor 50x65mm 26cm Chiếc 30-0461

2794 Retractor, Manual, acc. Richardson , #1  20x25mm Chiếc 30-0471

2795 Retractor, Manual, acc. Richardson , #2  25x32mm Chiếc 30-0472

2796 Retractor, Manual, acc. Richardson , #3  38x38mm Chiếc 30-0473

2797 Retractor, Manual, acc. Richardson , #4  20x50mm Chiếc 30-0474

2798 Retractor, Manual, acc. Farabeuf, set    12cm Chiếc 30-0485

2799 Retractor, Manual, acc. Farabeuf, set    15cm Chiếc 30-0486

2800 Hook, Nerve-root, acc. Love              19cm Chiếc 30-0260
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2801 Hook, Nerve-root, acc. Love              19cm 45° Chiếc 30-0261

2802 Hook, Nerve-root, acc. Love              19cm 90° Chiếc 30-0262

2803 Doyen Abdominal Retractor 25cm 50x85mm Chiếc 30-0436

2804 Alan-Parks Anal Retractor 13.5cm         with 2 pairs blades 
and center blade Chiếc 30-2400

2805 Mathieu Retractor Set 20cm Chiếc 30-0487

2806 Mikulicz Abdominal Retractor 26cm 90x50 Chiếc 30-0387

2807 Retractor, Manual, Richardson-Eastman, s Chiếc 30-0470

2808 Brunner Retractor 25cm 80x20mm           front slightly curved Chiếc 30-0070

2809 Brunner Retractor 25cm 100x20mm          front slightly curved Chiếc 30-0071

2810 Brunner Retractor 25cm 120x25mm          front slightly curved Chiếc 30-0072

2811 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm curved Chiếc 30-0073

2812 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm curved Chiếc 30-0074

2813 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm curved Chiếc 30-0075

2814 Senn-Mueller Baby Retr 7x8.5mm ,15,5cm   sharp Chiếc 30-0175.BY

2815 Retractor, Epicardial, IMA               54mm large, blunt              
            gold plated Chiếc 30-1005

2816 Retractor, Epicardial, IMA               38mm medium, blunt         
                gold plated Chiếc 30-1003
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2817 Spreading Fan Retractor, 3 fingers,70mm  spread, Ø 10mm, 
Working length 34cm Chiếc 34-2878

2818 Retractor, Epicardial, IMA               31mm small, blunt             
            gold plated Chiếc 30-1002

2819 Retractor, Epicardial, IMA               25mm mini, blunt              
            gold plated Chiếc 30-1001

2820 Holder, I.T.A.                           left curved Chiếc 03-7000

2821 Coryllos Lung Spatula 115x65mm 25.5cm Chiếc 30-0445

2822 Coryllos Lung Spatula 115x38mm 25.5cm Chiếc 30-0446

2823 Coryllos Lung Spatula 80x20mm 25.5cm Chiếc 30-0447

2824 Sauerbruch Retractor 130x38mm 26cm Chiếc 30-0448

2825 Meyerding Retractor 18cm 18x7mm Fig.A Chiếc 30-0290

2826 Meyerding Retractor 18cm 16x5mm Fig.B Chiếc 30-0291

2827 Meyerding Retractor 18cm 7x4mm Fig.C Chiếc 30-0292

2828 Meyerding Retractor 18cm 5x10mm Fig.D Chiếc 30-0293

2829 Meyerding Retractor 18cm 11x4mm Fig.E Chiếc 30-0294

2830 Meyerding Retractor 18cm 6x4mm Fig.F Chiếc 30-0295

2831 Denhardt Mouth Gag 12.5cm Chiếc 30-8010

2832 Retractor, Manual, acc. Middeldorpf      5cm Chiếc 30-0195
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2833 Retractor, Manual, acc. Middeldorpf      5cm Chiếc 30-0196

2834 Retractor, Manual, acc. Middeldorpf      5cm Chiếc 30-0197

2835 Czerny Retractor 38x22mm  17.5cm Chiếc 30-0500

2836 Canny Ryall Retractor 16x25mm 19cm Chiếc 30-0510

2837 Canny Ryall Retractor 19x28mm 19cm Chiếc 30-0511

2838 Retractor, Manual, acc. Canny-Ryall      20cm Chiếc 30-0512

2839 Joll Thyroid Retractor 15cm Chiếc 30-6200

2840 Joseph Retractor 2mm 16cm Chiếc 30-1600

2841 Joseph Retractor 5mm 16cm Chiếc 30-1601

2842 Joseph Retractor 7mm 16cm Chiếc 30-1602

2843 Joseph Wundhaken 10mm 16cm Chiếc 30-1603

2844 Collin Retractor Set Chiếc 30-0488

2845 Retractor, Manual, acc. Kelly            26cm 38x51mm Chiếc 30-0460

2846 Goelet Retractor 19cm 40x40/30x30mm Chiếc 30-0489

2847 Middeldorf Retractor 25.5cm 45x45mm Chiếc 30-0210

2848 Middeldorf Retractor 25.5cm 45x50mm Chiếc 30-0211
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2849 Middeldorf Retractor 25.5cm 55x70mm Chiếc 30-0212

2850 Holder, I.T.A.                           right curved Chiếc 03-7001

2851 Luer Tracheal Hook 10x8/12x11mm 11cm Chiếc 30-0288

2852 Mod. Tübingen Retractor 26.5cm Chiếc 30-0041

2853 Retractor, Manual, acc. Körte            24cm 26x40mm blunt Chiếc 30-1570

2854 Retractor, Manual, acc. Körte            24cm 26x40mm sharp Chiếc 30-1571

2855 Bergmann Tracheal Hook 14cm 7mm Chiếc 30-0155

2856 Retractor, Manual, acc. Kelly            26cm 65x75mm Chiếc 30-0462

2857 Retractor, Manual, acc. Kocher           23cm 36x20mm Chiếc 30-0449

2858 Retractor, Manual, acc. Caspar           21cm Chiếc 30-0225

2859 Lahey Retractor 28x6mm 19cm Chiếc 30-0029

2860 Brunner Retractor 25cm 80x20mm           blade in front 
straight Chiếc 30-0070.GR

2861 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm Chiếc 30-0071.GR

2862 Brunner Retractor 25cm 120x25mm          blade in front 
straight Chiếc 30-0072.GR

2863 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm Chiếc 30-0073.GR

2864 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm Chiếc 30-0074.GR
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2865 Brunner Retractor 25cm 180x30mm          blade in front 
straight Chiếc 30-0075.GR

2866 Meyerding Double Retractor 5x16mm 16cm Chiếc 30-0296

2867 I.T.A. Holder for Saphenous vein left    = no more valid Chiếc 03-7002

2868 St. Marks Pelvis Retr 29cm 130x60/35x45 Chiếc 30-0230

2869 St. Marks Pelvis Retr 33cm 180x60/60x45 Chiếc 30-0231

2870 St. Marks Pelvis Retr 33cm 180x60/60x45 Chiếc 30-0232

2871 Retractor, Manual, acc. Blanco           28cm 5mm Chiếc 30-0090

2872 Retractor, Manual, acc. Blanco           28cm 7mm Chiếc 30-0091

2873 Retractor, Manual, acc. Blanco           28cm 10mm Chiếc 30-0092

2874 Hoesel Retractor 25cm 140x30mm Chiếc 30-0545

2875 Retractor, Manual, acc. Kelly, 65x50mm   26cm Chiếc 30-0475

2876 Parker Retractor Set 16x19/25x25mm Chiếc 30-0498

2877 Greene Retractor 17x25mm 22cm Chiếc 30-0478

2878 Durham Retractor 10mm                     - ! Chiếc 30-0515

2879 Durham Retractor 16mm                     - ! Chiếc 30-0516

2880 Durham Retractor 22mm                     - ! Chiếc 30-0517
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2881 Morris Retractor 32x50mm/38x50mm          - ! Chiếc 30-0465

2882 Morris Retractor 45x50mm/50x50mm Chiếc 30-0466

2883 Morris Retractor 65x50mm/38x50mm          - ! Chiếc 30-0467

2884 Retractor, Wound, acc. Travers, 4x5      20cm curved 
45x26mm Chiếc 30-0650

2885  Roux-Magnus Rezractor  #1 20x22/25x28mm Chiếc 30-0479.01

2886 Reverdin Abdominal Spatula 45mm 28.5cm Chiếc 30-0348

2887 Retractor, Manual, acc. Dockhorn         21cm Chiếc 30-0226

2888 Retractor, Manual, acc. Dockhorn         21cm Chiếc 30-0227

2889 Harrington-Pemperton Retractor 175x62mm Chiếc 30-0367

2890 Retractor, Manual, acc. Kocher           20cm Chiếc 30-0053

2891 Cushing-Kocher Retractor 17.5cm 10mm Chiếc 30-0419

2892 Roux-Magnus Retractor  #2 25x26/30x38mm Chiếc 30-0479.02

2893 Roux-Magnus Retractor #3 28x29/33x44mm Chiếc 30-0479.03

2894 Dissector hook 19cm sharp Chiếc 41-6085

2895 Tensioner, Wire, acc. Loute              22cm with wire-
tensioning-bush           detachable Chiếc 39-4120

2896 Cloward Vertebra Spreader 16cm Chiếc 29-3205
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2897 Retractor, Vertebra                      7cm 80mm Chiếc 29-3201

2898 Freer Skin Hook 15cm Chiếc 30-0323

2899 Körte Retractor 23cm 4teeth blunt Chiếc 30-1572

2900 Sachs Nerve Hook 27cm Chiếc 30-0312.27

2901 Retractor, Lamina, acc. Inge             16.5cm Chiếc 29-3210

2902 Retractor, Lamina, acc. Inge             28cm Chiếc 29-3212

2903 Morris Retractor 70x40mm 24.5cm Chiếc 30-0505

2904 Morris Retractor 70x50mm 24.5cm Chiếc 30-0506

2905 Morris Retractor 70x65mm 24.5cm Chiếc 30-0507

2906 Tudor-Edwards  Retractor 25mm 20cm Chiếc 30-0039

2907 5mm Fan Retractor Chiếc 34-2889

2908 Holman Lung Retractor small Chiếc 30-0368

2909 Holman Lung Retractor medium Chiếc 30-0369

2910 Hoesel Retractor 25cm 100x30mm Chiếc 30-0543

2911 Cooley Atrial Retractor 18x70mm long Chiếc 30-0403

2912 Cooley Atrial Retractor 18x70mm long Chiếc 30-0405

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

2913 Bauchmeister™ Rake Retractor, 3 Prongs,  Depth 3/4" 
(19mm) Chiếc 30-3224

2914 Bauchmeister™ Rake Retractor, 4 Prongs,  Depth 1/3" (8,4 
mm) Chiếc 30-3225

2915 Bauchmeister™  Rake Retractor, 6 Prongs, Depth 1/3" 
(8,4mm) Chiếc 30-3226

2916 Nerve Hook Retrator Chiếc 41-0360

2917 Retractor, Manual, Renal, acc. Wylie     33cm 25mm Chiếc 30-0389

2918 Kümmel Reractor 28.5cm mellable Chiếc 30-0442

2919 Meyerding  Retractor 76x25mm 23cm Chiếc 30-0146

2920 Taylor Spinal Retractor 30x76mm Chiếc 41-0805

2921 Taylor Spinal Retractor 32x102mm Chiếc 41-0806

2922 Mod. Hoen Nerve Hook 22cm Chiếc 30-0275.14

2923 Retractor, Epicardial, acc. Finsen       5cm sharp Chiếc 30-1010

2924 Retractor, Epicardial, acc. Finsen       5cm blunt Chiếc 30-1011

2925 Retractor, Epicardial, acc. Finsen       7cm blunt Chiếc 30-1013

2926 Retractor, Epicardial, acc. Finsen       7cm sharp Chiếc 30-1012

2927 Guthrie Hook 2mm 12cm Chiếc 30-0188

2928 Retractor, Manual, acc. Richardson-Eastm Chiếc 30-0470.01
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2929 Retractor, Manual, acc. Richardson-Eastm Chiếc 30-0470.02

2930 Retractor, Epicardial, IMA               54mm large Chiếc 30-1005.DF

2931 Hoesel Retractor 25cm 63x21mm Chiếc 30-0541

2932 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 70x15mm Chiếc 29-4200

2933 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 90x15mm Chiếc 29-4201

2934 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 110x15mm Chiếc 29-4202

2935 Retractor, Speculum, acc. Papavero-Caspa 80x11mm Chiếc 29-4211

2936 Retractor, Speculum, acc. Papavero-Caspa 90x13mm Chiếc 29-4212

2937 Retractor, Speculum, acc. Papavero-Caspa 100x15mm Chiếc 29-4213

2938 Sauerbruch Retactor medium 55x22mm Chiếc 30-1702

2939 Retractor, Manual, acc. Sauerbruch       72x19mm Chiếc 30-1703

2940 Sauerbruch Retactor small 46x16mm Chiếc 30-1701

2941 Hook, Vessel, acc. Blalock               24cm Chiếc 30-0301

2942 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x50mm Chiếc 29-3250R

2943 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x60mm Chiếc 29-3252R

2944 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x60mm Chiếc 29-3252L
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2945 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x70mm Chiếc 29-3255L

2946 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        16x80mm upwards 
curved Chiếc 30-0215

2947 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x50mm Chiếc 29-3250L

2948 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x50mm Chiếc 29-3251L

2949 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x60mm Chiếc 29-3253L

2950 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x60mm Chiếc 29-3253R

2951 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x70mm Chiếc 29-3254R

2952 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x70mm Chiếc 29-3254L

2953 Hook, Nerve-root, acc. Hess              3mm Chiếc 30-0265

2954 Hook, Nerve-root, acc. Hess              5mm Chiếc 30-0266

2955 Hook, Nerve-root, acc. Hess              7mm Chiếc 30-0267

2956 Hohmann Retractor 22cm 8mm Chiếc 39-5010

2957 Volkmann Retractor 22cm 3teeth semisharp Chiếc 30-1522.HH

2958 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x70mm Chiếc 29-3255R

2959 Crile Hook 20cm, 90 degree               sharp Chiếc 30-0300.SH

2960 Retractor, Manual, acc. Ionsescu         21cm Chiếc 30-0354
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2961 Spatula, Thoracic, "T"-shape, acc. Haigh 75mm 29cm Chiếc 30-0542.01

2962 Farabeuf Retractor 15cm, Fig. 1 only Chiếc 30-0486.01

2963 Hook, Nerve-root, acc. Love              21cm Chiếc 30-0263

2964 Retractor, Valve, MICS, Mitral           complete set                    
          ValveGate™ Chiếc 29-1380

2965 Campbell Nerve Root Retractor malleable  10mm Chiếc 30-0298

2966 Ross Aortic Hook 24cm Set Chiếc 30-0396

2967 Cooley Atrial Retractor 45x45 right Chiếc 30-0400.S

2968 Brunner Retractor 25cm 130x30mm          blade in front 
straight Chiếc 30-0076.GR

2969 Volkmann Bone Hook 19mmx27mm sharp Chiếc 40-4600

2970 Bone Hook medium 11x18mm sharp Chiếc 40-4601

2971 Cooley Atrial Retractor medium right ser 38x19x14mm Chiếc 30-0416.UK

2972 Cooley Atrial Retractor large right serr 45x20x20mm Chiếc 30-0415.UK

2973 Hook, Schulter, acc. Tudor-Edwards Chiếc 30-0495

2974 Hook, Erector Spinae, acc. Brompton Chiếc 30-0496

2975 Retractor, Manual, Erector Spinae, acc. Chiếc 30-0497

2976 Retractor, Manual, Atrial, acc. Brock    5mm Chiếc 30-0397
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2977 Retractor, Manual, Atrial, acc. Brock    10mm Chiếc 30-0398

2978 Retractor, Manual, Atrial, acc. Brock    12mm Chiếc 30-0399

2979 Retractor, Manual, Valve, Cleland's      25cm Chiếc 30-0494

2980 Langenbeck Retractor 20,5cm 22x6mm        - ! Chiếc 30-0005

2981 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       45x12mm Chiếc 30-0006

2982 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       62x25mm Chiếc 30-0007

2983 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       90x18mm Chiếc 30-0008

2984 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 17x21mm 
malleable Chiếc 30-0388.01

2985 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 16x23mm 
malleable Chiếc 30-0388.02

2986 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 20x25mm 
malleable Chiếc 30-0388.03

2987 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 24x27mm 
malleable Chiếc 30-0388.04

2988 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 28x20mm 
malleable Chiếc 30-0388.05

2989 Retractor, Manual, Atrial, acc. Borowski 27cm 28x29mm 
malleable Chiếc 30-0388.06

2990 Aufricht Nasal Retractor 19cm 45 mm Chiếc 30-0169

2991 Barsky Skin Hook 15cm 1tooth sharp Chiếc 30-0308

2992 Hook, Skin, acc. Barsky                  15cm Chiếc 30-0309
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2993 Spatula, Thoracic, "T"-shape, acc. Haigh 90mm 30cm Chiếc 30-0542.02

2994 Retractor, Valve, MICS                   Holding-rod short               
          ValveGate™ Chiếc 29-1380.STK

2995 Retractor, Valve, MICS                   Holding-rod long                
          ValveGate™ Chiếc 29-1380.STL

2996 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     35mmx40mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.1

2997 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     35mmx60mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.2

2998 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     35mmx50mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.3

2999 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     45mmx50mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.4

3000 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     45mmx60mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.5

3001 Retractor, Valve, MICS, Mitral-hooks     45mmx70mm             
                    ValveGate™ Chiếc 29-1380.6

3002 Retractor, Epicardial, acc. Parsonett    32mm sharp Chiếc 30-1007

3003 Retractor, Epicardial, acc. Parsonett    38mm sharp Chiếc 30-1008

3004 Retractor, Epicardial, acc. Parsonett    51mm sharp Chiếc 30-1009

3005 Retractor, Manual, acc. Cushing          22.5cm Chiếc 30-0130

3006 Canny-Ryall Army Retractor Fig. 1 Chiếc 30-0508

3007 Canny-Ryall Army Retractor Fig. 2 Chiếc 30-0509

3008 Retractor, Epicardial, IMA               31mm small, sharp            
             gold plated Chiếc 30-1002.SH
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3009 Retractor, Epicardial, IMA               25mm mini, sharp              
             gold plated Chiếc 30-1001.SH

3010 Retractor, Epicardial, IMA               38mm medium, sharp        
                gold plated Chiếc 30-1003.SH

3011 Retractor, Epicardial, IMA               54mm large, sharp             
            gold plated Chiếc 30-1005.SH

3012 Desmarres Retractor 16cm 16mm            serrated handle Chiếc 30-0084R

3013 Retractor, Epicardial, IMA, Memory       1.2N                           
           Nitinol Chiếc 30-1020

3014 Clovis-Vincent Retractor 30cm 1x2cm Chiếc 30-0501

3015 Clovis-Vincent Retractor 30cm 1,5x2,5cm Chiếc 30-0502

3016 Clovis-Vincent Retractor 30cm 2x3,5cm Chiếc 30-0503

3017 Desmarres Retractor 16cm 12mm            serrated handle Chiếc 30-0082R

3018 Desmarres Retractor 16cm 8mm             serrated handle Chiếc 30-0080R

3019 Desmarres Retractor 16cm 10mm            serrated handle Chiếc 30-0081R

3020 Desmarres Retractor 16cm 14mm            serrated handle Chiếc 30-0083R

3021 Desmarres Retractor 16cm 18mm            serrated handle Chiếc 30-0085R

3022 Retractor, Epicardial, IMA, Memory       0.6N                           
           Nitinol Chiếc 30-1021

3023 Retractor, Valve, MICS, Tricuspidal      complete set                 
             ValveGate™ Chiếc 29-1379

3024 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     19mmx25.5mm          
                     ValveGate™ Chiếc 29-1379.1
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3025 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     24.5mmx25.5mm       
                      ValveGate™ Chiếc 29-1379.2

3026 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     38mmx25.5mm          
                     ValveGate™ Chiếc 29-1379.3

3027 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     34.5mmx38.5mm       
                      ValveGate™ Chiếc 29-1379.4

3028 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     48mmx25.5mm          
                     ValveGate™ Chiếc 29-1379.6

3029 Retractor, Valve, MICS, Aortic-hooks     25.5mmx51mm          
                     ValveGate™ Chiếc 29-1379.5

3030 Ragnell-Davis Retractor 22cm             8x4mm/15x5.5mm Chiếc 30-0170.22

3031 Ragnell-Davis Retractor 20cm             8x4mm/15x5.5mm Chiếc 30-0170.20

3032 Retractor, Manual, Wire                  24cm 14mm Chiếc 30-0140

3033 Retractor, Manual, Wire                  24cm 17mm Chiếc 30-0141

3034 Retractor, Manual, Wire                  24cm 20mm Chiếc 30-0142

3035 Brom Vein Retractor 19.5cm Chiếc 30-0268

3036 Brom Vein Retractor 19.5cm Chiếc 30-0269

3037 Cooley Atrial Retractor 40x40 right Chiếc 30-0400.40

3038 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   35x30mm right Chiếc 30-0400.35

3039 Separator, Superior Ramus                22.0cm Chiếc 14-0900

3040 Kleinert-Kutz Skin Hook 16cm 3mm Chiếc 30-0302
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3041 Kleinert-Kutz Skin Hook 16cm 5mm Chiếc 30-0303

3042 Spatula, Thoracic, "T"-shape, acc. Haigh 102mm 30.5cm Chiếc 30-0542.03

3043 Spatula, Thoracic, "T"-shape, acc. Haigh 120mm 32.5cm Chiếc 30-0542.04

3044 Spatula, Thoracic, "T"-shape, acc. Haigh 140mm 34.2cm Chiếc 30-0542.05

3045 Mathieu Retractor 16cm 3t. sharp Chiếc 30-0518

3046 Mathieu Retractor 16cm 3t. blunt Chiếc 30-0519

3047 Hook, Vessel, acc. Cushing               19cm, 5mm, Fig. 1           
              PANDOR™ Chiếc 30-0304.DF

3048 Retractor, Manual, acc. Moberg           8x12mm 17.5cm            
                 PANDOR™ Chiếc 30-0138.DF

3049 Retractor, Manual, acc. Volkmann         22cm 2 prongs sharp    
                    PANDOR™ Chiếc 30-1511.DF

3050 Retractor, Manual, acc. Middeldorpf      15x16mm                    
               PANDOR™ Chiếc 30-0195.DF

3051 Retractor, Manual, acc. Middeldorpf      22x22mm                    
               PANDOR™ Chiếc 30-0196.DF

3052 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 4 prongs sharp       
                 PANDOR™ Chiếc 30-1543.DF

3053 Retractor, Lamina, acc. Inge             27.5cm 8mm Chiếc 29-3213

3054 Retractor, Lamina, acc. Inge             27.5cm 12mm Chiếc 29-3214

3055 Joseph Nasal Hool 15cm Chiếc 30-0329

3056 Nasal Hook Retractor 15cm large Chiếc 30-0252
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3057 Nasal Hook Retractor 15cm medium Chiếc 30-0251

3058 Nasal Hook Retractor 15cm small Chiếc 30-0250

3059 PANDOR™ Aortic Valve Retractor mall.     24cm 12mm Chiếc 30-0102.DF

3060 Navy Retractor 21.5cm Chiếc 30-0491

3061 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #1 24cm 16x15mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0390V

3062 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #2 24cm 23x13mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0391V

3063 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #3 24cm 24x16mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0392V

3064 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #4 24cm 27x13mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0393V

3065 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #5 24cm 27x27mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0394V

3066 Retractor, Manual, Atrial, acc. Ross, #6 24cm 25x39mm           
                    with ball connector Chiếc 30-0395V

3067 Desmarres Retractor 10mm                 for flexible arm 29-
1485 Chiếc 30-0081V

3068 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 4mm Chiếc 30-0099.SO

3069 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 6mm Chiếc 30-0100.SO

3070 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 8mm Chiếc 30-0101.SO

3071 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 12mm Chiếc 30-0102.SO

3072 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 15mm Chiếc 30-0103.SO
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3073 Retractor, Manual, Atrial, acc. Cooley   24cm 25mm deep 
model                     with handle Chiếc 30-0409

3074 Crile Hook 20cm, 25 degree Chiếc 30-0300.25

3075 Retractor, Fan, with 3 fingers           42mm Ø5mm 34cm Chiếc 34-2879

3076 Williams MD Spreader right 10x50mm Chiếc 29-3250R/1

3077 Kocher-Langenbeck Retractor 21.5cm 55x14 Chiếc 30-0025.14

3078 Retractor, Fett, IMA                     extra del.                               
gold plated Chiếc 30-1000

3079 Retractor, Epicardial, IMA, Memory       1.8N                           
           Nitinol Chiếc 30-1019

3080 Retractor, Vertebra                      8.5cm 70mm Chiếc 29-3202

3081 Retractor, Vertebra                      10cm 70mm Chiếc 29-3203

3082 Retractor, Spring, Valve, acc. Izzat     large 9cm Chiếc 30-1050

3083 Fish Raspatory double courved right Chiếc 41-6130

3084 Fish Raspatory double courved left Chiếc 41-6131

3085 Fish Raspatory curved right Chiếc 41-6132

3086 Fish Raspatory curved left Chiếc 41-6133

3087 Holding Rod (spare) short Chiếc 29-1379.STK

3088 Holding Rod (spare) long Chiếc 29-1379.STL
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3089 Introducing Forceps f/Tricuspidal Blades Chiếc 29-1379.HZ

3090 Retractor, Manual, with illumination     toothed 180x25mm Chiếc 33-0400.18

3091 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
180x25mm Chiếc 33-0405.18

3092 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
70x16mm Chiếc 33-0405.07

3093 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
90x27mm Chiếc 33-0405.09

3094 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
100x25mm Chiếc 33-0405.10

3095 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
150x16mm Chiếc 33-0405.15

3096 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
220x25mm Chiếc 33-0405.22

3097 Retractor, Manual, with illumination     toothed 70x16mm Chiếc 33-0400.07

3098 Retractor, Manual, with illumination     toothed 90x27mm Chiếc 33-0400.09

3099 Retractor, Manual, with illumination     toothed 100x25mm Chiếc 33-0400.10

3100 Retractor, Manual, with illumination     toothed 150x16mm Chiếc 33-0400.15

3101 Retractor, Manual, with illumination     toothed 220x25mm Chiếc 33-0400.22

3102 Williams MD Spreader left 10x50mm        blunt Chiếc 29-3250L/ST

3103 Williams MD Spreader left 10x60mm        blunt Chiếc 29-3252L/ST

3104 Retractor, Manual, with illumination     toothed 120x16mm Chiếc 33-0400.12
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3105 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
120x16mm Chiếc 33-0405.12

3106 Retractor, Spring, Valve, acc. Izzat     small 7cm Chiếc 30-1051

3107 Williams MD Spreader left 20x60mm Chiếc 29-3253L/1

3108 Kocher-Langenbeck Retractor 21.5cm 55x6 Chiếc 30-0025.06

3109 Cochran Pediatric Retractor              19mm wide, 16.5cm long Chiếc 30-0335

3110 Cochran Pediatric Retractor              15,6mm wide, 16.5cm 
long Chiếc 30-0336

3111 Cochran Pediatric Retractor              12,7mm wide, 16.5cm 
long Chiếc 30-0337

3112 Cochran Pediatric Retractor              9,5mm wide, 16.5cm long Chiếc 30-0338

3113 Cochran Pediatric Retractor              6,4mm wide, 16.5cm long Chiếc 30-0339

3114 Retractor, acc. Izzat, Applicator Chiếc 30-1055

3115 Retractor, Wound, acc. Travers, 4x5      20cm 45x26mm Chiếc 30-0650.STR

3116 Retractor flat blade                     serrated, 180x25mm Chiếc 33-0400.18W/O.L

3117 Retractor, Manual, acc. Kocher-Langenbec 40x11mm Chiếc 30-0024.45

3118 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4113

3119 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4114

3120 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4115
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3121 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4116

3122 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4117

3123 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4118

3124 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4119

3125 MULTIPLE RETRACTORS Chiếc 30-4120

3126 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       19cm 9cm Chiếc 30-0065

3127 Hook, Vein                               17cm Chiếc 30-0276

3128 Retractor, Manual, acc. Blanco           28cm 12mm x 16mm Chiếc 30-0093

3129 Williams MD Spreader left 20x50mm Chiếc 29-3251L/1

3130 Retractor, Manual, with illumination     without teeth 
90x27mm m. suction Chiếc 33-0405.09/S

3131 Holding Rod with 6 Mitral Blades and     Introducing Forceps, 
(Set) with larger   handle Chiếc 29-1380.JP

3132 Holding Rod (spare) short                with larger handle Chiếc 29-1380.SJK

3133 Holding Rod (spare) long                 with larger handle Chiếc 29-1380.SJL

3134 Blalock Vessel Hook 24cm                 sharp and fine, USZ-
Model Chiếc 30-0301.UZ

3135 Hook, Dura, acc. Adson                   13cm sharp Chiếc 30-0315.13

3136 Retractor, Manual, acc. Langenbeck       23cm 40x11mm 
curved Chiếc 30-0014.GB
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3137 Retractor, Manual, acc. Desmarres        12mm                           
           PANDOR™ Chiếc 30-0082.DF

3138 Retractor, Manual, acc. Desmarres        14mm                           
           PANDOR™ Chiếc 30-0083.DF

3139 Retractor, Manual, acc. Desmarres        16mm                           
           PANDOR™ Chiếc 30-0084.DF

3140 Retractor, Manual, acc. Desmarres        18mm                           
           PANDOR™ Chiếc 30-0085.DF

3141 Haight "T"-Retractor                     7 1/2 x 3/4 and 1 3/4 - 2 1/4 Chiếc 30-0542.XX

3142 Hook, Vessel, acc. BjörkRED              17cm Chiếc 30-0253.HP

3143 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 70x15mm                
                   PANDOR™ Chiếc 29-4200.DF

3144 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 90x15mm                
                   PANDOR™ Chiếc 29-4201.DF

3145 Retractor, Speculum, acc. Cushing-Landol 110x15mm              
                    PANDOR™ Chiếc 29-4202.DF

3146 Retractor, Manual, acc. Zenker           3x10mm                          
          PANDOR™ Chiếc 30-0153.DF

3147 CLOWARD Retractor  16cm - 22 mm Chiếc 30-0069

3148 CLOWARD Retractor  16cm - 18 mm Chiếc 30-0068

3149 Aortic Valve Retractor mall. 13cm 10mm Chiếc 30-0100.10SO

3150 Holder, Retractor, Hand                  Universal Set                       
       complete with all Accessories Chiếc 14-2020

3151 Table, Hand Chiếc 14-2021

3152 Holder, Chain, elevated                  (pair) Chiếc 14-2022
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3153 Hook, Chain-holder                       (pair) Chiếc 14-2023

3154 Chain, Ball                              32.0cm with skin-hooks (pair) Chiếc 14-2024

3155 Chain, Ball                              21.0cm with skin-hooks (2 
pairs) Chiếc 14-2025

3156 Chain, Ball                              26.0cm for arm and wrist 
fixation (pair) Chiếc 14-2026

3157 Hook, Tendon                             50mm 4/ pack Chiếc 14-2027

3158 Hook, Band, Rubber                       4/ pack Chiếc 14-2028

3159 Band, Rubber, set                        5 /pack Chiếc 14-2029

3160 Case, Storage                            130x100mm oval Chiếc 14-2032

3161 Hook, Fixation, acc. Guthrie             12cm Chiếc 30-0189

3162 Hook, Lachrymal, acc. Rollet             13.5cm 2.5mm x 7mm Chiếc 30-0287

3163 Hook, Lachrymal, acc. Rollet             13.5cm 2.2mm x 4.5mm Chiếc 30-0289

3164 Retractor, Manual, acc. Marberger        24cm 17mm                  
                PANDOR™ Chiếc 30-0104.DF

3165 Retractor, Epicardial, IMA               25mm mini, sharp Chiếc 30-1001.SB

3166 Retractor, Epicardial, IMA               31mm small, sharp Chiếc 30-1002.SB

3167 Retractor, Epicardial, IMA               38mm medium, sharp Chiếc 30-1003.SB

3168 Tensioner, Wire                          5cm Chiếc 39-4121
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3169 Guide, Wire, small                       24cm Chiếc 39-4130

3170 Guide, Wire, large                       27cm Chiếc 39-4131

3171 Retractor, Manual, acc. Zenker           3x11mm 18.5cm Chiếc 30-0153.15

3172 Retractor, Manual, acc. Körte            24cm 26x40mm sharp Chiếc 30-1571.SO.1

3173 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x90mm Chiếc 29-3258R

3174 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x80mm Chiếc 29-3257R

3175 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x90mm Chiếc 29-3258L

3176 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x80mm Chiếc 29-3257L

3177 Inge Lamina Spreader 28cm                8mm jaw, short jaws, 
fine,               spread 30mm Chiếc 29-3211

3178 Retractor, Manual, acc. Rose             13cm, 
10x12mm/11x15mm Chiếc 30-0492

3179 Retractor, Manual, acc. Rose             18cm, 
10x12mm/11x15mm Chiếc 30-0492.18

3180 Retractor, Manual, acc. Blanco           36cm 5mm Chiếc 30-0090.36

3181 Hösel Retractor 25cm 100x30mm Chiếc 30-0437.03

3182 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 395mm           
            Steel Chiếc 14-2050

3183 Hand, Fixation                           0.8mm malleable                      
      Steel Chiếc 14-2051

3184 Aortic Valve Retractor mall. 28cm 4mm Chiếc 30-0107
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3185 Retractor, Finger, acc. Vickers          2x2 Hook blunt Chiếc 14-2060

3186 Retractor, Arm/Hand, acc. Vickers        2x2 Hook blunt with 
center-blade Chiếc 14-2061

3187 Retractor, Arm/Hand, acc. Vickers        3x3 Hook blunt with 
center-blade Chiếc 14-2062

3188 Retractor, Arm/Hand, acc. Vickers        full blade blunt with 
center-blade Chiếc 14-2063

3189 Aortic Valve Retractor mall. 36cm 6mm Chiếc 30-0108

3190 Ring, Silicone                           small for fixation-hand Chiếc 14-2052.01

3191 Ring, Silicone                           medium  for fixation-hand Chiếc 14-2052.02

3192 Ring, Silicone                           large  for fixation-hand Chiếc 14-2052.03

3193 Loute wire tightener/twister 22 cm,with  movable tip, for 
wires Ø 1mm to 1,5mm    demountable Chiếc 39-4120.SO1

3194 Retractor, Manual, acc. Zenker           29cm 120x12mm 
smooth Chiếc 30-0205.OR

3195 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x50mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3250L.15

3196 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x50mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3250R.15

3197 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x50mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3251L.15

3198 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x50mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3251R.15

3199 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x60mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3252L.15

3200 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x60mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3252R.15
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3201 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x60mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3253L.15

3202 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x60mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3253R.15

3203 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 10x70mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3254L.15

3204 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 10x70mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3254R.15

3205 Retractor, Spinal, acc. Williams         left 20x70mm thin blade  
                 1.5mm thickness Chiếc 29-3255L.15

3206 Retractor, Spinal, acc. Williams         right 20x70mm thin 
blade                 1.5mm thickness Chiếc 29-3255R.15

3207 Retractor hollow blade non-illuminated   without teeth, 
180x25mm Chiếc 33-0405.18*

3208 Retractor, Wound, acc. Logan (Goldstein) Chiếc 30-1014

3209 Williams MD Spreader left 10x50mm        blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3250L.15     siehe Art.Nr. 29-3250L.15 Chiếc 29-3250L*

3210 Williams MD Spreader right 10x50mm       blade 1.5mm 
thin,Art.Nr. 29-3250R.15     siehe Art.Nr. 29-3250R.15 Chiếc 29-3250R*

3211 Williams MD Spreader left 20x50mm        blade 1.5mm 
thinArt.Nr. 29-3251L.15      siehe Art.Nr. 29-3251L.15 Chiếc 29-3251L*

3212 Williams MD Spreader right 20x50mm       blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3251R.15     siehe Art.Nr. 29-3251R.15 Chiếc 29-3251R*

3213 Williams MD Spreader left 10x60mm        blade 1.5mm 
thin,Art.Nr. 29-3252L.15     siehe Art.Nr. 29-3252L.15 Chiếc 29-3252L*

3214 Williams MD Spreader right 10x60mm       blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3252R.15     siehe Art.Nr. 29-3252R.15 Chiếc 29-3252R*

3215 Williams MD Spreader left 20x60mm        blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3253L.15     siehe Art.Nr. 29-3253L.15 Chiếc 29-3253L*

3216 Williams MD Spreader right 20x60mm       blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3253R.15     siehe Art.Nr. 29-3253R.15 Chiếc 29-3253R*
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3217 Williams MD Spreader left 10x70mm        blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3254L.15     siehe Art.Nr. 29-3254L.15 Chiếc 29-3254L*

3218 Williams MD Spreader right 10x70mm       blade 1.5mm 
thinArt.Nr. 29-3254R.15      siehe Art.Nr. 29-3254R.15 Chiếc 29-3254R*

3219 Williams MD Spreader left 20x70mm        blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3255L.15     siehe Art.Nr. 29-3255L.15 Chiếc 29-3255L*

3220 Williams MD Spreader right 20x70mm       blade 1.5mm 
thin.Art.Nr. 29-3255R.15     siehe Art.Nr. 29-3255R.15 Chiếc 29-3255R*

3221 Hook, Nerve, ENT, acc. Fisch             16cm, 90° Chiếc 68-8361

3222 Hook, Nerve, ENT, acc. Fisch             16cm, 90° Chiếc 68-8363

3223 Elevator, ENT, Footplate, acc. Fisch     16cm, 90° Chiếc 68-8398

3224 Elevator, ENT, Footplate, acc. Fisch     16cm, 90° Chiếc 68-8397

3225 Raspatory, ENT, acc. Fisch               16cm, curved Chiếc 68-8310

3226 Raspatory, ENT, acc. Fisch               16cm, curved Chiếc 68-8312

3227 Perforator, ENT, acc. Fisch              16cm Chiếc 68-8393

3228 Perforator, ENT, acc. Fisch              16cm Chiếc 68-8394

3229 Perforator, ENT, acc. Fisch              16cm Chiếc 68-8396

3230 Scissors, ENT, Crurotomy, acc. Fisch Chiếc 68-9070

3231 Scissors, ENT, Crurotomy, acc. Fisch Chiếc 68-9071

3232 Morse Retractor 23cm 35mm                blade slightly curved, 
shaft curved      SPECIAL MAKE Chiếc 30-0424.35
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3233 Retractor, Manual, with illumination     toothed 150x16mm 
with suction Chiếc 33-0400.15/S

3234 Spatula, Abdominal, acc. Haberer         45mm 37/45mm 
malleable Chiếc 30-0346.35

3235 Forceps, ENT, Micro, Ear, acc. Fisch     0.6x3.5mm extrafine    
                    Ceramic BLACK Chiếc 68-9044.K

3236 Hook, Nerve, ENT, acc. Fisch             16cm, 90° Chiếc 68-8359

3237 Perforator, ENT, acc. Fisch              16cm Chiếc 68-8395

3238 Retractor, Manual, acc. Bowdler-Henry    19cm curved Chiếc 30-0216

3239 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm curved Chiếc 30-0077

3240 Retractor, Manual, acc. Brunner          25cm curved Chiếc 30-0078

3241 Meyerding  Retractor 50x16mm 20cm Chiếc 30-0145

3242 Meyerding  Retractor 90x50mm 24cm Chiếc 30-0147

3243 Retractor, Fan, with 5 fingers           10mm 80mm Chiếc 34-2886

3244 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 4mm Chiếc 30-0099.15

3245 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 6mm Chiếc 30-0100.15

3246 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 8mm Chiếc 30-0101.15

3247 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 12mm Chiếc 30-0102.15

3248 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 15mm Chiếc 30-0103.15
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3249 Retractor, Manual, acc. Marberger        15cm 17mm Chiếc 30-0104.15

3250 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 2 prongs semi-
sharp                 PANDOR™ Chiếc 30-1551.DF

3251 Retractor, Manual, acc. Kocher           22cm 4 prongs semi-
sharp                 PANDOR™ Chiếc 30-1553.DF

3252 Retractor, Manual, acc. Knapp            teeth Chiếc 30-0156

3253 Retractor, Manual, acc. Knapp            teeth Chiếc 30-0157

3254 Illuminated Retractor flat blade         serrated, square version 
150x25mm Chiếc 33-0401.15

3255 Illuminated Retractor flat blade         serrated, 120x16mm 
with suction Chiếc 33-0400.12/S

3256 Hook, Nasal, acc. Cottle-Neivert Chiếc 69-2001

3257 Hösel Retractor 25cm 120x30mm Chiếc 30-0437.04

3258 Morris Retractor 50x55mm 22.5cm Chiếc 30-0504

3259 Retractor, Manual, with illumination     without teeth angular 
model 150x30mm Chiếc 33-0402.15/S

3260 Cooley Atrial Retractor small left serr. 17x19x9mm with 
straight shaft Chiếc 30-0417.SO

3261 Retractor, Manual, acc. Ragnell          Double-ended, Mirror-
finish Chiếc 30-0171.HP

3262 Forceps, Grasping, Antrum Chiếc 69-3001

3263 Forceps, Spoon, double-action            curved Chiếc 69-3010

3264 Mikulicz Abdominal Retractor 26cm 85x55 Chiếc 30-0386.55
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3265 Retractor 20.5cm double-end              20x15mm/20x19mm Chiếc 30-0179

3266 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        7x25mm downwards 
curved Chiếc 30-0213.25

3267 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        10x35mm 
downwards curved Chiếc 30-0213.35

3268 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        10x42mm 
downwards curved Chiếc 30-0213.42

3269 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        12x55mm 
downwards curved Chiếc 30-0213.55

3270 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        14x70mm 
downwards curved Chiếc 30-0213.70

3271 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        16x80mm 
downwards curved Chiếc 30-0213.80

3272 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        7x25mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.25

3273 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        10x35mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.35

3274 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        10x42mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.42

3275 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        12x55mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.55

3276 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        14x70mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.70

3277 Retractor, Manual, acc. Obwegeser        16x80mm upwards 
curved Chiếc 30-0214.80

3278 Park Anal Retractor 13cm body only Chiếc 30-2401

3279 Park Anal Retractor 13cm, blades only    adult blades only, 
95mm, pair Chiếc 30-2402

3280 Retractor, Fett, IMA                     extra del. Chiếc 30-1000.GY
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3281 Forceps, Grasping, Antrum Chiếc 69-3002

3282 Valve Retractor, extra deep, 30cm,       3cm width, 16x12,5 
cm, Chiếc 30-0400.SO

3283 Retractor, Manual, with illumination     toothed 90x24mm 
with suction Chiếc 33-0400.0924/S

3284 Retractor, Manual, with illumination     toothed 115x24mm 
with suction Chiếc 33-0400.11/S

3285 Retractor, Manual, with illumination     toothed 150x36mm 
with suction Chiếc 33-0400.1536/S

3286 Morris Retractor 30x50mm/40x50mm Chiếc 30-0464

3287 Morris Retractor 65x50mm/40x50mm Chiếc 30-0467.40

3288 Morris Retractor 30x70mm/40x70mm Chiếc 30-0468.30

3289 Morris Retractor 45x70mm/50x70mm Chiếc 30-0468.45

3290 Morris Retractor 60x70mm/65x70mm Chiếc 30-0468.60

3291 Retractor, Manual, acc. Marberger        17cm 17mm Chiếc 30-0104.17

3292 Retractor, Manual, acc. Marberger        17cm 12mm Chiếc 30-0102.17

3293 Nerve hook                               220mm                                    
G BLUE LABEL™ Chiếc UL6042-22

3294 Nerve hook                               with ball tip 220mm                  
     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6043-22

3295 Nerve and vessel hook acc. Muelly        240mm                         
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL6050-24

3296 Nerve hook acc. Love                     small width 3mm 180mm    
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6052-03
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3297 Nerve root retractor acc. Caspar         width 4mm 240mm          
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6052-04

3298 Nerve hook acc. Love                     medium width 5mm 
180mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6052-05

3299 Nerve root retractor acc. Caspar         width 6mm 240mm          
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6052-06

3300 Nerve root hook acc. Love                large width 7mm 180mm  
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6052-07

3301 Nerve root retractor acc. Caspar         width 8mm 240mm          
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6053-24

3302 Nerve root retractor acc. Caspar         width 10mm 240mm        
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6054-10

3303 Nerve root hook                          210mm                                    
  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6055-21

3304 straigth                                 190mm                                    G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL6057-02

3305 straight                                 190mm                                    G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL6057-05

3306 straight                                 190mm                                    G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL6057-08

3307 Nerve root retractor acc. Scoville       200mm                             
         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6059-26

3308 Coronary hook acc. Schramm               probe-shaped 200mm    
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL6060-20

3309 Vein retractor acc. Desmarres            width 12mm 160mm        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6190-12-160

3310 Vein retractor acc. Carstensen           200mm                             
        G BLUE LABEL™ Chiếc UL6210-20

3311 Exploration hook acc. Caspar             probe-ended 5mm 
insulated 245mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6250

3312 Exploration hook acc. Caspar             probe-ended 11mm 
insulated 245mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6251
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3313 Exploration hook acc. Caspar             probe-ended 9mm 
insulated 245mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6252

3314 Exploration hook acc. Caspar             probe-ended 7mm 
insulated 245mm          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6253

3315 Exploration hook acc. Caspar             probe-ended 5mm not 
insulated 300mm      G BLUE LABEL™ Chiếc UL6254

3316 Double end retractor acc. Roux           set consisting of 3 
pieces               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6320-00

3317 Double end retractor acc. Roux           140mm                            
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6320-14

3318 Double end retractor acc. Roux           150mm                            
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6320-15

3319 Double end retractor acc. Roux           170mm                            
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6320-17

3320 Double end retractor acc. Faraboeuf      set consisting of 
UL6330-14/UL6330-15    150mm, G BLUE LABEL™ Chiếc UL6330-00

3321 Double end retractor acc. Faraboeuf      set with 2 pcs. 125mm  
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6330-13

3322 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 1 prong 220mm   
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6401-22

3323 Wound retractor acc. Volkmann            blunt 1 prong 220mm   
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL6411-22

3324 Wound retractor acc. Volkmann            semi-sharp 2 prongs 9 
x 8mm 220mm        G BLUE LABEL™ Chiếc UL6412-22

3325 Wound retractor acc. Volkmann            semi-sharp 3 prongs 9 
x 13mm 220mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6413-22

3326 Wound retractor acc. Volkmann            semi-sharp 4 prongs 9 
x 19mm 220mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6414-22

3327 Wound retractor acc. Volkmann            semi-sharp 6 prongs 9 
x 29mm 220mm       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6416-22

3328 Wound retractor                          4 prongs blunt 165mm            
          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6418-17
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3329 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 1 prong 215mm   
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6421-22

3330 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 2 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6422-22

3331 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 3 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6423-22

3332 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 4 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6424-22

3333 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 6 prongs 
230mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6426-22

3334 Wound retractor acc. Volkmann            sharp 8 prongs 
230mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6428-22

3335 Wound retractor acc. Volkmann            1 prong blunt 215mm   
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL6431-22

3336 Wound retractor acc. Volkmann            blunt 2 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6432-22

3337 Wound retractor acc. Volkmann            blunt 3 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6433-22

3338 Wound retractor acc. Volkmann            blunt 4 prongs 
215mm                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6434-22

3339 Wound retractor acc. Kocher              semi-sharp 3 prongs 
220mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL6463-22

3340 Wound retractor acc. Kocher              semi-sharp 4 prongs 
220mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL6464-22

3341 Wound retractor acc. Kocher              semi-sharp 6 prongs 
220mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL6466-22

3342 Wound retractor acc. Ollier              blunt 2 prongs 225mm       
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6482-23

3343 Wound retractor acc. Ollier              blunt 3 prongs 225mm       
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6483-23

3344 Wound retractor acc. Ollier              blunt 4 prongs 225mm       
               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6484-23
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3345 Wound retractor acc. Hösel               10 x 40mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-04-01

3346 Wound retractor acc. Hösel               10 x 60mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-06-01

3347 Wound retractor acc. Hösel               20 x 60mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-06-02

3348 Wound retractor acc. Hösel               30 x 60mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-06-03

3349 Wound retractor acc. Hösel               25 x 60mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-06-25

3350 Wound retractor acc. Hoesel              10 x 80mm 250mm          
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-08-01

3351 Wound retractor acc. Hösel               20 x 80mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-08-02

3352 Wound retractor acc. Hösel               30 x 80mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-08-03

3353 Wound retractor acc. Hösel               40 x 80mm 250mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-08-04

3354 Wound retractor acc. Hösel               10 x 100mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-10-01

3355 Wound retractor acc. Hösel               20 x 100mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-10-02

3356 Wound retractor acc. Hösel               30 x 100mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-10-03

3357 Wound retractor acc. Hösel               40 x 100mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-10-04

3358 Wound retractor acc. Hösel               10 x 120mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-12-01

3359 Wound retractor acc. Hösel               20 x 120mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-12-02

3360 Wound retractor acc. Hösel               30 x 120mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-12-03
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3361 Wound retractor acc. Hösel               40 x 120mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-12-04

3362 Wound retractor acc. Hösel               40 x 140mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-14-04

3363 Wound retractor acc. Hösel               10 x 150mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-15-01

3364 Wound retractor acc. Hösel               60 x 150mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-15-06

3365 Wound retractor acc. Hoesel              40 x 180mm 250mm        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-18-04

3366 Wound retractor acc. Hösel               60 x 180mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-18-06

3367 Wound retractor acc. Hösel               40 x 200mm 250mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6490-20-04

3368 Soft tissue retractor acc. Obwegeser     80 x 16mm 215mm        
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL6495-80-16

3369 Soft tissue retractor acc. Obwegeser     55 x 12mm 225mm        
                    G BLUE LABEL™ Chiếc UL6497-55-12

3370 Wound retractor acc. Langenbeck          10 x 30mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-30-10

3371 Wound retractor acc. Langenbeck          14 x 30mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-30-14

3372 Wound retractor acc. Langenbeck          16 x 30mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-30-16

3373 Wound retractor acc. Langenbeck          14 x 33mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-33-14

3374 Wound retractor acc. Langenbeck          10 x 40mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-40-10

3375 Wound retractor acc. Langenbeck          13 x 43mm 210mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL6500-43-13

3376 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   6 x 25mm 215mm  
                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-25-06
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3377 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   8 x 35mm 215mm  
                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-35-08

3378 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   11 x 35mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-35-11

3379 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   15 x 35mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-35-15

3380 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   11 x 40mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-40-11

3381 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   11 x 55mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-55-11

3382 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   14 x 70mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-70-14

3383 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   12 x 80mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-80-12

3384 Wound retractor acc. Kocher-Langenbeck   16 x 80mm 
215mm                          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6510-80-16

3385 Wound retractor acc. Zenker              8 x 35mm 230mm            
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6520-23

3386 Wound retractor acc. Zenker              12 x 60mm 255mm          
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6520-25

3387 Wound retractor acc. Zenker              12 x 75mm 265mm          
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6520-26

3388 Wound retractor acc. Kocher              20 x 60mm 230mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6525-16-20

3389 Wound retractor acc. Brunner             180 x 30mm                    
            G BLUE LABEL™ Chiếc UL6526-18-30

3390 Wound retractor                          width 18mm 200mm               
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL6527-18

3391 Wound retractor                          width 20mm 200mm               
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL6527-20

3392 Wound retractor                          width 23mm 200mm               
           G BLUE LABEL™ Chiếc UL6527-23
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3393 Abdominal retractor acc. Fritsch         40 x 30mm 240mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6600-30-40

3394 Abdominal retractor acc. Fritsch         60 x 40mm 255mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6600-40-60

3395 Abdominal retractor acc. Fritsch         70 x 45mm 255mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6600-45-70

3396 Abdominal retractor acc. Fritsch         80 x 65mm 255mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6600-65-80

3397 Abdominal retractor acc. Vollmar         60 x 100mm 310mm     
                      G BLUE LABEL™ Chiếc UL6620-10-310

3398 Abdominal retractor acc. Vollmar         60 x 115mm 320mm     
                      G BLUE LABEL™ Chiếc UL6620-12-320

3399 Abdominal retractor acc. Vollmar         60 x 125mm 330mm     
                      G BLUE LABEL™ Chiếc UL6620-13-330

3400 Abdominal retractor acc. Vollmar         110 x 120mm 330mm   
                       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6630-12-330

3401 Abdominal retractor acc. Vollmar         110 x 140mm 350mm   
                       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6630-14-350

3402 Abdominal retractor acc. Vollmar         110 x 155mm 360mm   
                       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6630-16-360

3403 Abdominal retractor acc. Thorlakson      40 x 170mm 330mm   
                       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6644-17

3404 Abdominal retractor acc. Thorlakson      50 x 170mm 330mm   
                       G BLUE LABEL™ Chiếc UL6645-17

3405 Wound retractor acc. Mikulicz 90 x 35mm  240mm                   
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6702-09-35

3406 Wound retractor acc. Mikulicz 120 x 50mm 250mm                  
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6702-12-50

3407 Wound retractor acc. Mikulicz 155 x 38mm 270mm                  
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6702-16-40

3408 Wound retractor acc. Mikulicz            155 x 50mm 250mm       
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6702-16-50
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3409 Wound retractor acc. Mikulicz 180 x 50mm 260mm                  
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6702-18-50

3410 Soft tissue retractor acc. Harrington    40 x 170mm 320mm       
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6704-32

3411 Soft tissue retractor acc. Harrington    62 x 170mm 320mm       
                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL6706-32

3412 Soft tissue retractor acc. Polloson      61 x 205mm 290mm        
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6710-29

3413 Soft tissue retractor acc. Deaver        25 x 120mm 330mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6720-25-330

3414 Soft tissue retractor acc. Deaver        25 x 115mm 360mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6720-25-360

3415 Soft tissue retractor acc. Deaver        38 x 90mm 300mm           
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6720-38-300

3416 Soft tissue retractor acc. Deaver        50 x 100mm 300mm         
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6720-50-300

3417 Wound retractor acc. Taylor              blade 75mm 180mm         
                 G BLUE LABEL™ Chiếc UL6724-08-18

3418 Wound retractor acc. Taylor              blade 100mm 180mm       
                  G BLUE LABEL™ Chiếc UL6724-10-18

3419 Self-retaining retractor acc. Streli     depth 12mm sharp 3x4 
prongs 58mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7041-06

3420 Self-retaining retractor acc. Streli     depth 15mm sharp 3x4 
prongs 58mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7042-06

3421 Hernia retractor acc. Voss               semi-sharp 4x4 prongs 
210mm              G BLUE LABEL™ Chiếc UL7070-21

3422 Vertebral body spreader acc. Plasmans wi 180mm                     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7109-04-18

3423 Vertebral body spreader acc. Plasmans wi 180mm                     
                G BLUE LABEL™ Chiếc UL7109-07-18

3424 Self-retaining retractor acc. Koyama     blunt 20mm 170mm      
                     G BLUE LABEL™ Chiếc UL7110-17
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3425 Self-retaining retractor acc. Koyama     serrated 18mm 
170mm                      G BLUE LABEL™ Chiếc UL7111-17

3426 Self-retaining retractor acc. Koyama     sharp 1x1 prong depth 
50mm 170mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7112-17

3427 Self-retaining retractor acc. Koyama     sharp 1x1 prong depth 
60mm 170mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7112-17-60

3428 Self-retaining retractor acc. Koyama     sharp 1x1 prong depth 
70mm 170mm         G BLUE LABEL™ Chiếc UL7112-17-70

3429 Self-retaining retractor acc. Gelpi      sharp 1x1 prongs 
140mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7113-14

3430 Self-retaining retractor acc. Gelpi      sharp 1x1 prongs 
180mm                   G BLUE LABEL™ Chiếc UL7114-18

3431 Drill guide left                                                                  G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7166

3432 Drill guide right                                                                 G 
BLUE LABEL™ Chiếc UL7167

3433 Skin retractor acc. to Boehler           sharp L=150mm Chiếc UL6100-15

3434 Skin retractor acc. to Streli            sharp L=150mm Chiếc UL6110-15

3435 Skin retractor acc. to Gillies           sharp 1 prongs small            
          L=180mm Chiếc UL6130-18

3436 Skin retractor acc. to Gillies           sharp 1 prong large              
         L=180mm Chiếc UL6131-18

3437 Skin retractor acc. to Joseph            width 1mm sharp 1 prong   
                L=165mm Chiếc UL6141-17

3438 Skin retractor acc. to Joseph            width 2mm sharp 2 
prongs                 L=165mm Chiếc UL6142-17

3439 Skin retractor acc. to Joseph            width 5mm sharp 2 
prongs                 L=165mm Chiếc UL6143-17

3440 Skin retractor acc. to Joseph            width 7mm sharp 2 
prongs                 L=165mm Chiếc UL6144-17
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3441 Skin retractor acc. to Streli            sharp 2 prongs L=150mm Chiếc UL6162-15

3442 Vein retractor acc. to Cushing           width 8mm L=200mm Chiếc UL6200-08-200

3443 Vein retractor acc. to Cushing           width 8mm L=240mm Chiếc UL6200-08-240

3444 Vein retractor acc. to Cushing           width 10mm L=200mm Chiếc UL6200-10-200

3445 Vein retractor acc. to Cushing           width 12mm L=200mm Chiếc UL6200-12-200

3446 Vein retractor acc. to Cushing           width 12mm L=240mm Chiếc UL6200-12-240

3447 Vein retractor acc. to Cushing           width 18mm L=240mm Chiếc UL6200-18-240

3448 Double end retractor acc. to Senn-Miller blunt L=160mm Chiếc UL6310-16

3449 Double end retractor acc. to Senn-Miller sharp L=160mm Chiếc UL6311-16

3450 hector - Support hand according to Spier Chiếc UT7140-00

3451 Velcro tape for hector                   finger fixation Chiếc UT7140-01

3452 Velcro tape for hector                   hand fixation Chiếc UT7140-02

3453 hector cover plate                       adjustable Chiếc UT7140-03

3454 hector basic plate Chiếc UT7140-04

3455 Chain with PEEK fixation                 for support hand hector Chiếc UT7140-05

3456 Hand shape positioning plate             small titanium L=250mm Chiếc UT7150-25
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3457 Hand shape positioning plate             large titanium L=330mm Chiếc UT7150-33

3458 Finger splint acc. to Stack              size 1 white 10 per pack Chiếc UT7501-06

3459 Finger splint acc. to Stack              size 2 white 10 per pack Chiếc UT7502-06

3460 Finger splint acc. to Stack              size 3 white 10 per pack Chiếc UT7503-06

3461 Finger splint acc. to Stack              size 4 white 10 per pack Chiếc UT7504-07

3462 Finger splint acc. to Stack              size 5 white 10 per pack Chiếc UT7505-07

3463 Finger splint acc. to Stack              size 6 white 10 per pack Chiếc UT7506-07

3464 Finger splint acc. to Stack              size 7 white 10 per pack Chiếc UT7507-06

3465 Finger splint acc. to Stack              size 1 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7511-06

3466 Finger splint acc. to Stack              size 2 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7512-06

3467 Finger splint acc. to Stack              size 3 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7513-06

3468 Finger splint acc. to Stack              size 4 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7514-07

3469 Finger splint acc. to Stack              size 5 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7515-07

3470 Finger splint acc. to Stack              size 6 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7516-07

3471 Finger splint acc. to Stack              size 7 skin-coloured 10 per 
pack Chiếc UT7517-06

3472 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 1 skin-
coloured Chiếc UT7531-06
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3473 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 2 skin-
coloured Chiếc UT7532-06

3474 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 3 skin-
coloured Chiếc UT7533-06

3475 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 4 skin-
coloured Chiếc UT7534-07

3476 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 5 skin-
coloured Chiếc UT7535-07

3477 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 6 skin-
coloured Chiếc UT7536-07

3478 Finger splint acc. to Stack              cushioned size 7 skin-
coloured Chiếc UT7537-06

3479 Finger splint acc. to Stack              split size 1 skin-coloured Chiếc UT7551-06

3480 Finger splint acc. to Stack              split size 2 skin-coloured Chiếc UT7552-06

3481 Finger splint acc. to Stack              split size 3 skin-coloured Chiếc UT7553-06

3482 Finger splint acc. to Stack              split size 4 skin-coloured Chiếc UT7554-06

3483 Finger splint acc. to Stack              split size 5 skin-coloured Chiếc UT7555-06

3484 Finger splint acc. to Stack              split size 6 skin-coloured Chiếc UT7556-07

3485 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 1 skin-co 10 per pack Chiếc UT7571-05

3486 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 2 skin-co 10 per pack Chiếc UT7572-05

3487 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 3 skin-co 10 per pack Chiếc UT7573-05

3488 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 4 skin-co 10 per pack Chiếc UT7574-05
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3489 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 5 skin-co 10 per pack Chiếc UT7575-05

3490 Finger splint acc. to Stack              for boutonniere deformity 
size 6 skin-co 10 per pack Chiếc UT7576-05

3491 Fingerschiene                            PU foam L=65mm Chiếc UT7610-07

3492 Fingerschiene                            PU foam L=100mm Chiếc UT7610-10

3493 Fingerschiene                            PU foam L=150mm Chiếc UT7610-15

3494 Fingerschiene                            PU foam L=180mm Chiếc UT7610-18

3495 Finger splint                            tube-type L=55mm Chiếc UT7630-06

3496 Finger splint                            tube-type L=75mm Chiếc UT7630-08

3497 Finger splint                            tube-type L=90mm Chiếc UT7630-09

3498 Wound retractor                          width 9mm 280mm 
malleable shaft          G BLUE LABEL™ Chiếc UL6540-09-280

3499 Wound retractor                          width 11mm 280mm 
malleable shaft         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6540-11-280

3500 Wound retractor                          width 13mm 280mm 
malleable shaft         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6540-13-280

3501 Wound retractor                          width 15mm 280mm 
malleable shaft         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6540-15-280

3502 Wound retractor                          width 18mm 280mm 
malleable shaft         G BLUE LABEL™ Chiếc UL6540-18-280

3503 Sliding ratchet, right, complete         with sliding bar 67mm, 
head and screw    G BLUE LABEL™ Chiếc UX9990

3504 Retractor acc. Cushing-Kocher, 10x10mm                                 
            G BLUE LABEL™ Chiếc UX3170
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3505 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 345mm           
            Steel Chiếc 14-2050M

3506 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 300mm           
            Steel Chiếc 14-2050S

3507 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 295mm part 
model          Steel Chiếc 14-2053

3508 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 258mm part 
model          Steel Chiếc 14-2053M

3509 Hand, Fixation                           0.8mm lockable 224mm part 
model          Steel Chiếc 14-2053S

3510 Spatula, Lung, acc. Allison              32cm Chiếc 30-0360

3511 Spatula, Lung, acc. Allison              26cm Chiếc 30-0361

3512 Spatula, Lung, acc. Deaver               19cm 19mm Chiếc 30-0371

3513 Spatula, Lung, acc. Deaver               22cm 22mm Chiếc 30-0372

3514 Spatula, Lung, acc. Deaver               25cm 25mm Chiếc 30-0373

3515 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 25mm Chiếc 30-0374

3516 Spatula, Lung, acc. Deaver               25mm 25mm Chiếc 30-0375

3517 Spatula, Lung, acc. Deaver               25mm 25mm Chiếc 30-0376

3518 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 38mm Chiếc 30-0377

3519 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 50mm Chiếc 30-0378

3520 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 75mm Chiếc 30-0379
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3521 Fork, Spatula, Neuro, acc. Hosobuchi     26cm Chiếc 41-8057

3522 Spatula, Intestinal, with handle         30mm malleable Chiếc 30-0330

3523 Spatula, Intestinal, with handle         40mm malleable Chiếc 30-0331

3524 Spatula, Intestinal, with handle         50mm malleable Chiếc 30-0332

3525 Spatula, Intestinal, with handle         60mm malleable Chiếc 30-0333

3526 Spatula, Intestinal, with handle         70mm malleable Chiếc 30-0334

3527 Spatula, Lung, Baby, acc. Slade          22cm 42mm Chiếc 30-0363

3528 Spatula, Lung, Premie, acc. Slade        22cm 22mm Chiếc 30-0364

3529 Spatula, Lung, acc. Allison              extra-large Chiếc 30-0362

3530 Spatula, Vessel, acc. Davis              24.5cm Chiếc 28-0010

3531 Spatula, Abdominal                       330x20mm malleable Chiếc 30-0520

3532 Spatula, Abdominal                       330x25mm malleable Chiếc 30-0521

3533 Spatula, Abdominal                       330x30mm malleable Chiếc 30-0522

3534 Spatula, Abdominal                       330x35mm malleable Chiếc 30-0523

3535 Spatula, Abdominal                       330x40mm malleable Chiếc 30-0524

3536 Spatula, Abdominal                       330x50mm malleable Chiếc 30-0525
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3537 Spatula, Abdominal                       200x6mm malleable Chiếc 30-0530

3538 Spatula, Abdominal                       200x8mm malleable Chiếc 30-0531

3539 Spatula, Abdominal                       200x10mm malleable Chiếc 30-0532

3540 Spatula, Abdominal                       200x12mm malleable Chiếc 30-0533

3541 Spatula, Abdominal                       200x17mm malleable Chiếc 30-0534

3542 Spatula, Abdominal                       200x20mm malleable Chiếc 30-0535

3543 Spatula, Abdominal                       200x25mm malleable Chiếc 30-0536

3544 Spatula, Abdominal                       250x25mm malleable Chiếc 30-0537

3545 TEA Hetzer Vessel Spatula 26cm, 6mm      Tip 85mm long 
onset of 4mm Chiếc 03-7010

3546 Spatula, Abdominal                       330x75mm malleable Chiếc 30-0527

3547 TEA Dissector 4mm malleable, 34 cm Chiếc 03-7015

3548 TEA Dissector 6mm malleable, 34 cm Chiếc 03-7017

3549 TEA Dissector 8mm malleable Chiếc 03-7019

3550 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           24cm 10x16mm Chiếc 30-0540.01

3551 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           25cm 20x32mm Chiếc 30-0540.02

3552 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           26cm 20x41mm Chiếc 30-0540.03
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3553 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           26cm 7x11mm Chiếc 30-0541.01

3554 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           26cm 9x11mm Chiếc 30-0541.02

3555 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           26cm 14x19mm Chiếc 30-0541.03

3556 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           26cm 23x34mm Chiếc 30-0541.04

3557 Spatula, Thoracic, acc. Berlin           27cm 23x41mm Chiếc 30-0541.05

3558 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 38mm                      
           with handle Chiếc 30-0377.GR

3559 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 50mm                      
           with handle Chiếc 30-0378.GR

3560 Tuffier Abdominal Spatula 17x25mm 20cm Chiếc 30-0538

3561 Copper Abdominal Spatula w/handle 40mm   true copper Chiếc 30-0331.UK

3562 Deaver Retractor/Lung Spatula 19cm 17mm Chiếc 30-0370

3563 Deaver Retractor/Lung Spatula 22cm 25mm Chiếc 30-0372.25

3564 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 16mm                     
            Nitinol Chiếc 30-0546.16

3565 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 19mm                     
            Nitinol Chiếc 30-0546.19

3566 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 18mm                     
            Nitinol Chiếc 30-0546.24

3567 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 16mm Chiếc 30-0456.16

3568 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 19mm Chiếc 30-0456.19
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3569 Spatula, Thoracic, Memory                18cm 24mm Chiếc 30-0456.24

3570 Spatula, Thoracic, Memory                20cm 20mm                     
            Nitinol Chiếc 30-0547.20

3571 MIVR Spatula 24cm 19mm Chiếc 30-0549

3572 Davis Dissector 24.5cm                   modified for maxillodental Chiếc 28-0010.KMF

3573 Spatula, Vessel, slender                 24.5cm Chiếc 28-0011

3574 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 75mm                      
           with handle Chiếc 30-0379.GR

3575 Spatula, Lung, acc. Deaver               30cm 25mm                      
           with handle Chiếc 30-0375.GR

3576 Spatula, Silicone, Double-ended          17.5cm 6x10mm small 
BLACK Chiếc 30-0548.01

3577 Spatula, Silicone, Double-ended          17.5cm 9x15mm 
medium BLACK Chiếc 30-0548.02

3578 Spatula, Silicone, Double-ended          17.5cm 11x20mm large 
BLACK Chiếc 30-0548.03

3579 Spatula, Silicone, Double-ended          17.5cm 14x25mm 
extra-large BLACK Chiếc 30-0548.04

3580 Blechteil Berliner Spatula 26cm 20x41mm Chiếc BL30-0540.03

3581 Deaver Retractor/Lung Spatula 25cm 25mm Chiếc 30-0373.SO

3582 Deaver Retractor/Lung Spatula 12",25mm   accord. Sample 
No. 2 Chiếc 30-0374.SO

3583 Deaver Retractor/Lung Spatula 12,5 "     35,5mm, accord. 
sample No. 3 Chiếc 30-0377.SO

3584 Deaver Retractor/Lung Spatula 35cm,      13 3/4",25mm, 
accord. sample No. 4 Chiếc 30-0376.SO

GEISTER Medizintechnik 
GmbH, Đức

GEISTER 
Medizintechnik GmbH, 

Đức

Công ty cổ phần thương 
mại Cổng Vàng

Phòng 3, nhà N, ngõ 
6,đường Tôn Thất Tùng, P. 
Trung tự, Q. Đống Đa, Hà 

Nội.
hoặc Tầng 9, tòa nhà 

Hapulico Center Building, 
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM/ 

MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 
HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

HỌ DỤNG CỤ BANH, MÓC, VÉN

3585 Deaver Retractor/Lung Spatula 36cm       14 1/4",35mm, 
accord. sample No. 5 Chiếc 30-0376.SO.1

3586 Deaver Retractor/Lung Spatula 14,5 "     50mm, accord. 
sample No. 6 Chiếc 30-0376.SO.2

3587 Vascular spatula acc. Vollmar            blunt width 3mm 
150mm                    G BLUE LABEL™ Chiếc UE3043-15

3588 Vascular spatula acc. Vollmar            blunt working width 
3mm 200mm            G BLUE LABEL™ Chiếc UE3043-20

3589 Abdominal spatula                        width 9mm malleable 
200mm                G BLUE LABEL™ Chiếc UL6900-09-200

3590 Abdominal spatula                        width 12mm malleable 
200mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6900-12-200

3591 Abdominal spatula                        width 17mm malleable 
200mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6900-17-200

3592 Abdominal spatula                        width 50mm malleable 
330mm               G BLUE LABEL™ Chiếc UL6900-50-330

3593 Compressor, Aortic                       35cm 4cm wide Chiếc 03-6560

3594 Spatula 14mm 20cm Chiếc 41-7110

3595 Spatula 17mm 20cm Chiếc 41-7112

3596 Spatula 20mm 20cm Chiếc 41-7114

3597 Spatula, Tissue, acc. Heifetz            15.5cm, 8mm round 
connector Chiếc 41-7120

3598 Spatula, Tissue, acc. Heifetz            15.5cm, 11mm round 
connector Chiếc 41-7122

3599 Spatula, Tissue, acc. Heifetz            15.5cm, 14mm round 
connector Chiếc 41-7124

3600 Spatula, Tissue, acc. Heifetz            15.5cm, 17mm round 
connector Chiếc 41-7126
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3601 Spatula, Tissue, acc. Aachen             7+8mm 20cm Chiếc 41-7130

3602 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 10+11mm Chiếc 41-7131

3603 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 13+14mm Chiếc 41-7132

3604 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 16+17mm Chiếc 41-7133

3605 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 19+20mm Chiếc 41-7134

3606 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 22+25mm Chiếc 41-7135

3607 Spatula 12mm 20cm Chiếc 41-7115

3608 Spatula, Tissue                          20cm, 12mm, 1 Seite cross-
serrated Chiếc 41-7118

3609 Spatula 17mm 20cm Chiếc 41-7116

3610 Spatula, Tissue                          20cm, 9mm, 1 Seite cross-
serrated Chiếc 41-7117

3611 Spatula, Tissue                          25cm, 12mm, 1 Seite cross-
serrated Chiếc 41-7119

3612 Spatula, Tissue                          18cm, 7+9mm Chiếc 41-7140

3613 Spatula, Tissue                          18cm, 11+13mm Chiếc 41-7142

3614 Spatula, Tissue                          18cm, 15+18mm Chiếc 41-7144

3615 Spatula 18+22mm 18cm Chiếc 41-7146

3616 Spatula 7+9mm 18cm elastic Chiếc 41-7150
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3617 Spatula 11+13mm 18cm elastic Chiếc 41-7152

3618 Spatula 15+18mm 18cm elastic Chiếc 41-7154

3619 Spatula 18+22mm 18cm elastic Chiếc 41-7156

3620 Spatula, Multi-Purpose Chiếc 29-1437

3621 MICS Transcutaneous Multi-Purp-Spatula Chiếc 29-1455

3622 Spatula, Multi-Purpose                   26cm Chiếc 29-1500.BH

3623 Olivecrona Spatula 7+9mm 18cm Chiếc 41-7160

3624 Olivecrona Spatula 11+13mm 18cm Chiếc 41-7161

3625 Olivecrona Spatula 15+18mm 18cm Chiếc 41-7162

3626 Olivecrona Spatula 18+22mm 18cm Chiếc 41-7163

3627 MICS Multi Purpose Spatula               with ball connector for 
flexible arm,    ball with pin Chiếc 29-1437V

3628 Spatula, Multi-Purpose Chiếc 29-1500.BH/D

3629 MICS Multi Purpose Spatula               with 6mm rod, memory 
metal Chiếc 29-1437M

3630 Memory spatula 2x10mm 18cm               black Chiếc 41-7170

3631 PANDOR™ Memory Spatula 6x2mm 18cm Chiếc 41-7171.DF

3632 PANDOR™ Memory Spatula 5x10mm 18cm Chiếc 41-7172.DF
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3633 PANDOR™ Memory Spatula 10x5m 18cm Chiếc 41-7173.DF

3634 PANDOR™ Memory Spatula 8x15mm 18cm Chiếc 41-7174.DF

3635 PANDOR™ Memory Spatula 15x8mm18cm Chiếc 41-7175.DF

3636 PANDOR™ Memory Spatula 12x20mm 18c Chiếc 41-7176.DF

3637 Spatula, Multi-Purpose, Transcutaneous   16cm Chiếc 29-1455.16

3638 Spatula, Tissue, acc. Aachen             7+8mm 20cm                    
             Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7130K

3639 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 10+11mm                
               Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7131K

3640 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 13+14mm                
               Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7132K

3641 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 16+17mm                
               Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7133K

3642 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 19+20mm                
               Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7134K

3643 Spatula, Tissue, acc. Aachen             20cm 22+25mm                
               Ceramic (BLACK) Chiếc 41-7135K

3644 Spatula, Multi-Purpose, strong Chiếc 29-1437.BH

3645 Hartmann Nasal Specula medium Chiếc 60-0102

3646 Hartmann-Halle Nasal Specula medium Chiếc 60-0112

3647 Tieck-Halle Nasal Specula Fig. 1         17,5mm,  13,5 cm Chiếc 60-0120

3648 Speculum, Intestinal, acc. Sims          15cm fenestrated 
80x15mm Chiếc 07-9010
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3649 Vaginal speculum acc. to Cusco           90x23-25mm Chiếc UE8112-01

3650 Vaginal speculum acc. to Tübingen        20x95mm L=270mm Chiếc UE8245

3651 Speculum, Vaginal, acc. Doyen            60x85mm Chiếc 12-1332

3652 Doyen lateral Spekulum 80x30mm 25cm Chiếc 30-0045

3653 Doyen lateral Spekulum 60x30mm 25cm Chiếc 30-0044

3654 Speculum, Vaginal, acc. Löfberg          33mm                            
           with collector Chiếc 12-1027

3655 Speculum, Vaginal, acc. Löfberg          33mm                            
           with collector Chiếc 12-1027
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